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	Số: 261/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐĂK HÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 170/TTr-STNMT ngày 15 tháng 5 năm 2023 và của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 (kèm theo Thông báo số 279/TB-HĐTĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện về việc thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà và hồ sơ)(1).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 84.503,8 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 74.970,1 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 6.624,8 ha.

- Đất chưa sử dụng: 2.908,9 ha.

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 318,1 ha, trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp: 313,9 ha, trong đó:

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 2,1 ha, trong đó:

- Thu hồi đất chưa sử dụng: 2,1ha.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 316,8 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 316,8 ha.

(Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 16,3 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 9,0 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 7,3 ha.

(chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo).
(kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)
Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình.

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

3. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch quản lý và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hoá đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không được hợp thức hóa các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đã được các cơ quan Thanh tra chỉ ra, các phần diện tích đất bị chồng lấn đã giao cho các Công ty cà phê trên địa bàn. Thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Đối với các dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 chỉ được thực hiện thu hồi đất khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng đất.

5. Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch trên địa bàn huyện Đăk Hà.

7. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; CVP, các PCVP;
- Lưu VT, HTKT, KTTH, NNTN.BPN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Sâm


Biểu số 1. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐĂK HÀ.
(Kèm theo Quyết định số: 261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị tính (ha)

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	QH thời kỳ 2021- 2030
	Diện tích năm 2023
	Cơ cấu
	Phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	
	
	Xã Đăk Long
	xã Đăk Pxi
	Xã Đăk Hring
	Xã Đăk Mar
	Xã Đăk Ngọk
	Xã Đăk Ui
	Xã Đăk La
	Xã Hà Mòn
	Xã Ngọk Wang
	Xã Ngọk Réo
	TT Đăk Hà

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	84.503,8
	84.503,8
	100,0
	6.029,4
	26.505,8
	6.777,6
	4.500,5
	3.672,1
	9.580,2
	5.056,2
	3.805,5
	6.313,4
	10.715,7
	1.547,4

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	70.567,3
	74.970,1
	88,67
	5.025,7
	24.494,3
	6.168,3
	3.502,7
	3.096,9
	8.569,6
	4.303,6
	2.515,0
	5.888,2
	10.384,7
	1.021,2

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2.084,5
	2.283,2
	2,68
	116,2
	138,5
	121,8
	62,1
	284,8
	286,4
	628,1
	27,8
	147,8
	225,9
	243,5

	
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.023,8
	2.283,2
	2,68
	116,2
	138,5
	121,8
	62,1
	284,8
	286,4
	628,1
	27,8
	147,8
	225,9
	243,5

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	7.438,2
	8.365,8
	9,89
	1.169,9
	1.366,8
	452,8
	127,5
	328,8
	1.408,0
	196,4
	14,1
	1.172,3
	2.127,3
	1,7

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	22.212,1
	24.921,2
	29,45
	1.597,9
	1.439,5
	3.606,4
	2.361,1
	2.122,0
	1.320,9
	3.391,9
	2.429,2
	3.940,7
	1.950,8
	760,8

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	15.586,3
	16.252,6
	19,23
	-
	13.948,7
	222,4
	283,6
	99,6
	1.416,9
	-
	-
	-
	281,4
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	525,3
	546,6
	0,65
	-
	-
	-
	546,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	21.539,6
	22.177,1
	26,24
	2.122,0
	7.598,0
	1.721,6
	88,6
	231,9
	4.121,6
	43,9
	-
	594,0
	5.655,6
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng TS
	NTS
	233,0
	237,5
	0,28
	6,7
	2,8
	43,2
	22,2
	28,7
	15,6
	39,3
	33,7
	22,4
	7,6
	15,2

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	948,3
	186,2
	0,24
	13,0
	-
	-
	11,0
	1,1
	-
	4,0
	10,1
	10,9
	136,0
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	11.791,6
	6.624,8
	7,89
	358,7
	736,9
	462,7
	989,5
	526,3
	311,2
	724,6
	1.290,5
	409,9
	288,5
	525,8

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	2.349,1
	108,7
	0,13
	-
	100,0
	-
	3,0
	-
	-
	-
	0,1
	4,8
	-
	0,7

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	57,6
	57,2
	0,07
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	51,0
	1,6
	0,2
	0,1
	3,6

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	137,2
	102,6
	0,13
	-
	-
	-
	37,2
	-
	-
	65,4
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	259,0
	12,5
	0,03
	-
	5,4
	1,4
	1,8
	0,6
	0,2
	0,3
	0,2
	0,2
	-
	2,3

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	302,2
	77,5
	0,09
	0,2
	0,7
	1,9
	9,9
	-
	-
	21,0
	8,3
	0,5
	15,2
	19,8

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	106,2
	3,0
	0,00
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	279,7
	84,7
	0,11
	2,6
	6,3
	10,5
	-
	3,3
	-
	62,0
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	5.718,7
	4.513,6
	5,33
	236,3
	449,4
	232,5
	792,8
	434,7
	188,6
	392,8
	1.168,1
	259,7
	111,0
	247,6

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.644,2
	1.041,3
	1,21
	67,7
	114,8
	93,8
	98,0
	72,9
	57,5
	122,2
	100,4
	97,1
	71,3
	145,6

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	1.102,6
	956,7
	1,13
	21,4
	5,0
	24,7
	63,8
	325,9
	112,0
	172,1
	55,3
	146,1
	21,1
	9,4

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	2,8
	2,1
	0,00
	-
	0,3
	0,4
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	0,1
	1,0

	-
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	7,2
	5,0
	0,01
	0,7
	0,2
	0,3
	0,1
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,6
	0,2
	1,8

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	68,0
	65,5
	0,08
	3,8
	4,8
	8,5
	6,2
	2,5
	4,3
	5,9
	2,9
	4,8
	2,1
	19,8

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	33,5
	30,2
	0,04
	1,9
	1,4
	4,8
	3,2
	1,3
	1,8
	2,6
	0,1
	3,6
	2,5
	6,8

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2.688,4
	2.299,1
	2,72
	132,2
	315,0
	89,1
	615,9
	22,7
	-
	72,7
	990,2
	-
	0,1
	61,3

	-
	Đất công trình bưu chính VT
	DBV
	1,2
	1,1
	0,00
	-
	0,0
	0,2
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,1
	0,2

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	5,0
	3,4
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	1,1
	2,1
	-
	-
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	19,7
	5,2
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,2
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	13,8
	13,6
	0,02
	-
	1,5
	-
	3,4
	-
	1,6
	5,1
	-
	1,1
	0,7
	0,3

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	126,2
	88,2
	0,10
	8,6
	6,1
	10,5
	2,1
	8,9
	11,1
	10,8
	11,4
	5,8
	12,8
	0,1

	-
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	6,2
	2,2
	0,01
	-
	0,4
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,3
	-
	1,2

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	18,6
	15,5
	0,02
	0,6
	0,8
	0,7
	0,9
	3,1
	1,0
	1,0
	1,6
	0,7
	1,8
	3,5

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	27,0
	6,9
	0,02
	0,9
	2,0
	-
	0,2
	0,4
	0,1
	0,4
	0,8
	-
	-
	2,0

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.188,5
	657,0
	0,79
	27,8
	36,9
	124,3
	114,6
	48,0
	43,9
	91,0
	91,1
	50,0
	29,5
	-

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	576,6
	210,4
	0,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	210,4

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,4
	11,6
	0,01
	1,2
	0,3
	0,6
	1,1
	1,5
	0,6
	0,4
	0,8
	0,8
	0,6
	3,6

	2.16
	Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,8
	2,5
	0,00
	-
	0,0
	0,3
	-
	0,2
	-
	0,04
	1,1
	0,1
	-
	0,7

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	705,1
	711,3
	0,84
	88,9
	134,8
	87,3
	16,4
	28,5
	74,2
	30,1
	4,2
	92,4
	128,5
	26,1

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	49,0
	49,9
	0,06
	-
	0,1
	-
	11,6
	6,0
	2,5
	9,3
	12,5
	0,5
	1,8
	5,6

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2.144,8
	2.908,9
	3,44
	645,0
	1.274,6
	146,6
	8,3
	48,8
	699,4
	28,0
	-
	15,3
	42,5
	0,4


Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Đăk Long
	Xã Đăk Pxi
	Xã Đăk Hring
	Xã Đăk Mar
	Xã Đăk Ngọk
	Xã Đăk Ui
	Xã Đăk La
	Xã Hà Mòn
	Xã Ngọk Wang
	Xã Ngọk Réo
	TT Đăk Hà

	
	Tổng diện tích
	
	318,1
	4,3
	30,4
	11,9
	5,4
	3,9
	0,3
	48,4
	6,0
	60,0
	141,6
	5,9

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	313,9
	4,3
	30,1
	11,9
	5,4
	3,9
	0,2
	48,2
	6,0
	58,5
	139,5
	5,9

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	9,0
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	0,0
	-
	3,6
	3,0
	-

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	9,0
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	0,0
	-
	3,6
	3,0
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	115,7
	-
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,6
	105,1
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	185,4
	4,3
	18,8
	11,9
	5,4
	1,5
	0,2
	48,2
	6,0
	51,8
	31,4
	5,9

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	3,8
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2,1
	-
	0,3
	-
	-
	-
	0,1
	0,2
	-
	1,5
	-
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	1,5
	-
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất công trình bưu chính VT
	DBV
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,2
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.16
	Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	0,2
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-


Ghi chú: Đối với các loại đất cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trước khi thu hồi thì chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Đăk Long
	xã Đăk Pxi
	Xã Đăk Hring
	Xã Đăk Mar
	Xã Đăk Ngọk
	Xã Đăk Ui
	Xã Đăk La
	Xã Hà Mòn
	Xã Ngọk Wang
	Xã Ngọk Réo
	Thị trấn Đăk Hà

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	316,8
	0,4
	128,5
	19,9
	6,7
	7,1
	0,2
	68,6
	3,2
	51,5
	20,7
	10,0

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	6,0
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	0,0
	-
	3,6
	-
	-

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	6,0
	-
	-
	-
	-
	2,4
	-
	0,0
	-
	3,6
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	38,1
	-
	18,0
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	2,6
	17,2
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	203,9
	0,4
	42,2
	19,9
	6,7
	4,7
	0,2
	68,3
	3,2
	44,8
	3,5
	10,0

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	68,8
	-
	68,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-

	
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: Đối với các loại đất cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số: 261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Xã Đăk Long
	xã Đăk Pxi
	Xã Đăk Hring
	Xã Đăk Mar
	Xã Đăk Ngọk
	Xã Đăk Ui
	Xã Đăk La
	Xã Hà Mòn
	Xã Ngọk Wang
	Xã Ngọk Réo
	TT Đăk Hà

	
	Tổng diện tích
	
	16,3
	-
	7,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0
	-

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	9,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	6,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,9
	-

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	2,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7,3
	-
	7,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	7,3
	-
	7,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM

	STT
	Hạng mục
	Diện tích kế hoạch (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Tăng thêm
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Vị trí trên bản đồ địa
	Căn cứ pháp lý
	Quy hoạch, kế hoạch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại
	
	Tờ bản đồ số
	Số thửa đất số
	
	
	

	1
	Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch đất quốc phòng - Công trình: trường bắn, thao trường huấn luyện số 2/ Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Hà/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum
	100.00
	
	100.00
	CQP
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022 xã Đắk Pxi
	Quyết định số 887/QĐ-QK ngày 14/6/2021 của Quân khu 5 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện số 2/ Ban chỉ huy quân sự huyện ĐăkHà/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum; Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Bồi thường thu hồi đất, CMĐ, giao đất

	2
	Nhà làm việc BCHQS xã Hà Mòn
	0.10
	
	0.10
	CQP
	Xã Hà Mòn
	73
	20
	Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	CMĐ, giao đất

	3
	Nhà làm việc BCHQS xã Ngọk Wang
	0.10
	
	0.10
	CQP
	xã Ngọk Wang
	48
	75+76
	Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	CMĐ, giao đất

	1.1.2
	Công trình, dự án mục đích, an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà làm việc công an xã Đăk Mar
	0.10
	
	0.10
	CAN
	Xã Đăk Mar
	64
	17
	Nghị quyết 12/NQĐUCA ngày 25/7/2022 của Đăng ủy Công an Trung ương; Công văn số 3801/BCA-H01 ngày 01/11/2022 của Bộ Công an; Công văn số 3740/CAT-PH10 ngày 30/11 của Công an tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ
	Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất

	5
	Nhà làm việc công an xã Hà Mòn
	0.10
	
	0.10
	CAN
	Xã Hà Mòn
	73
	20
	
	
	

	6
	Nhà làm việc công an xã Đăk Long
	0.19
	
	0.19
	CAN
	Xã Đăk Long
	16
	446
	
	Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	

	7
	Nhà làm việc công an xã Đăk Pxi
	0.12
	
	0.12
	CAN
	Xã Đăk Pxi
	51
	332
	
	
	

	8
	Nhà làm việc công an xã Đăk Hring
	0.13
	
	0.13
	CAN
	Xã Đăk Hring
	130
	313
	
	
	

	9
	Nhà làm việc công an xã Đăk Ngọk
	0.10
	
	0.10
	CAN
	xã Đăk Ngọk
	38
	403
	
	
	

	10
	Nhà làm việc công an xã Đăk Ui
	0.10
	
	0.10
	CAN
	Xã Đăk Ui
	41
	503
	
	
	

	11
	Nhà làm việc công an xã Đăk La
	0.19
	0.04
	0.15
	CAN
	Xã Đăk La
	27
	1314
	
	
	

	12
	Nhà làm việc công an xã Ngọk Wang
	0.15
	
	0.15
	CAN
	xã Ngọk Wang
	48
	75
	
	
	

	13
	Nhà làm việc công an xã Ngọk Réo
	0.10
	
	0.10
	CAN
	xã Ngọk Réo
	28
	1022
	
	
	

	14
	Nhà làm việc công an thị trấn Đăk Hà
	0.04
	0.04
	-
	CAN
	Thị trấn Đăk Hà
	9
	353
	
	
	

	15
	Cơ sở làm việc Công an huyện Đăk Hà.(cơ sở 2)
	3.00
	
	3.00
	CAN
	Thị trấn Đăk Hà
	416, 418, 419, 426, 430
	63

47

Bản đồ Công ty cà phê 734
	Nghị quyết 12/NQĐUCA ngày 25/7/2022 của Đăng ủy Công an Trung ương; Công văn số 3801/BCA-H01 ngày 01/11/2022 của Bộ Công an; Văn bản số 3617/CAH-PH10 ngày 21/11/2022; Thông báo số 558-TB/HU ngày 21/12/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà; Văn bản số 3531 ngày 23/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	
	

	1.2
	Công trình, dự án đế phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các công trình, dự án còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà: trong đó:
	11.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất giao thông - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện ĐăkHà
	0.86
	
	0.86
	DGT
	
	
	
	
	

	
	Đất trường Mầm non - Tiểu học - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	0.05
	
	0.05
	DGD
	
	
	
	
	

	16
	Đất khu thể thao - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	0.25
	
	0.25
	DTT
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất và CMĐ

	
	Đất chợ đầu mối - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	0.36
	
	0.36
	DCH
	
	
	
	
	

	
	Đất nhà văn hóa - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	0.25
	
	0.25
	DVH
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn (các lô đất ở gia đình) - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	7.20
	
	7.20
	ONT
	
	
	
	
	

	
	Đất cây xanh, công viên - Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi
	2.03
	
	2.03
	DKV
	
	
	
	
	

	17
	Đất giao thông xã Đăk Pxi: Mở rộng đường lên khu sản xuất Đăk Pe
	2.50
	0.50
	2.00
	DGT
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023
	Thu hồi đất và CMĐ

	18
	Đất giao thông xã Đăk Pxi: Mở rộng đường lên khu sản xuất Đăk Xoa
	1.20
	0.40
	0.80
	DGT
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030 là đất rừng sản xuất
	Thu hồi đất và CMĐ

	19
	Nâng cấp tuyến đường hên xã Ngọk Wang đi xã Ngọk Réo
	18.40
	16.00
	2.40
	DGT
	xã Ngọk Wang, xã Ngọk Réo
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất và CMĐ

	20
	Đường giao thông thôn Kon Hơ Drế (Đoạn từ cuối đường hên thôn ra đường đi khu sản xuất Đăk Joang)
	1.80
	0.90
	0.90
	DGT
	Xã Ngọk Réo
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất và CMĐ

	21
	Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	18.83
	
	18.83
	DGT
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/203 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất và CMĐ

	22
	Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
	50.00
	
	50.00
	DTL
	xã Ngọk Wang
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/4/2023, HĐND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất, chuyển mục đích, giao đất

	23
	Đường dây 220kV Bờ Y- Kon Tum đoạn qua huyện Đăk Hà
	1.31
	
	1.31
	DNL
	Xã Đăk Hring, xã Đăk Mar, thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định 428/QĐ-TTG ngày 18/3/20216 của Thủ tướng Chính phủ
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	2.2
	Công trình, dự án sử dụng đất khác phục vụ công tác xác định giá đất, lập phương án bồi thường GPMB, chuyển mục đích SD đất, giao đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dự án Khai thác quỹ đất phía Tây đường chính trung tâm xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà (thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk)
	2.24
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích và lập đề án đấu QSD đất

	
	Đất ở tại nông thôn
	1.96
	
	1.96
	ONT
	xã Đăk Ngọk
	45
	150
	
	
	

	
	Đất giao thông
	0.28
	
	0.28
	DGT
	Xã Đăk Ngọk
	
	
	
	
	

	25
	Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Đông tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring
	4.60
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND huyện Đăk Hà; Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích, giao đất và đấu giá

	
	Đất Thương mại dịch vụ
	0.17
	
	0.17
	TMD
	Xã Đăk Hring
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	

	
	Đất giao thông
	0.65
	
	0.65
	DGT
	
	
	
	
	

	
	Đất nhà văn hóa thôn Kon Hnong Yôp
	0.09
	
	0.09
	DVH
	
	
	
	
	

	
	Đất khu thể thao
	0.29
	
	0.29
	DTT
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn
	3.40
	-
	3.40
	ONT
	
	
	
	
	

	26
	Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân lập B và thôn Kon Hnông Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
	6.78
	
	
	
	Xã Đăk Hring
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND huyện Đăk Hà; Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích, giao đất và đấu giá

	
	Đất giao thông
	0.84
	
	0.84
	DGT
	
	
	
	
	

	
	Đất nhà văn hóa
	0.30
	
	0.30
	DVH
	
	
	
	
	

	
	Đất giáo dục
	0.41
	
	0.41
	DGD
	
	
	
	
	

	
	Đất khu thể thao
	0.71
	
	0.71
	DTT
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn
	4.52
	-
	4.52
	ONT
	
	
	
	
	

	27
	Dự án Khai thác quỹ đất khu vực 4.7 ha tại xã Đăk Mar
	4.81
	
	
	
	xã Đăk Mar
	22
	8
	Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm (2021-2025) để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích, đấu giá

	
	Đất giao thông
	0.63
	
	0.63
	DGT
	
	
	
	
	
	

	
	Đất giáo dục
	0.14
	
	0.14
	DGD
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cây xanh, công viên -
	0.21
	
	0.21
	DKV
	
	
	
	
	
	

	
	Đất trụ sở cơ quan dự trữ
	0.09
	
	0.09
	TSC
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn
	3.74
	-
	3.74
	ONT
	
	
	
	
	
	

	28
	Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu - công ty cổ phần tập đoàn Ma Vin
	571.90
	
	
	
	xã Ngọk Réo
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Quyết định số 518/QĐ-UBND, ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tập đoàn Ma Vin
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích, thuê đất thực hiện dự án đầu tư

	
	Hệ thống chăn nuôi gia cầm, thủy cầm
	50.00
	
	50.00
	NKH
	
	
	
	
	

	
	Hệ thống chăn nuôi heo
	86.00
	
	86.00
	NKH
	
	
	
	
	

	
	Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
	5.00
	
	5.00
	SKC
	
	
	
	
	

	
	Nhà máy sản xuất phân hữu cơ
	5.00
	
	5.00
	SKC
	
	
	
	
	

	
	Hệ thống giết mổ và chế biến thực phẩm
	5.00
	
	5.00
	SKC
	
	
	
	
	

	
	Dự án trồng cây ăn quả lâu năm và cây lấy gỗ kết hợp vùng đệm sinh học
	420.90
	223.00
	197.90
	CLN
	
	
	
	
	

	
	Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng CNC Ma Vin
	5.00
	2.00
	3.00
	DGT
	
	
	
	
	

	29
	Mở rộng cụm công nghiệp Đăk La (diện tích quy hoạch thời kỳ 2021 -2030 là 70ha; Diện tích hiện trạng năm 20,94ha; Diện tích đăng ký kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 40ha)
	65.44
	20.94
	44.50
	SKN
	Xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (thu hút đầu tư)
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất, chuyển mục đích, thuê đất

	30
	Khu thể thao thôn 7
	0.50
	
	0.50
	DTT
	xã Ngọk Wang
	60
	513
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Xây dựng giá đất cụ thể; thu hồi đất, CMĐ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

	31
	Khu thể thao thôn Kon Brông
	0.12
	
	0.12
	DTT
	xã Ngọk Wang
	53
	87
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất công ty TNHH MTV cao su Kon Tum, CMĐ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

	32
	Trạm y tế xã Đăk Pxi
	0.17
	
	0.17
	DYT
	Xã Đăk Pxi
	51
	233, 250
	Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2031
	Xây dựng giá đất cụ thể; thu hồi đất, CMĐ để Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc tại xã Đăk Pxi

	2.3
	Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Dự án chăn nuôi gia súc gia cầm của hộ ông Trần Ngọc Sơn tại thửa đất số 28 + 220, tờ bản đồ 11 thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long
	3.87
	
	3.87
	NKH
	Xã Đăk Long
	11
	28+220
	Văn bản số 3421/UBND-TCKH ngày 16/12/2021 của UBND huyện Đăk Hà về chấp thuận dự án đầu tư chăn nuôi heo thịt tại thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	34
	Đất nông nghiệp khác xã Đăk La: Trang trại chăn nuôi gia cầm của ông Trần Văn Linh
	0.80
	
	0.80
	NKH
	Xã Đăk La
	28
	217
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Đăk La
	Chuyển mục đích

	35
	Đất nông nghiệp khác xã Đăk La: Trang trại chăn nuôi ông Nguyễn Văn Thịnh
	1.20
	
	1.20
	NKH
	Xã Đăk La
	24
	296
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Đăk La
	Chuyển mục đích

	36
	Đất nông nghiệp khác tại xã Hà Mòn: Cơ sở nuôi chim yến của hộ gia đình ông Lê Hồng Cương tại thôn 4, xã Hà Mòn
	0.10
	
	0.10
	NKH
	Xã Hà Mòn
	40
	12
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Hà Mòn
	Chuyển mục đích

	37
	Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: Cơ sở chăn nuôi yến sào TG Tây Nguyên (hộ gia đình ông Lâm Văn Giang) tại thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn
	2.30
	1.30
	1.00
	NKH
	Xã Hà Mòn
	28
	167+150
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tổng diện tích 2,47 (đã thực hiện 1,30)
	Chuyển mục đích

	38
	Đất nông nghiệp khác tại xã Hà Mòn: Dự án trồng sản phẩm nông nghiệp sạch của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Trung tại thôn 3, xã Hà Mòn
	1.74
	
	1.74
	NKH
	Xã Hà Mòn
	1, 10 31, 36
	13 

7
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Hà Mòn
	Chuyển mục đích

	39
	Đất nông nghiệp khác tại xã Hà Mòn: Dự án chăn nuôi của hộ gia đình bà Lê Thị Thu Hương tại thôn 5, xã Hà Mòn
	0.13
	
	0.13
	NKH
	Xã Hà Mòn
	26
	196
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Hà Mòn
	Chuyển mục đích

	40
	Đất nông nghiệp khác tại xã Ngọk Wang: Trang trại chăn nuôi dê của hộ gia đình ông Trần Văn Hòa tại thôn Đăk Duông
	5.00
	
	5.00
	NKH
	xã Ngọk Wang
	8
	46, 137, 138, 116
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Hà Mòn
	Chuyển mục đích

	41
	Đất nông nghiệp khác tại xã Ngọk Wang: Trang trại của hộ gia đình ông Lê Tấn Ánh tại thôn Đăk Duông
	2.20
	
	2.20
	NKH
	xã Ngọk Wang
	9
	194.199
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Hà Mòn
	Chuyển mục đích

	42
	Đất nông nghiệp khác xã Đăk Ui: Cơ sở chăn nuôi yến hộ gia đình ông Phạm Trung Hải tại thửa đất 89, tờ bản đồ 03 (bản đồ giải thửa 2000) tại thôn 8, xã Đăk Ui
	0.10
	
	0.10
	NKH
	Xã Đăk Ui
	47
	159
	Đơn đăng ký nhu cầu của nhân dân
	QHSD đất thời kỳ 2021- 2030 thuộc danh mục đất nông nghiệp khác xã Đăk Ui
	Chuyển mục đích

	2.3.2
	Đất thương mại dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Khu du lịch sinh thái thác Đăk Pe, xã Đăk Pxi - (Điểm du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ)
	5.10
	
	5.10
	TMD
	Xã Đăk Pxi
	27, 

28 

3
	651, 648, 653

61, 66, 65 

2, 3
	Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Văn bản số: 1348/VP-KTTH, ngày 14/5/2021 của Văn phòng - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Thác Đăk Pe, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà - Đơn đăng ký
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	44
	Cửa hàng xăng dầu xã Đăk Pxi
	0.11
	
	0.11
	TMD
	Xã Đăk Pxi
	50
	350
	Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	Phù hợp QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	45
	Cửa hàng xăng dầu Phương Nam
	0.33
	
	0.33
	TMD
	xã Đăk La
	43
	627
	Sở Kế hoạch - đầu tư đã thẩm định tại Văn bản số 22/SKHĐT-DN ngày 05/01/2022 về dự án Cửa hàng xăng dầu Phương Nam 2 do DNTT Phương Nam đề xuất - Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	46
	Dịch vụ du lịch lòng hồ Plei Krông tại thị trấn Đắk Hà - điểm du lịch Suối Đá (thửa 70+93, TBĐ 48)
	1.10
	
	1.10
	TMD
	Thị trấn Đăk Hà
	48
	70+93
	Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	Phù hợp QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	47
	Dịch vụ du lịch lòng hồ Plei Krông tại xã Đăk Mar - điểm du lịch Đăk Mút
	1.20
	
	1.20
	TMD
	Xã Đăk Mar
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	Phù hợp QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	2.3.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Mở rộng Cơ sở thu mua chế biến bời lời tại thôn 1 xã Đăk La
	0.50
	0.20
	0.30
	SKC
	xã Đăk La
	43
	763
	Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	
	Chuyển mục đích

	49
	Cơ sở thu mua chế biến nông sản tại xã Đăk Pxi (hộ gia đình ông Trần Ngọc Sang, thửa đất 144, tờ bản đồ 18)
	0.10
	
	0.10
	SKC
	Xã Đăk Pxi
	18
	144
	Nhu cầu của hộ gia đình - có đơn đăng ký kèm theo
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	

	2.3.4
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Mỏ đá Đăk La (diện tích quy hoạch thời kỳ 2021-2030: 70 ha; Diện tích hiện trạng 40ha; diện tích đăng ký bổ sung 22ha)
	62.00
	40.00
	22.00
	SKX
	xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt quy hoạch khoáng sản
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	
	Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, do công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung
	6.47
	
	6.47
	SKX
	xã Đăk La
	36
	Thửa đất 28, 31, 32, 37, 38, 41, 46, 49, 51, 52
	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 128/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 586/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2031
	Chuyển mục đích; giao đất

	51
	Đất làm VLXDTT (Đất san lấp) số hiệu BS 29 tại thôn Kon Mong, xã Đăk Hring ring (mục 161 - biểu 10CH của phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023: Mỏ đất phục vụ san lấp xã Đắk Hring với diện tích 3ha)
	3.00
	
	3.00
	SKX
	Xã Đăk Hring
	43
	180, 183, 198, 213, 216, 234, 233, 247, 250, 253, 250
	Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Thông báo số 3988/TB-VP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Làm cơ sở Đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thực hiện thủ tục thuê đất

	52
	Đất làm VLXDTT (Đất san lấp) số hiệu BS 30 tại thôn Kon Mong, xã Đăk Hring ring (mục 160 - biểu 10CH của phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023: Mỏ đất phục vụ san lấp xã Đắk Hring với diện tích 5,5ha)
	4.69
	
	4.69
	SKX
	Xã Đăk Hring
	64
	3, 4, 6, 7, 12, 18, 20
	Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Thông báo số 3988/TB-VP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Làm cơ sở Đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thực hiện thủ tục thuê đất

	53
	Đất san lấp phục vụ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật: Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm Dạy nghề huyện)
	3.25
	
	3.25
	SKX
	Xã Đăk Ngọk
	7
	46, 52, 66, 68, 74, 77, 78
	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm Dạy nghề huyện).
	Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030 (đất san lấp hạ tầng kỹ thuật)
	Làm cơ sở Đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thực hiện thủ tục thuê đất

	2.3.5
	Đất phát triển hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Trường mầm non Họa My (Ông Hoàng Minh Tuấn đăng ký)
	0.06
	0.03
	0.03
	DGD
	Thị trấn Đăk Hà
	12
	27
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2031
	Chuyển mục đích để mở rộng trường

	2.3.7
	Đất ở tại nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chuyển mục đích

	55
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Pxi
	0.50
	-
	0.50
	ONT
	Xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	56
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Hring
	0.45
	
	0.45
	ONT
	Xã Đăk Hring
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	57
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Mar
	0.28
	-
	0.28
	ONT
	Xã Đăk Mar
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	58
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Ngọk
	1.45
	
	1.45
	ONT
	xã Đăk Ngọk
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	59
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk La
	1.80
	
	1.80
	ONT
	xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	60
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Hà Mòn
	2.90
	
	2.90
	ONT
	Xã Hà Mòn
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	61
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Ngọk Wang
	0.46
	
	0.46
	ONT
	xã Ngọk Wang
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	62
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Ngọk Réo
	0.30
	
	0.30
	ONT
	xã Ngọk Réo
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	63
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Ui
	0.20
	
	0.20
	ONT
	Xã Đăk Ui
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	64
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân xã Đăk Long
	0.40
	
	0.40
	ONT
	Xã Đăk Long
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	2.3.8
	Đất ở tại đô thị
	6.64
	1.14
	5.50
	
	
	
	
	
	
	Chuyển mục đích

	65
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo nhu cầu nhân dân thị trấn Đăk Hà
	5.60
	
	5.60
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Đơn đăng ký của Hộ GĐ các nhân
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Chuyển mục đích

	2.6
	Các khu vực sử dụng đất khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Đất trồng lúa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Đấu giá QSDĐ công ích 5% do UBND xã Đắk La quản lý
	20.00
	20.00
	
	LUC
	Xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhu cầu của UBND cấp xã (Đất do UBND xã quản lý; phục vụ công tác đấu giá và thuê đất công ích theo quy định của Luật đất đai)
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá

	2.6.2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Đấu giá QSDĐ công ích 5% do UBND Ngọk Wang quản lý
	6.70
	6.70
	
	CLN
	xã Ngọk Wang
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nhu cầu của UBND cấp xã (Đất do UBND xã quản lý; phục vụ công tác đấu giá và thuê đất công ích theo quy định của Luật đất đai)
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá

	68
	Thu hồi phần diện tích đất do các Công ty TNHH MTV cà phê 734 trên địa bàn huyện bàn giao về địa phương quản lý do Cổ phần hóa Doanh nghiệp theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
	89.32
	89.32
	-
	CLN
	Thị trấn Đăk Hà
	Nền bản đồ thuê đất của Công ty TNHH MTV cà phê 734
	Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 734 thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang Công ty cổ phần; Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất bàn giao về địa phương QL

	69
	Thu hồi phần diện tích đất do các Công ty TNHH MTV cà phê 704 trên địa bàn huyện bàn giao về địa phương quản lý do Cổ phần hóa Doanh nghiệp theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
	89.32
	49.32
	-
	CLN
	xã Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Ngọk
	Nền bản đồ thuê đất của Công ty TNHH MTV cà phê 731
	Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang Công ty cổ phần; Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất bàn giao về địa phương QL

	70
	Thu hồi phần diện tích đất do các Công ty cà phê Đăk Uy trên địa bàn huyện bàn giao về địa phương quản lý do Cổ phần hóa Doanh nghiệp theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
	0.62
	0.62
	-
	CLN
	Xã Hà Mòn
	Nền bản đồ thuê đất của Công ty cà phê Đăk Uy
	Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty cà phê Đăk Uy thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang Công ty Cổ phần; Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
	Phù hợp với Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất bàn giao về địa phương QL

	71
	Thu hồi phân diện tích nhỏ lẻ manh mún của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tại xã Đăk Hring (gồm 06 vị trí)
	1.00
	
	1.00
	CLN
	Xã Đăk Hring
	Nền bản đô thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
	Theo kết quả làm việc giữa UBND huyện Đăk Hà với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum ngày 02/3/2023
	Phù hợp với Quy hoạch thời kỳ 2021-2030
	Thu hồi đất bàn giao về địa phương QL

	2.6.3
	Đất rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Đất công ty Nguyên liên giấy Miền Nam lập hồ sơ thuê đất theo nội dung Công văn số 4308/UBND-NNTH ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum
	40.75
	40.75
	-
	RSX
	xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam đăng ký theo Công văn số 120/CV-NLGMN.2022 ngày 20/12/2022
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030 là đất rừng sản xuất
	Thuê đất bổ sung

	
	
	42.35
	42.35
	
	RSX
	xã Đăk Long
	
	
	
	

	
	
	27.85
	27.85
	
	RSX
	xã Đăk Hring
	
	
	
	

	73
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Đăk Pxi (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	105.00
	105.00
	-
	RSX
	xã Đăk Pxi
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030 là đất rừng sản xuất
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Đăk Long (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	60.00
	60.00
	-
	RSX
	xã Đăk Long
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Đăk Hring (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	60.00
	60.00
	
	RSX
	xã Đăk Hring
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Đăk Mar (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	10.00
	10.00
	
	RSX
	xã Đăk Mar
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Đăk Ui (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	100.00
	100.00
	
	RSX
	xã Đăk Ui
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Ngọk Wang (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	50.00
	50.00
	
	RSX
	xã Ngọk Wang
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	
	Dự án trồng rừng năm 2023 tại xã Ngọk Réo (theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12/11/2021)
	60.00
	60.00
	
	RSX
	xã Ngọk Réo
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	
	Trồng rừng

	2.6.4
	Đất phát triển hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Hà
	3.00
	3.00
	-
	DGD
	Thị trấn Đăk Hà
	44, 45

11

56
	2

4

40
	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây mới Trường dân tộc nội trú huyện Đăk Hà (điều chỉnh diện tích đất từ trung GDTX sang)
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Giao đất

	b
	Đất công trình bưu chính VT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Bưu điện văn hóa xã Đăk Ngọk
	0.11
	
	0.11
	DBV
	xã Đăk Ngọk
	38
	
	Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Văn bản số 1131/UBND-KGVX ngày 07 tháng 5 năm 2021 và Văn bản số 1751/BĐVN-KHĐT ngày 12/5/2021 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam V/v phê duyệt chủ trương đầu tư “Xây mới BĐ-VHX Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Giao đất

	c
	Đất công trình năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Thủy điện Đăk Pxi 6 (bổ sung)
	6.63
	6.63
	
	DNL
	Xã Đăk Long
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh dự án Thủy điện Đăk Pxi 6 của Công ty CP Thủy điện Đăk Pxi 6 và Đơn đăng ký ngày 10/11/2022
	
	

	2.1.2.8
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà
	0.28
	0.28
	-
	TSC
	Thị trấn Đăk Hà
	26
	41
	Quyết định 929/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum;

Thông báo số 969-TB/HU, ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Văn bản số 1330/UBND ngày 03/6/2021 của UBND huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030 (điều chuyển tài sản công
	Điều chuyển tài sản công từ UBND huyện sang Cục Thi hành án dân sự tỉnh (phục vụ công tác giao đất)

	78
	Chi cục thống kê huyện Đăk Hà
	0.05
	0.05
	-
	TSC
	Xã Hà Mòn
	63
	315
	Quyết định số 1746/QĐ-BKHĐT ngày 31/10/2022 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê khu vực và huyện vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giai đoạn 2022 - 2024; Công văn 312/CTK-TCHC ngày 12/10/2022 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; Tờ trình số 06/TTr-CCTK ngày 13 tháng 10 năm 2022 về việc xin cấp đất xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thống kê huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030 (điều chuyển tài sản công)
	Điều chuyển tài sản công từ UBND huyện sang Cục Thống kê (phục vụ công tác giao đất)

	2.1.2.6
	Đất ở tại nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Đấu giá QSD đất do Nhà nước quản lý tại xã Đăk Hring đã đấu giá năm 2020 nhưng khách hàng không nộp tiền
	0.06
	0.06
	-
	ONT
	Xã Đăk Hring
	130
	189, 301
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	80
	Giao đất ở phần diện tích do điều chỉnh hành lang an toàn giao thông tại xã Đăk Mar
	1.50
	1.50
	-
	ONT
	Xã Đăk Mar
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	81
	Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí nhỏ hẹp không tạo thành thửa đất do UBND huyện quản lý tại xã Đăk Mar
	0.03
	0.03
	
	ONT
	Xã Đăk Mar
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	82
	Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí nhỏ hẹp không tạo thành thửa đất do UBND huyện quản lý tại xã Hà Mòn
	0.02
	0.02
	-
	ONT
	Xã Hà Mòn
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022 xã Hà Mòn
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	83
	Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí nhỏ hẹp không tạo thành thửa đất do UBND huyện quản lý tại thôn 1, xã Đăk La
	0.01
	0.01
	-
	ONT
	xã Đăk La
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	84
	Đấu giá QSDĐ đối với diện tích đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV cà phê 731 (thửa đất số 12 tờ bản đồ 69), tại thôn 3, đường Trường Chinh
	0.01
	0.01
	-
	ONT
	Xã Hà Mòn
	69
	72
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	85
	Đấu giá QSDĐ đối với diện tích đất nhỏ lẻ được phân lô tạo vốn từ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, thôn 5, xã Hà Mòn (lô 32, 52, khu A; lô 39, khu K)
	0.09
	0.09
	-
	ONT
	Xã Hà Mòn
	63, 61
	Lô số 32, 52 khu A; Lô số 39, 40, 41 khu K
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	86
	Giao đất ở phần diện tích do điều chỉnh hành lang an toàn giao thông tại xã Hà Mòn
	2.00
	2.00
	-
	ONT
	Xã Hà Mòn
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	87
	Đấu giá QSD đất do Nhà nước quản lý tại xã Ngọk Wang đã đấu giá năm 2020 nhưng khách hàng không nộp tiền
	0.15
	0.15
	-
	ONT
	xã Ngọk Wang
	48
	330, 331
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	88
	Đấu giá QSD sử dụng đất tại thửa đất số 223, tờ bản đồ số 28 - tại xã Ngọk Réo
	0.07
	0.07
	-
	ONT
	xã Ngọk Réo
	28
	233
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	2.1.2.7
	Đất ở tại đô thị
	6.64
	1.14
	5.50
	
	
	
	
	
	
	Đấu giá QSD đất

	89
	Đấu giá QSDĐ đối với diện tích đất nhỏ lẻ được phân lô tạo vốn từ tại đường Nguyễn Thượng Hiền, Tổ dân phố 2B, thị trấn Đăk Hà
	0.17
	0.17
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	60
	468
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	90
	Đấu giá QSDĐ đối với thửa đất do UBND huyện quản lý tại đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đăk Hà
	0.13
	0.13
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	50
	650, 651, 652, 653, 654
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	91
	Đấu giá QSDĐ đối với thửa đất do UBND huyện quản lý tại khu E, tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà
	0.24
	0.24
	
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	50
	631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	92
	Đấu giá QSDĐ đối với diện tích đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV cà phê 731, tại TDP 2B, thị trấn Đăk Hà
	0.06
	0.06
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	24
	69
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	KH 2022 chuyển sang 2023 - Có trong QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	93
	Đấu giá QSDĐ đối với thửa đất do UBND huyện quản lý tại đường Quang Trung, thị trấn Đăk Hà
	0.03
	0.03
	
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	20
	Lô số 32 c
	Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà, Thông báo số 360-TB/HU ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	94
	Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí nhỏ hẹp không tạo thành thửa đất do UBND huyện quản lý tại thị trấn Đăk Hà (gồm 11 vị trí)
	0.10
	0.10
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	95
	Đấu giá đất nhỏ hẹp thuộc quĩ đất tạo vốn do UBND thị trấn quản lý tại thị trấn Đăk Hà (04 vị trí)
	0.03
	0.03
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất

	96
	Giao đất ở phân diện tích do điều chỉnh hành lang an toàn giao thông tại thị trấn Đăk Hà (tại đường Hùng Vương, đường Hoàng Thị Loan, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)
	0.18
	0.18
	-
	ODT
	Thị trấn Đăk Hà
	Nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Thông báo số 496-TB-HU ngày 07/10/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 66/TTHĐND-TH ngày 07/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà
	Phù hợp với quy hoạch QHSD đất thời kỳ 2021-2030
	Đấu giá QSD đất
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- Pt trong lua (LUA): chi tiéu duoc duyét trong ké hoach st dung dat 2022 14 2.259,4 ha; két qua
thuc hién dat 2.292,1ha, cao hon so véi chi tiéu dugc duyét 32,7 ha dat 101,45%. .......cucueneee.... 35







- Pit ’tréng hang nam khac (HNK): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach str dung dét 2022 13 8.232,9
ha; két qua thuc hién dat 8.697,9 ha, cao hon so véi chi ti€u dugc duyét 1a 465,0 ha dat 105,65%.
................................................................................................................................................................ 36
- Dt trdng cay lau nam (CLN): chi ti€u dugc duyét trong ké hoach str dung dat 2022 1a
24.613,1ha; két qua thuc hién dat 24.970,8ha, cao hon so vdi chi tiéu duoc duyét 1a 357,7ha dat

- Pét rimg phong ho (RPH): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dét 2022 13 16.252,61 ha;
két qua thuc hién dat 16.252,61 ha, dat 100% chi tiéu k& h0aCch. .............covvvveerreeeeeeeceeereeseeeeseeree 36
- Dét ring dac dung (RDD): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach st dung d4t 2022 12 528,31 ha; két
qua thuc hién dat 546,61 ha, cao hon so v&i chi tiéu dugc duyét 1a 18,3 ha dat 103,46% ké hoach.
................................................................................................................................................................ 36
- Pat rimg san xuét (RSX): chi tiéu duoc duyét trong ké hoach str dung dat 2022 13 22.715,1 ha;
két qua thuc hién dat 22.245,8 ha, thip hon so véi chi tiéu duoc duyét 1a 469,3 ha dat 97,93% ké

5 TaF: T o O SORTRR 36
- Pét nubi trong thay san (NTS): Chi tiéu duge duyét trong ké hoach st dung dat 2022 14 237,5 ha;
két qua thuc hién dat 237,5 ha, dat 100% chi tiéu KE NOACH. et 36
- Pat néng nghiép khac (NKH): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 14 256,8ha;
két qua thuc hién dat 34,3 ha, thip hon so véi chi tiéu dugc duyét 12 222,6 ha, dat 13,34%........... 36
- Pat qubc phong (CQP): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 1a 108,7 ha; két
qua thuc hién dat 8,4 ha, thép hon so vd&i chi tieu dugce duyét 1a 100,3 ha dat 7,75%. .....c.covueeee. 36
- Pét an ninh (CAN): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 1a 53,2 ha; két qua
thuc hién dat 52,9 ha, thép hon so vdi chi tiéu dugce duyét 0,3 ha dat 98,15%. ....ccveveeeeiininiiinnee 36
- Pat cum cong nghiép (SKN): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 1a 136,4 ha;
két qua thuc hién dat 58,1 ha, thép hon so véi chi tiéu dugce duyét 78,3 ha dat 42,62%. ................ 36
- Pat thuong mai dich vu (TMD): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach st dung dat 2022 14 81,4 ha;
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DAT VAN DE
Luat it dai naim 2013 quy dinh "Quy hoach, ké hoach sir dung dat la mét
trong nhitng noi dung quan Iy Nha nuoc vé dat dai” va tai Dleu 45 Khoan 3 quy
dinh "Uy ban nhdn ddn cdp huyén trinh Uy ban nhdn dén cdp tinh phé duyét ké
hoach sir dung ddt hang nam cia cdp huyén”.

Luat dat dai nam 2013 quy dinh ky ké hoach sir dung dat cap quoc gia, cap
tinh va ké hoach str dung dat qudc phong, an ninh la 5 nam. Tuy nhién, d6i véi ké
hoach str dung dat cap huyén, nham dam bao tinh kha thi ctia ké hoach str dung dét,
tai Khoan 2 Diéu 37 Luat Dat dai nam 2013 quy dinh "Viéc Idp ké hoach sit dung
ddt cdap huyén dwoc tién hanh hang nam nham dam béo tinh kha thi”.

Xac dinh o thm quan trong, tinh cép thiét cta viéc 1ap ké hoach sur dung
dat hang nam, dugc sy chi dao cia Uy ban nhan dan tinh Kon Tum, S¢& Tai
nguyén va Mai truong tinh, Uy ban nhan dan huyén Pk Ha t6 chuc trién khai
1ap “Ké hoach sir dung dit nam 2023 huyén Dik Ha”.

K¢é hoach sir dung dat nam 2022 huyén Pak Ha dugc UBND Tinh Kon Tum
phé duyét tai Quyét dinh 160/QD-UBND ngay 12 thang 3 nim 2021 va dua trén
nhu cdu danh myc cac du an dang ky quy hoach sir dung dat thoi ky 2021-2030
huyén Dak Ha lam co sé lap K& hoach st dung dat nam 2023 huyén bak Ha.

Thuc hién Cong vin s6 2758/STNMT-QHKHSDD cua So Tai nguyén va
Moi truong ngay 29 thang 9 nam 2021 vé viéc t6 chirc tham dinh va phé duyét
Ké hoach st dung dat nam 2023 cap huyén. UBND huyén Dak Ha phdi hop véi
Pon vi tu van t6 chic 1ap ké hoach sir dung dat nim 2022 theo hudng dan tai
Thong tu s6 01/2021/TT-BTNMT ngay 12/4/2021 ctiia Bo Tai nguyén va Mbi
truong quy dinh k¥ thuat viéc 1ap, diéu chinh quy hoach, ké hoach sir dung dat.

I. NHUNG CAN CU PHAP LY VA CO SO LAP KE HOACH SU
DUNG PAT NAM 2023 HUYEN PAK HA.

1. Nhirng can ciwr phap ly

Luat Dat dai ngay 29/11/2013;

Luat Quy hoach ngay 24/11/2017,

Luat stra d6i, bo sung mot s6 diéu cua 37 Luat co lién quan dén quy hoach
ngay 20/11/2018;

Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu Quy dinh chi
tiét thi hanh mot s6 dicu cua Luat Dat dai;

Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh phil Sira doi, bo
sung mot sd nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dat dai;

Nghi dinh s 37/2019/ND-CP ngay 07/5/2019 ctia Chinh phu Quy dinh chi
tiét mot sb diéu ciia Luat Quy hoach;

Nghi dinh s6 148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 ctia Chinh phu stra d6i, bo
sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luét D4t dai.

Nghi quyét sé 119/NQ-CP ngay 27/9/2021 cua Chinh phu vé lap cac quy
hoach thoi ky 2021-2030;

Thong tu s6 27/2018/TT-BTNMT ngay 14/12/2018 ciia Bo Tai nguyén va
Méi trudng Quy dinh vé thong ké, kiém ké dat dai va lap ban d6 hién trang st
dung dat;







Quyét dinh s6 1508/QD-UBND ngay 30/12/2019 phé duyét két qua ra soat,
diéu chinh dién tich 03 loai rung trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh sb 43/2020/Qb-UBND ngay 24/12/2020 cua UBND tinh Vé
viéc ban hanh K& hoach phat trién kinh té - x4 hoi 5 nam giai doan 2021-2025
tinh Kon Tum;

Thong tu s6 01/2021/TT-BTNMT ngay 12/4/2021 cia Bo Tai nguyén va Moi
truong quy dinh chi tiét viéc lap, diéu chinh quy hoach, ké hoach str dung dat;

Thong tu sb 11/2021/TT-BTNMT ngay 06/08/2021 ctia BO Tai nguyén va
Moi trudong Ban hanh Pinh muc kinh té - k¥ thuat lap, diéu chinh quy hoach, ké
hoach st dung dat;

Nghi quyét s6 56/2020/NQ-HPND ngay 08/12/2020 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vé ké hoach phat trién kinh té - x4 hoi 5 nam giai doan 2021-2025;

Nghi quyét s6 42/NQ-HPND ngay 12/7/2022 ciia HDND tinh Kon Tum vé
danh muc dy an dau tu thudc Chuong trinh muc tiéu qubc gia nam 2022 trén dia
ban tinh Kon Tum.

Nghi quyét s6 54/NQ-HPND ngay 29/8/2022 cia HDND tinh Kon Tum vé
danh muc du an dau tu nam 2022 thuéc CTMTQG phat triéen KTXH ving dong

bao dan toc thiéu s6 va mién nui giai doan 2021- 2030, giai doan 1 tir ndm 2021-
2025 trén dia ban tinh Kon Tum

Nghi quyet s 40/NQ-HPND ngay 12/7/2022 cua Ho1 dong nhan dan tinh
Kon Tum vé danh muc cac dy an thu hdi dit nam 2022 (b6 sung) trén dia ban
tinh Kon Tum;

Nghi quyét s6 97/NQ-HDND ngay 12/12/2022 cua Hoi dong nhan dan tinh
Kon Tum vé danh muyc cac dy an thu hdi dat ndm 2023 trén dja ban tinh Kon Tum;

Nghi quyet sO 98/NQ-HDND ngay 12/12/2022 ctua Ho1 ddng nhan dan tinh
Kon Tum vé viéc chuyén muyc dich sir dung dat trong laa, dt rimg phong ho vao
muc dich khac dé thu’c hién cac du an trén dia ban tinh Kon Tum;

Nghi quyet s6 13/NQ-HDPND ngay 25/4/2023 cua HDND tinh Kon Tum;
cua Hoi dong nhéan din tinh Kon Tum vé danh muc cac du an thu hoi dat nim
2023 (bd sung) tren dia ban tinh Kon Tum;

Nghi quyet so 14/NQ-HDND ngay 25/4/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh
Kon Tum vé viéc vé viéc chuyén muc dich st dung dat trong la, dat rung phong ho
vao muc dich khac de thuc hién cac dy an trén dia ban tinh Kon Tum (b6 sung);

Quyét dinh sb 406/Qb-UBND ngay 05/5/2014 cua UBND tinh Kon Tum
vé phé duyét Quy hoach tong thé phét trién kinh té - xi hoi huyén Pak Ha dén
nam 2020, dinh hu:ong dén nam 2025;

Quyet dinh s6 53/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 cua UBND tinh Kon
Tum vé viéc ban hanh quy dinh cu thé mot s6 noi dung vé bodi thuong, hd tro, tai
dinh cu khi Nha nudc thu hoi dat trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh s6 34/2015/QD-UBND ngay 10/8/2015 ctia UBND tinh Kon
Tum Quy dinh muc ty 1& (%) tinh don gi4 thué dat, don gia thué dat dé xay dung
cong trinh ngam Ve‘l don gia thué mat nudc trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyet dinh s 30/2018/Qb-UBND ngay 30/10/2018 cua UBND tinh Kon
Tum vé viéc sira d6i, bd sung Piéu 9 ctia quy dinh mot s6 ndi dung vé bdi thuong,
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hd tro, tai dinh cu khi nha nude thu hdi dat trén dia ban tinh Kon Tum ban hanh
kem theo quyét dinh s6 53/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 cia UBND tinh Kon
Tum;

Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31/12/2019 ctia UBND tinh Kon Tum
Ban hanh bang gia dat dinh ky 05 nam (2020 - 2024) trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh s6 49/2022/QB-UBND ngay 21/12/2022 caa UBND tinh Kon
Tum Quy dinh hé sé diéu chinh gia dit nam 2023 trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh s 64/QD-UBND ngay 20/11/2014 cua UBND tinh Kon Tum
Quy dinh vé viéc khai thdc quy dat dé dau tu phat trién két cdu ha ting trén dia
ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh s6 432/QD-UBND ngay 26/4/2016 ctia UBND tinh Kon Tum
vé viéc Phé duyét PO an diéu chinh tong thé Quy hoach chung thi trin Dik Ha,
huyén Pak Ha, tinh Kon Tum dén nam 2025;

Quyét dinh s6 352/QP-UBND ngay 15/6/2022 cia Uy ban nhin dan tinh
Kon Tum cia UBND tinh Kon Tum vé viéc Phé duyét Ké hoach sir dung dat
nam 2022 cta huyén Dik Ha;

Quyét dinh s6 286/QD-UBND ngay 18/5/2022 ctia UBND tinh Kon Tum vé
phé duyét Quy hoach str dung dét thoi ky 2021-2030 huyén Dak Ha-tinh Kon Tum;

Nghi quyét s6 77/NQ-HPND ngay 21/12/2021 ciia Hoi dong nhan dan
huyén Piak Ha vé viéc théng qua quy hoach sir dung dat thoi ky 2021-2030
huyén Pak Ha;

Nghi quyét s6 01/NQ-HPND ngay 10/3/2023 cua Hoi dong nhan dan huyén
Pik Ha vé viéc thong qua Ké& hoach st dung dat nim 2023 cua huyén Dak Ha;

Cong van sO 1840/STNMT CCQLDD ngay 07 thang 7 nam 2022 cuaa So
Tai nguyén va Moi truong vé viéc t6 chirc thdm dinh va phé duyét Ké hoach str
dung dat nam 2023 cip huyén;

Thong béo s6 466-TB/HU ngay 18/8/2022 vé Két luan ctia Ban Thudng vu
Huyén ay vé viéc thong nhat chi truong dbi véi To trinh s6 166/TTr-UBND
ngay 04/8/2022 cua UBND huyé¢n.

Céc van ban 4p dung trong Lap quy hoach sir dung dat ctia huyén Dak Ha.

2. Nhirng tai ligu, thong tin, tur ligu, ban do

- Cé4c Nghi quyét, Bdo cdo cua Bang uy, Hoi dong nhan dan, UBND huyén
Pik Ha, myc tiéu phat trién kinh té - x4 hoi dén nam 2025;

- HO so tai liéu két qua kiém ké dit dai nam 2010, 2014, 2019; théng ké
dat dai nam 2022;

- Nién giam thng k&, s6 lidu thong ké huyén Dak Ha nam 2022;

- Bao céo tong két cong tac Tai nguyén va Moi trudng qua cic ndm 2011
dén nam 2022;

- Ban db hién trang st dung dat nam 2019 cap huyén va cap xa ctia huyén
Dik Ha;

- Quy hoach cac nganh, cac linh vuc trén dia ban tinh Kon Tum va trén dia
ban huyén Dik Ha;







- HO so Quy hoach sir dung dat thoi ky 2021-2030 va ké hoach sir dung dat
nam 2022 cua huyén Dak Ha;

- Ho so Quy hoach xay dung néng thdn méi cic xa cua huyén Dak Ha;

- Ho so quy hoach chung thi trin Dak Ha;

- Nhu cau sir dung dat ciia cac nganh, linh vuc, cua cip tinh, cAp huyén, cip
x4, thi tran;

- Céc s6 liéu, tai lidu c6 lién quan khac c6 lién quan.

II. MUC TIEU KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2023 HUYEN PAK HA.

Quy hoach, ,ké hoach st dung dat 1a bién phap dé thuc hién céac chién luoc
phat trién kinh té - g(ﬁ ho1 cuia nha np’c’rc, tinh, huyép trén co s& tuan thu chinh
sach phap luat vé dat dai va cac chién lugc phat trién kinh té - xa hoi cua Nha
nuoc, cua Tinh. Mat khac theo quy dinh cua Luat Dat dai, Nha nudc quan ly dat
dai theo quy hgach, ké hpach va phap luat. Do d6 muc dich 1ap ké hoach hang
nam su dung dat dugc thé hién & cac ndi dung:

- banh gia viéc thuc hién ké hoach st dupg dat nam 2022 nham 1am r
nhirng muc tiéu dat du’qq va chua dat duogc, cac ton tai vudng mac trong khi thuc
hién ké hoach st dung dat nam 2022.

- Cu thé ho4 cac chi tiéu K& hoach sir dung dat nam 2023 cép trén thuc hién
trén dia ban huyén.

- Bao vé dat trong lua nudc dé dam bao an ninh luong thyc 1au dai.

- Gop phan quan ly chat ché ngudn tai nguyén dat dai; lam co sO phap ly dé
thu hoi dat, giao dat, cho thué dat va chuyén muc dich sir dung dat theo quy dinh
cua phap luat.

- Pinh huéng cho cap x4 trong cong tac quan ly, sir dung dat; 1ap cac du an
dau tu xay dung, cac du an dau tu phat trién cac loai cay trong, vat nudi,

- Tao su phdi hop dong bod gilra cac nganh cua tinh va huyén trong qua trinh
quan ly, str dung dat phu hop véi ké hoach sir dung dat dap tmg nhu cau sir dung
dat hién tai va tuong lai cta cic nganh trén dja ban huyén c6 hiéu qua kinh té -
x& hoi cao nhét.

- Gop phén chuyén d6i co ciu kinh té, chuin bi co sé ha tang, thu hat von
dau tu phat trién cac khu du lich sinh thai; hinh thanh cac ving chuyén canh cay
trong, vat nudi theo hudng san xuat hang hod. On dinh va phat trién cac khu dan
cu; ning cao doi séng van hod, x4 hoi va bao vé méi trudng sinh thai.

III. TO CHUC THU'C HIEN

- Chu quan dy an: UBND huyén Bak Ha.

- Chu dy an:Phong Tai nguyén va Moi truong huyén Dak Ha.

- Co quan tu van thyc hién: Cong ty TNHH tu van xdy du:ng PQH.

- Co quan phéi hop: Céc Phong, ban va UBND cac x4, thi tran, huyen bak Ha.

IV. CAC SAN PHAM VA NOI DUNG CHIiNH CUA BAO CAO

1. San pham Ké hoach sir dung dit nim 2023 toan huyén

- Bao cép thuyét minh K¢é hoach st dung dat nam 2023 huyén bak Ha (kem
theo bang biéu tong hop theo quy dinh va cdac phu biéu).

- Ban db K& hoach st dung dat nim 2023 huyén Pak Ha, ty 1& 1/25.000.
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- Ban db hién trang st dung dat nim 2022 huyén Pak Ha, ty 1& 1/25.000.
- Ban d6 va bao céo chuyén dé.

2. Noi dung chinh ciia bao cdo gom.

- Phan mé dau: it van dé.

- Phan I: Khai quat vé diéu kién ty nhién, kinh té - xa hoi.

- Phan II: Két qua thyc hi¢n ké hoach st dung dat nam 2022.

- Phan III: Lap Ké hoach sir dung dat nam 2023.

- Phan IV: Giai phap t6 chire, thuc hién

- Phan V: Két luan va kién nghi.







Phan I.
KHAI QUAT VE PIEU KIEN TU NHIEN, KINH TE, XA HOL

I. PIEU KIEN TU NHIEN:

1. Vi tri dia ly:

Huyén DBk Ha nam vé phia Béc tinh Kon Tum, cach trung tim thanh phd
Kon Tum 20 km theo Quéc 16 14; co téng dién tich tu nhién 84.503,78 ha, vo1 11
don vi hanh chinh gé)m: Thi trin Pak Ha, xa Pak La, xd Ha Mon, xa Dik Mar,
xa bak Hring, xa Pik Ui, xa Ngok Wang, xa Ngok Réo, xa Pak Ngok, xa Pak
Long va xi Dak Pxi.

Toa do dia ly:

- 14°38°55” dén 14°49°55” vi do Bic.

- 107°51°05” dén 107°06°30” kinh d6 Pong.

Tiép giap véi cac don vi hanh chinh sau:

+ Phia Béc giap huyén Tu Mo Réng.

+ Phia Nam giap TP. Kon Tum.

+ Phia Pong giap huyén Kon Pléng va huyén Kon Ray.

+ Phia Tay giép huyén Pak To va huyén Sa Thay.

Pik Ha co tuyén Quéc 16 14 (duong Ho Chi Minh) chay qua dia ban 4 xa
Dk Hring, Pk Mar, Ha Mon, Pak La) va thi trin Pak Ha, day 1a tuyén giao
thong huyét mach ndi cac tinh Tay Nguyén va cac tinh duyén hai Mién Trung. Vi
vay huyén Pak Ha c6 vi tri rat quan trong va thuan lgi dé day manh phat trién
kinh té - xa hoi, giao luu thwong mai véi cac khu vuc khac trong tinh, ving Tay
Nguyén, Mién Trung va dic biét 1a khu kinh té ctra khau qudc té Bo Y.

2. Dia hinh dia mao:

Nam trong khu vuc ¢6 dia hinh ddi ndi trung binh va khu vuc thép trling cua
tinh Kon Tum. Nhin chung dia hinh ctia huyén cao & phia Tay - Tay Nam. Dia
hinh chia cat phirc tap v6i nhiéu dinh nui cao tir 580m - 1540m roi thoai nghiéng
dan vé phia Tay - Nam véi nhiing ving kha bang phang, chia cat nhe, c¢6 dang
luon song. PO ddc cac suon nai tir 15° dén 25°. Pja hinh cua huyén dugc chia
thanh 3 dang chinh:

- Dang dia hinh nii cao: Phan bb phia Bic va Pong Bac huyén, dién tich
khoang 54.260 ha, chiém 64,3% tong dién tich ty nhién, 1 ving dau nguon song
Pik Po K6 v6i cac ddy nii chay theo huéng Bac Nam cao ¢ dinh r6i thoai vé
phia Tay nam. Do cao trung binh tir 750 - 1540m so v&i myc nude bién, do doc
trung binh > 25°. O phia Pong thudc xa Pak Pxi ¢ cac dinh nii cao nhu: Ngok
Luh (1.508m), Ngok Proa (1.127m), Ngok Mo (1.250m); phia Tay c6 cac dinh
nui Ngok Po (1.053m), Ngok Sié (1.542m). Phia Dong xa Pak Ui co cac day nui
Nor Kon Rol (1.309m), Ngok Tiu (1.250m), Nor Tia (1.361m), Ngok Dhon
(1.115m); Phia Nam c6 ngon nui Ngok Kon Réo (1.105m). Xa Ngok Réo c6 cac
con nui cao nhu Kon Broi (850m), nii Cu Bré Mong (1.250m). Trén dang dia
hinh nay chi yéu la dién tich rimg tu nhién va rimg phong ho.

- Dang dia hinh doi trung binh: Dién tich khoang 18.300 ha, chiém 21,7%
tong dién tich ty nhién, c6 dd cao trung binh tir 500 - 650m so vi muc nudc
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bién, phan b6 phia Nam va TAy Nam huyén, bao gom cac ddy dbi nii thap tiép
giap gitra vung nui cao va vung thap triing, phan bd chu yéu & khu vyc trung tam
huyén, doc 2 bén quoc 16 14, dia hinh c6 dang lugn song chia cit nhe. Viéc phat
trién san xudt va dau tu xay dung co so ha tang, cac cong trinh dan sinh cua
huyén deu tap trung trén dang dia hinh nay. Phan con lai 1 dién tich rimg tu
nhién nam tiép giap v6i khu vuc d6i nui cao.

- Dang dia hinh bang triing: Phan bd doc song Pak P6 K6 va cac khe subi,
dién tich khoang 11.800 ha chiém khoang 14% dién tich tu nhién, day la dang
dia hinh duoc bdi tu & ha luu song sudi nén kha bang phang, tao thanh cac dai
dong bang hep doc hai bén su6i. Tham thyc vat chu yeu la cay ca phé, cay thuc
pham, cdy cong nghiép ngin ngay.

3. Khi hju:

Huyén c6 khi hau nhiét déi gi6 mua, chiu anh hudng cia khi hdu vung cao
nguyén. Mot ndm c6 2 mua: Mia mua tir thang 5 dén thang 10. Mua kho tir
thang 11 dén thang 4 nam sau.

- Ché do muwa: Trung binh ndm 1.750 - 1.850mm, khu vuc phia Bic huyén
do chiu anh hudéng cia khi hau nui cao trung binh Tay Ngoc Linh luong mua 16n
hon pho bién tir 1.800 - 1.850mm, khu vyc phia Tay Nam huyén chiu anh hudng
ctia khi hau vung triing Kon Tum, lugng mua pho bién tir 1.750 - 1.800mm. Ché
do mua duogc chia thanh hai mua:

+ Muia mua bat dau tir thang 5 két thuc vao thang 10, chiém t&i 80% - 90%
tong luong mua ca nim. Mua nhiéu thudng xuét hién tir thiang 6 dén thang 9,
lugng mua binh quan thang dat khoang 350 mm.

+ Mua kho thuong bat dau tir thang 11 va két thuc vao thang 4 nim sau.
Mua khé mua it, lugng mua chiém khoang 10% luong mua ca nim. Thang co
luong mua it tir thang 12 dén thang 2 nam sau, lwong mua trung binh pho bién
khoang 5,1mm, thang 1 hau nhu khong c6 mua.

- Nhiét @9: Trung binh nim 23,4°C, nhiét do trung binh néng nhat 1a thang
3 va thang 4 (24,5 - 25,5°C), nhiét d6 trung binh thang lanh nhat 14 thang 12 va
thang 1 (18 - 20°C), day la tiéu ving khi hau néng nhat trong tinh. Do dic diém
cua dia hinh & khu vuc phia Bic huyén nhiét do thép hon.

- Ché @ am: Ché do Am phuy thudc vao ché do mua va theo khu vuc. Thoi
ky hinh thanh gi6 mua Tay Nam (thang 5 dén thang 10) 1a thoi ky c6 6 4m cao
(tir 85% - 95%), thoi ky hinh thanh gié mua Pong Béc (tir thang 11 dén thang 4
nam sau) 1a thoi ky kho han, do am thap (70%). o am trung binh nam 80%
trong d6 cac vung nui cao nhu vung phia Dong bac huyén c6 d6 am cao 95%.
Cac vung binh nguyén, ving tring thap d6 am 75- 80%. Thang c6 d6 am thap
nhit 70% (thang 3), thang c6 d6 4am cao nhat 95% (thang 8).

- Lwong boc hoi: Ciing mang dic thu cia ving Tay Nguyén, khu vuc
huyén Pak Ha c6 luong bdc hoi khé 16n, trung binh trén 1232,9 mm.

- Ché dp gio: Che do gi6 phu thudc theo mua véi hai hudng chinh 1a BDong
Bic va Tay Nam, toc do gi6 trung binh 5,2m/s. Khu vuc huyén khéng c6 bio.

10







+ Gi6 Pong Bic xuét hién vao cac thang mua mua, bat dau tir thang 11 dén
thang 4 nam sau, tbe do gi6 tu 3,0 - 5,5 m/s, riéng khu vuc phia Bic huyén do
dia hinh cao nén téc do gi6 cb thé dat tird,5 - 5,5 m/s.

+ Gi6 Tay va Tay Nam xuét hién trong cac thang mua kho tir thang 5 dén
thang 10, tdc d6 gi6 dat tur 2,5 - 3,5m/s.

Nhin chung diéu kién thoi tiét khi hau kha thuan loi cho phat trién nong 1am
nghiép, tuy nhién c6 yéu t6 khong thuan loi 1a lugng mua trong nim phan bd
khong déu, vao cac thang mua mua luong nude tap trung lon, gy x6i mon manh
& nhitng ving dat déc va ngdp ung nhimg ving thap tring. Mua khé qua dai
cung voi cuong d6 kho binh quan cao cho nén lam cay trong thiéu nudc trim
trong. DO am khong khi thap. Day 1a van dé doi hoi phai c6 nhiing giai phap
ddng bo, dic biét chu trong ting cudng dién tich rimg, vuon rimg, dai ring, ciy
che bong, cdy xanh trong huyén, nang cao ty 1¢ che phu, kéo dai thoi gian git
nudc, gitt am trong mua kho, giam thiéu tinh trang kho kiét, xay dyng va cai tao
nang cap hé thong cac ho dap dé dam bao su phat trién mot cach bén Vu’ng

* Anh hwong ciia bién doi khi hdu tic dong dén viéc sir dung dit

Trong nhimg nam qua anh hudng cua bién d6i khi hau da gay anh huong rat
16n den doi sdng va san xuat cuia nhan dan. Khi hau trai dat nong 1én da 1am cho
thoi tiét, khi hau khong con dién bién theo quy luat cé thé du bao trudc ma ludn
dién ra bat thuong khong thé ludng trude dé d6i pho duoc véi cdc hién tuong khi
hau cuc doan nhu: bao, ap thap nhiét doi, mua 16n gay i lut, ndng néng gy han
han, rét dam...

- Bién d6i khi hau lam gia ting tan suat va cuong do thién tai nhu béo, 1,
han han,mua 16n, nang nong... va co thé tré thanh tham hoa, gy rui ro 16n cho
phat trién kinh té, xa hoi hodc x6a di nhitng thanh qua nhiéu nim cua su phat
trién. Sy gia ting cla cac hién tuong khi h@u cyc doan va thién tai, ca vé tan SO,
cuong do va do bat thuong do BPKH 1a mdi de doa thuong xuyén, trude mat va
lau dai d6i voi tat ca cac linh vuc, cac Vung va cac cong dong.

- Bién d6i khi hau c6 thé din dén 5 nguy co 16n: Giam ning suit ndng
nghiép; gia ting tinh trang thiéu nudc; thoi tiét cuc doan gia ting; cac hé sinh
thai tan v& va bénh tat gia tang.

- Néam 2015, do anh huong cua hién tuong El Nino nén dugc danh gia la
nam c6 s6 ngdy ning nong trén 390 C nhiéu nhat trong gan 50 nim qua di gy ra
han han anh huéng lon dén san xuit va doi sbng nhan dan trong huyén: thiéu
nude san xuat, sinh hoat nén.

- Anh huéng vé sa mac hod, x6i mon, sat 16 dat:

+ Nguy co sa mac héa: bién d6i khi hau di gy ra ning ndng cac nam 2014,
2015; ddc biét 1a han han ndm 2015 d3 anh hudng 16n dén san xuat néng nghiép
huyén; lam cho cay trong bi han han mét mua, dat san xuat ndng nghiép nhiéu xa
do thiéu nuéc tudi phai bo hoang, ning noéng giy nguy co chay rung,... Luong
mua thp 1am cho céc hd chira nude thuy loi khong dat cong suat thiét ké, hiéu
qua tudi cdc cong trinh thuy loi dat thap; cdc hdé Pak Ui, séng Po Co, song Pak
Pxi, Sudi Pak Uy khong da nude nén hiéu qua tudi tiéu khong cao.

+ Gay x6i mon dat: May nam qua mua mua thudng ngan, lugng mua khong
16n nén mic di c6 gdy ngap, lut mot sé noi nhung & mirc do thap; chua gay sat
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16 dat. Tuy vay, do huyén c6 trén 10.000 ha dat canh tic nwong riy (trong sin,
ngo, ...) trén dat déc 20-25 do, dat c6 thanh phan co giGi nhe nén hién tuong xdi
mon, rira troi dat téng mat xay ra 1a tat yéu. Vi vay dé canh tdc bén viing va bao
v¢ tai nguyén dat chong lai bién d6i khi hdu thi can chuyén cac ving dat canh tic
nuong ray sang trong cdy lau nim hodc trong rimg.

+ Sat 16 dat: Trong vai nam tré lai ddy, dong song Pak Pxi da l1an vao dién
tich dat san xuat ciia nguoi dan. Hang nam, cac loai hoa mau trong gan bo sdng
déu bi nudc cudn troi, giy thiét hai vé kinh té.

- Pé viéc su dung dat co hiéu qua, bén vimg, khong bi anh huong bai bién
d6i khi hau sau nay thi ching ta phi c6 chién lugc dau tu thich hop. Cy thé:

+ Do su gia tang cua nén nhiét do, trong san Xudt nong nghiép can xem xét
co cau cdy trong, mia vu cho thich hop v6i nén nhiét do 4m 4p dan.

+ Bao v¢ tai nguyén rung hién c6 va day manh cong tic trong moi va
khoanh nuéi phyc hoi rung ty nhién dé tang do che phi, cai tao khi hau, diéu tiét
dong chay mua mua dé han ché ngap lut.

+ Xay dung hé thong thoat nudc cac do thi méi va cai tao cac do thi cii dé
thoat nudc nhanh, han ché ngap lut trong muia mua 1.

+ Xay dyng cdc ho chira nudc va xay dung ké hoach xa 1ii cac nha may thay
dién, ho thiy loi cho sat véi tinh hinh thyc té cta timg nam dé tranh 1i chéng I,

+ Chu trong xay dyng ke chbng sat 16 ven song dé tranh thiét hai vé dat o,
dat san xuat khi mua mua dén.

4. Thuy van:

Pic diém cua hé thong song sudi trén dia ban huyén Ia hinh thanh ¢ nhiing
khu vuc c6 dia hinh cao, doc nén séng sudi thuong hep va bién doi manh mé theo
thoi gian. Hang ndm c6 hai miia dong chay: mua 1 va mua kiét. Mua 1 thuong dén
mudn hon mua mua 2 thang, 1 thuong bat dau tir thang 7 dén thang 11, v6i luong
dong chay trong mua lii chiém trén dudi 70% luong dong chay nam.

Mua kiét kéo dai 7 thang tir thang 12 nim truéc dén thing 6 nam sau.
Luong dong chdy mua kiét chi chiém khoang 30% lugng dong chay nam, céc
thang 2, 3 va thang 4 1a thoi diém kiét nhat.

Hé théng song sudi trén dia ban huyén kha phong phu, phan 16n 1a song
sudi dau nguodn. Véi nhitng song subi chinh nhu sau:

- Soéng P Ko: La song chinh cua tinh Kon Tum. Bat nguén tir ving nii
Ngok Linh - Pak Glei, chay vé phia Nam nhap v6i song Dik Bla hop thanh song
Sé San d6 vé song Mé Kong, doan chay qua ranh gi6i phia tay ciia huyén dai 14
km. Séng c6 nuéc quanh niam nhung cé by doc, trén song co nhiéu ghénh thac
nén viéc khai thac nude tudi cling nhu giao thong duong thiy khong thuan loi.

- Séng Pik Pxi: Bat ngudn tir phia Nam diy Ngok Linh chay vé hudéng Tay
Nam nhép vao song P6 Ko, doan chdy qua huyén dai 40 km, song c6 nudc quanh
nam nhung do bo subi cao, dbc nén kho khan trong viéc khai thac ngudn nuéc
mat dé san xuét nong nghiép

- Subi Bak Ui: Bat nguon tur day Ngok Biang va Ngok Kon Reo ¢ trung tam
huyén chay vé phia tay va d6 vao song P6 Ko. La sudi 16n ¢6 nude quanh nam,
b subi it déc c6 nhiéu vi tri thuan loi dé xay dung dap dang phuc vu san xuat.
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- C4c nhanh sudi khac: Sudi Pik La, Pak Kam, Pak Hring véi tong chiéu
dai chdy trén dia ban huyén khoang 700 km.
5. Cac nguon tai nguyén
5.1. Tai nguyén dit:

Theo ban dd dat ti 1& 1/100.000 gﬁa Vién Quy hoach va Thiét ké nong
nghi¢p xay dung nam 1978, c6 ra soat bo sung va bién tap lai nam 2005, trén dia
ban huyén Dak Ha c6 5 nhéom dat chinh:
Biéu 1: Théng keé loai dit theo d§ ddc, ting day

Ky hi¢u dit | Do dbe - > Tang d;y y 5 Téng sb
D 182,52 182,52
Tong D 182,52 182,52
I 38,71 38,71
11 358,77 216,16 574,93
Fa 11 475,81 361,46 837,27
v 907,53 218,65 | 190,48 1.316,66
\Y 510,74 25,68 536,42
VI 990,23 990,23
Tong Fa 1.780,83 | 1.088,36 | 218,65 | 190,48 | 1.015,91 | 4.294,23
I 2.464,54 2.464,54
Fo I 2.594,11 2.594,11
11 4.093,00 61,80 4.154,80
v 801,94 801,94
Tong Fp 9.953,59 61,80 10.015,39
1 122,21 122,21
Fq I 335,19 335,19
Tong Fq 457,40 457,40
I 1.614,03 1.614,03
11 3.606,64 3.606,64
Fe 11 3.183,97 547,56 3.731,54
v 3.849.87 | 1.246,60 | 428,64 | 278,16 5.803,27
\Y 3.601,17 | 3.232,94 | 329,02 7.163,12
v 4.966,79 | 20.386,57 25.353,36
Tong Fs 20.822,47 | 25.413,67 | 757,65 | 278,16 47.271,96
Ha VI 281,64 281,64
Tong Ha 281,64 281,64
Y 1.537,10 1.537,10
Hs VI 19.003,63 19.003,63
Tong Hs 20.540,73 20.540,73
Py 910,12 910,12
Tong Py 910,12 910,12
Xa I 60,81 60,81
Tong Xa 60,81 60,81
Ho 557,62 557,62
Tong Ho 557,62 557,62
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Ky hicu dit | Do déc Tang diy Téng sb
y eu ' 1 2 3 4 5 g
Téng cong 55.547,73 | 26.563,84 | 976,30 | 468,64 | 1.015,91 | 84.572,42

(1).Nhém dat thung liing doc tu (D)

Dién tich 182,52 ha, phan b6 rai rac ven hop thuy, sudi, dit c6 tang day, dia
hinh kha bang, thanh phan co gidi thit ning, 3 duoc khai thac trong laa nude.

(2). Nhém dit dé vang: Diy 1a nhom dat chinh cta huyén, dién tich
62.038,98 ha, chiém 73,36% tong dién tich tw nhién. Bugc hinh thanh trén da me
bazan va phién sét, thich hop cho trong ciy cong nghiép lau nam co gia tri kinh
té cao nhu ca phé, cao su, diéu, cay an qua, dau tdm va hoa mau. Tuy vdy kha
nang su dung cua dat phu thude rat nhiéu vao d6 day ting dét hiru hiéu. Nhom
dat nay trén dia ban huyén goém loai dat:

- Pat vang d6 trén ¢4 macma axit (Fa): Dién tich it nhat trong nhom dat do
vang 4.294,23 ha, chiém 6,97%. DAt c6 thanh phan co gidi cat pha dén thit nhe
phan nhiéu 13 cat va thach anh (>85% cat), két cau vién cuc nho, ty 1& hitu co
trong dat thép dén trung binh 0,5 - 1,5%, dam téng $6 0,05 - 0,1%, Lan trong dat
rat ngheo 0,01 - 0,05%, Kali téng s6 & muc nghéo dén trung binh 2 - 2,5%. Dién
tich dat d6 vang it, nhung chat lugng dat kém.

- Pit nau vang trén phu sa cd (Fp): Dién tich 10.015 ha, chiém 16,14% dién
tich nhoém dat do vang va chiém 11,84% dién tich ty nhién. Pat c¢6 thanh phan co
gidi nhe, d6 phi trung binh, nghéo 1an va chua. Tang day >100 cm, phan b6 ¢ dia
hinh d6i luon soéng, d6 doc 8 - 15°, thich hop véi cdy cong nghiép hang nam, 1au
nam va cay an qua.

- Pat vang nhat trén da cat (Fq): Dién tich 457,40 ha, chiém 0,74% dién tich
nhom dat do vang. Loai dat nay co6 thanh phan co gidi nhe, do day tang dat tir 30-
50cm, pHia = 4,0-4,8, nghéo mun va cac dinh dudng dé tiéu, song ham lugng
kali kha, ham luong nhom di déng va do no bazo thap.

- Pat do vang hinh thanh trén da phién sét (Fs): Dién tich 47.271,96 ha
chiém 76,20% dién tich nhém dat do vang va chiém 55,90% dién tich dat ty
nhién cta huyén. Loai dat ndy c6 thanh phan co gidi trung binh dén ning, ciu
tuong tang cuc sic canh, cau tuong chat. Cép hat sét chiém dén 45-55% va 1én
dén 60% & cac tang tich tu. Dat thuong chua, cation kiém trao d6i va do no bazo
thap. Mun, dam trung binh, ngh&o 1an va nghéo kali (pHpo: 4,5 -5,0, pHkar: 4,0-
4,5. Pskhoang 30-40%. Mun 1,2-1,5%; N: 0,10-0,15%; P,0Os: 0,05-0,06%. K,O:
0,1-0,5%).

(3). Nhém dat mun vang d6 trén nai (H): C6 dién tich 20.822,37 ha,
chiém 24,62% tong dién tich tu nhién, phan b & phia Pong cua huyén. Nhom
dat nay gdm c6 2 don vi phan loai dat:

- P4t mun vang dé trén d4 macma axit (Ha): Dién tich 281,64 ha, chiém
1,35% dién tich cia nhom.

- Pat mun vang do trén da sét va bién chat (Hs): Dién tich 20.540,73 ha,
chiém 98,65% dién tich ciia nhom dat mun vang d6 trén nui.

Nhom dit nay phan bd hau hét trén dia hinh cao trén 1000 m, nén khong co
kha nang khai thac vao muc dich néng nghiép, ma chii yéu phyc vu cho 1am nghiép.
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(4). Nhoém dat Phu sa (P): C6 1 don vi phan loai 1a dat phu sa ngoi sudi
(Py) di¢n tich 910,12 ha, chiém 1,08% dién tich tu nhién. DAt c6 dic trung mau
nau xam, ting dat day trén 100 cm, thanh phan co gidi tir thit nhe dén trung binh,
dat c6 phan ung chua pHge = 4 - 4,5, luong hitu co ting mit: 1-3%, dam tong
s6: 0,1- 0,25%, ngheo lan: 0,02 - 0,025%. Dién tich dat nay dugc khai thac dua
vao trong laa nudce va hoa mau.

(5). Nhom dat Xam (X): C6 1 don vi 1a dat xam phat trién trén da& Macma
axit va da cat (Xa); dién tich 60,81 ha, chiém 0,07% dién tich ty nhién.

5.2. Tai nguyén nwéc:

a. Ngudn nuéc mit

Véi luong mua trung binh hang nam 1.750 - 1.850 mm va niam trong hé
thong song sudi kha da dang (trong dé cé séng P6 K6 16m) nén ngudn nudc mit
16n. Nhung 80% lugng nudc mat tap trung vao cac thang mua mua, do hé théng
song sudi trén dia ban huyén déu bat nguon tur nhimg day nui cao, chay qua
nhimg khu vue c6 dia hinh phirc tap nén song sudi thuong quanh co va nhiéu
ghénh thac, suon doc ding do d6 kha ning gitr nude han ché. Nguon nude mit
ddi dao vé mua mua, nhung vé mua khé lai bi can kiét, thiéu nudc cho san xuét
va sinh hoat. Ngoai ra trén dia ban huyén con c6 54 ho chira nuéc 16n nho (ké cd
ddp boi, ddp tam). Trong d6 cac ho co nang luc tudi twong ddi 16m: ho Pak Ui
290,0 ha, hd Pak Lok: 40,0 ha, hd Kon Kléc: 32,0 ha... co ban dap Umg nhu cau
nudce cho san xudt va sinh hoat trong mua kho.

b. Ngudn nwéc ngam

- Theo tai liéu dénh gia cua Lién doan dia chat thuy vin Mién Nam. Cau
trac dia chat thuy van cua khu vuc gém cac don vi chira nudc sau day:

- Phirc h¢ chura nudce 16 hong tram tich Holocen (QIv): Phtrc hé chira nuoc
16 hong tram tich Holocen (QIv) gdém nhiing thanh phan tao boi ngudn goc song
sudi. Muc nuée tinh nam & do sau thuong gap 1,5-3.0m. PH tir 6,5-7,5, thudc
loai nuéc trung tinh. Nudc & hé chira nude nay co bé day khong 16n, phan bo
trong pham vi hep.

- Phitc hé chira nudc 16 hong tram tich Playstocen (Q II-III): phan bd doc
thung lung song P6 Ko. Bé day thay doi tir 3 dén 19m, thuong gip 10-15m. Muc
nuéc thay doi tir 4,0 d¢én 15,5m, thuong gap tur 8,0 dén 10m, luu luong cac giéng
dao tir 0,1 dén 0,2 1/s, du cung cap nude sinh hoat gia dinh.

- Phtc hé chira nudc khe nut tram tich Neogen (N2kt): Bé day tram tich
thay doi tir 5Sm dén 21,5m. Muc nude thay d6i tir 0,4 dén 11,0m, thu’ong gap tu
4,0m dén 7,0m. Luu lugng gleng thay doi tir 0,1 dén 0,3 1/s, mot sd giéng bi can
vao mua khd. Myc nuéc bién dbi theo mua, giao dong gitra mua mua va mua
kho khoang 0,5 dén 1,0m. Nhin chung nudc c6 chat lu’(mg tot.

- Nuéc tram tich trong bién chét Paleozoi (PZ): Bé day 16n khoang 600m-
850m. P4 ciu tao khoi, it nut né, kha nang chura nudc kém. Tuy nhién, do hoat
dong kién tao d4 mét sd noi bi nit né pha huy c6 kha nang chira nude tdt, tao
nén céac khu vuc c6 trién vong chira nudce. Luu lugng tir 0,1 dén 4,51/s, PH tir 6,6
dén 7 thudc nude trung tinh.
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- P6i chira nudc trong va phong hoa Granit: Cac khbi d4 magma xam nhap
phan bd doc song Po Ko va rai rac trén dia ban toan huyén. Ching tao nén nhiing
khdi va day nui, it nirt né, kha nang chtra nudc kém, hodc khong chira nudc.

5.3. Tai nguyén rirng:

Theo s6 liéu thong ké dat dai nam 2018 cho thiy dién tich dat lam nghiép
c6 rumg trén dia ban huyén 1a 38.292,29 ha, chiém 45% tong dién tich tu nhién.
Trong d6 dat rimg san xuat: 21.753,00 ha; phén bd nhiéu ¢ khu vyuc phia Pong,
phia Bic cua huyén thudc cac xa Ngok Reéo, Pik Ui, Pak Pxi, Pak Hring. Rung
phong ho: 15.996,19 ha; tap trung nhiéu ¢ khu vuc dbi ndi cao giap huyén Tu
Mo Réng, huyén Kon Plong va huyén Kon Ray; thudc dia ban x4 bik Pxi, Pik
Hring, bik Ui, bak Mar va Ngok Réo. Dt rung dac dung: 543,10 ha, thudc dia
ban x3 Dak Mar. Rimg cua Pak Ha c6 nhiéu loai gd quy. Dong vt rimg phong
phu va da dang, ddy 1a noi chira nhiéu ngudn gen dong thyuc vat quy co gia tri va
¥ nghia rat 1én cho cong tac nghién ctru khoa hoc.

5.4.Tai nguyén khoang san:

Theo s6 lidu diéu tra so bo trén dia ban huyén tai nguyén khoang san kha
phong phu nhu quéng sat, mang gan, vang sa khoang (Dak La, Ha Mon, Pik
Hring, Pik Ui) chua c6 tai liéu xac dinh chinh xac phan bo va trix luong. Khoang
san dién hinh 1a mo da Polomit (thudc d4 cacbonat) tai Kontu, Pak Ui, ¢6 kha
nang s dung trong luyén kim den, san xuét vat liéu chiu lora. Mo c6 trix luong
dat 9.372 tan, cap C4 dat 441 ngan tan, cap C2 dat 4.003 ngan tan.

- Mo sét: Tap trung & xa Pak La, Ha Mon, dién tich khoang 200 ha c6 thé
khai thac san xuét gach ng6i trong pham vi quy mé nho.

- M6 d4 Granit, mé da p lat Gabropirooxen: Tap trung & xa Dik Ui, ¢ thé
khai thac phuc vu cac c()ng trinh xay dung.

- Cat, soi: Phan bd tap trung doc theo song P6 Ko, hang nam co thé khai
thac 4.000 - 5.000 m?, phuc vu nhu cau xay dung trén dia ban huyén.

5.5.Tai nguyén nhan van:

Trén dia ban huyén c¢6 hon 24 dan toc anh em sinh séng, v6i dan sb 62.226
nguoi trong d6 dong bao dan toc thiéu sd chiém 48,41% dan sb toan huyén (déng
nhdt la nguoi Xé Pang, Ba Na, con lai la cdc déan téc it nguoi khic nhw Gié
Triéng, Gia Rai...). Nhung phai ké dén cong dong dan cu nguoi Kinh chiém ty 16
rat 16n trong co ciu dan sb huyén. Dac biét sau ngay giai phong dén nay, mot s6
dan toc thiéu s6 dén sinh song trén dia ban huyén tir cac tinh khac cling mang
theo nét phong tuc tap quan va van hoa truyén théng dic trung, c6 trinh do tiép
thu cac tién bod khoa hoc ky thuat va kinh nghiém san xuéat dé hd trg 1an nhau
trong san xudt doi séng, hinh thanh cong ddng cac dan tdc anh em cing chung
song va xay dung huyén.

6. Thuc trang moi trudng:

6.1. Mbi trudng dat:

Viéc lam dung phan bon hoa hoc va thudc bao vé thue vat trong san Xuét
néng nghiép cong véi quy trinh sir dung chua dam bao yéu cau k¥ thuét, viéc bao
quan, quan 1y ciing nhu xi 1y thudc, bao bi con tiy tién dd c6 anh hudng khong
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nhd té1 moi tru:(mg dat. Pay 1a van dé can duogc quan tam dung mirc nham thic
day qua trinh cai tao dat va cai thién méi trudng dat trong tuong lai.

6.2. Moi trwong nudc:

- Nuwée mat: Mo1 truong nude trong nhiing nam gan day co nhiing thay do6i
dang ké, chu yéu 1a do canh tac khong hop 1y trén cac ving dat déc trong luu vue
cac song, v6i quy mo 16n. Phan 16n cac song déu co hién tuong ting luu tdc va
lwu lwgng dong chay, nudce duc, ty 18 cat phu sa bdi lang cao.

- Nuée dwéi dit: Mic du cd nhitng thay doi dang ké, nhung trong nhiing
nim gan ddy ngudn nudc dudi dit van bi 6 nhiém nhe. Nguyén nhan do nudc
thai sinh hoat & cac khu dan cu, cdc cong trinh v¢ sinh phﬁn 16n 1a ty chay, tu
thém nuoc thim tir cac bai rc khong duoc qua xu ly gay 6 nhiém mach nuéc
ngam o tang nong. Nhin chung chat lugng moi truong nude dudi dat cua huyén
con kha tot, dap tmg dugc yéu cau cap nude sinh hoat va cac muyc dich khac.

6.3. Méi truong khong khi:

Ciing nhu nhiéu viing noéng thon mién nui khac, 6 nhiém méi trudng khong
khi do khi thai cua Dk Ha xuat hi¢n do nhiing hoat dong kinh té nhu hoat dong
giao thong van tai, hoat dong san xuat va xay dung.

Pbi véi hoat dong giao thong van tai gdy 6 nhiém bui va mot so it khi thai
san sinh do cac phuong tién giao thong (xe may, xe co gidi) tham gia giao thong
trén céc truc duong, dac biét 1a nhiing noi c6 mat do giao thong dong duc, nhitng
dau méi giao théng, noi c6 cac truc duong chinh giao nhau.

Péi voi cac don vi khai thac ché bién d4 1am vat liéu xay dung, nd min khai
thac mo v6i cac hoat dong van chuyén dat da da phan nao 1am 6 nhidm méi
truong khu vuec.

Pbi vai tiéng 6n: Véi toe dd do thi hoa ngay cang cao, su phat trién cia cac
co s& dich vu, thuong mai va san xuat kinh doanh ngdy cang nhiéu la nguyén
nhan gay ra 6 nhiém tiéng 6n, trong d6, su gia ting ctia phuong tién giao thong
van tai la nguyén nhan chinh.

I1. KINH TE, XA HOI:

Theo bdo céo tinh hinh thuc hién nhiém vu kinh t& x3 hdi-quéc phong, an
ninh nam 2022 cua UBND huyén bak Ha, phuong hudéng nhi€ém vu nam 2023
cac danh gia vé kinh té x4 hoi cu thé nhu sau:

1. Phat trién kinh té

1.1. Ting trwong kinh té

- Tong gia tri san xuit (Theo gid so sanh ndm 2010) udc thuc hién nam 2022
14 5.891 ty dong, dat 102,59% so vé6i ké hoach va ting 10,42% so véi cting ky nim
2021; Theo gia hién hanh 1a 6.451 ty dong, dat 100,23 % so véi ké hoach, ting
8,42% so v6i cung ky ndm 2021. Thu nhép binh quan dau ngudi uéc dat 49,62
triéu déng/ngu’&ri/ném, dat 100,04 % so véi ké hoach, tang 7,52% so vo1 cung ky
nam 2021.

- Co cau gia tri san xuat chuyén dich theo hudng tich cuc. Trong d6: nganh
ndng - 1am - thuy san dat 37,51%; nganh cong nghi¢p - xay dung dat 34,26%;
nganh thuong mai - dich vu dat 28,23% (Theo gia hién hanh).

1.2. Nong, lam thuy sdn
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a). Nong nghiép:

- Tong dién tich gieo trong trén dja ban huyén nim 2022 udc 31.955,4 ha,
dat 102,24% so vé6i ké hoach va tang 5,11% so vo1 nam 2021. Trong do, dién
tich cady hang nam udc 8.990,5 ha, dat 108,36% so voi ké hoach, tang 5,92% so
vo1 nam 2021; dién tich cay lau nam udc 22.601,5 ha, dat 99,62% so voi ké
hoach, gidm 0,38% so v&i1 nam 2021; cay dugc liéu udc 363,3 ha, dat 133,58%
ké hoach. Téng san lugng luong thuc cé hat dat 20.069,6 tan, dat 102,26% so voi
ké hoach. Binh quan luong thuc dau nguoi dat 252,5 kg/nguoi/nam, dat 102,4%
so voi ké hoach.

- Cong tac chuyén ddi co ciu cay trong duoc quan tdm cua cac cap chinh
quyén va ddng thuén cua Nhan dan. Thyc hién chuyen ddi cdy hang nim kém
hiu qua sang cay trong 1au ndm, cdy an qua, cay mac ca, cdy dugc liéu, mot
s6 cdy trong cd gia tri kinh t& cao phu hop véi diéu kién tu nhién cua dia
phuong. Nam 2022, c¢6 04/11 dia phuong thuc hién chuyén doi 13,44ha dat laa
(Sang trong cdy hang nam 9,07ha, cdy lau nam 2,37ha, trong liia két hop nudi
trong thuy san 02ha); thyc hién tai canh ca phé voi nhiing dién tich ca phé gia
cO1, dién tich cho nang suit san lugng thip sang trong gidng ca phé mai cho
ning suat chat lwong cao hon.

- Téap trung phat trién noéng nghiép di vao chiéu sau theo hudng san xuat
hang hoéa, img dung cong ngh¢ cao, gan voi ché bién va thi truong tiéu thu, trong
d6 Iya chon mot sd san pham chi luc cua dia phuong dé tap trung dau tu, hinh
thanh san pham dic trung ctia huyén, gan voi viéc thuc hién Dé 4n chuong trinh
mdi x4 mot san pham (OCOP).

- Co quan chuyén mon cua huyén da duy tri t6t cong tac diéu tra dy tinh
du béo tinh hinh sau bénh hai trén cay trong va cé cac bién phap hudng dan
phong trir cu thé timg loai sau bénh hai, thong bao sau bénh hang tuan giri ti cac
x3, thi trin, cac cong ty ca phé dé chi dao, huéng dan nhan dan thyc hién. Tinh
hinh sau bénh trén cdy trong trong nim 2022 c¢6 xay ra nhung voi mic do thap,
gay hai nhe, rai rac.

* Vg thie hi¢n linh vire djt pha vé phat trién nong nghiép irng dung cong
nghé cao, gin véi cong nghigp ché bién: Dén nay, huyén Dak Ha da dugc Uy
ban nhan dén tinh Kon Tum céng nhan ving san xuat ca phé ung dung cong nghé
cao voi quy mo 1.939 ha cho 6 don vi, 01 doanh nghi¢p néng nghi¢p tmg dung
cong nghé cao. Dién tich gieo trong tng dung cong ngh¢ cao dugc cong nhén la
7,36%. Huyén di hinh thanh va phat trién dugc cic canh dong lén chuyén
canh cdy tap trung quy mo 1én, nhu: 08 canh dong ca phé, 02 canh dong cao
su, 09 canh dong laa, 01 canh dong trong rau, hoa... tao diéu kién thuan loi dé
kéu goi, thu hut dau tu xdy dung cac nha may ché bién sau. Cung véi viéc hinh
thanh ving nong nghi¢p img dung cong nghé cao, trén dia ban cting hinh thanh dugc
cac doanh nghiép, Hop tac x&, to hop ti san xuat néng nghiép ung dung cong ngh¢
cao, ing dung phat trién trong tat ca cac khau ciia quy trinh san xuat nhu ty dong
hod, co gioi hoa, cong ngh¢ thong tin, cong ngh¢ vat liéu, cong ngh¢ sinh hoc,
lya chon giong cdy, con c6 nang suat chat luong, thich ng voi bién ddi khi hau
vung da gép phan nang cao ning suit, san luong, tao ra sy dong déu vé chit
luong san pham, nang cao ning lyc canh tranh cua néng san huyén. Ngoai ra,
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Uy ban nhan dan huyén da dong y chu truong cho 16 t6 chirc, c4 nhan trong
ngoai huyén dén dau tu phat trién nong nghlep Ung dung céng ngh¢ cao trén
dia ban. Viéc xay du:ng mo hinh chén nudi cling duoc quan tdm phat trién, duoc
nhan rong, chuyen giao cac tién bd khoa hoc k¥ thuat cho nguoi chian nudi, gop
phan thiic ddy chin nudi phat trién theo huéng tap trung, tham canh.

- Tinh hinh phat trién cdy dwoc liéu: Thyc hién Chuong trinh sé 59-
CTr/HU ngay 04 thang 7 ndm 2022 cia Ban Chap hanh Pang bd Huyén khod VI
thuc hién Nghi quyét s 14-NQ/TU ngay 19/5/2022 cia BCH Péng b tinh Khoa
XVI vé dau tu, phat trién va ché bién dugc liéu trén dia ban tinh dén nam 2025,
dinh huéng dén nim. Pén thoi diém hién tai, dién tich dugc lidu trén dia ban
huyén la 354,34ha, dat 130,27% ké hoach. Uégc thuc hién ca nam 1a 363,34 ha
dat 133,6% ké hoach.

b. Chdan nudi, thity san: Chan nudi dang c6 xu hudng chuyén dan tir quy mo
nho 1é ho gia dinh sang hinh thtc tap trung, lién két va ung dung céng nghé cao.
Hién nay trén dia ban c6 02 trang trai quy mo 16n (1 trang trai chan nuoi lon, 01
trang trai chan nudi gia cam), 03 trang trai chan nudi lon quy mo vira, 03 trang
trai chdn nuoi quy mo nhé (02 trang trai chan nuoi lon, 01 trang trang trgi chan
nudi bo). Thu hut cac ca nhan, t6 chic dau tu chian nudi theo hudng trang trai
tmg dung cong nghé cao. Pén nay trén dia ban huyén Dak Ha c6 6 du an chin
nudi dang trién khai thuc hién.

- Tinh dén 31/10/2022, tong dan gia suc 29.535 con, dat 99,14% ké hoach.
U'dc thuc hién ca nam 1a 29.858 con dat 100,22% so véi ké hoach. Téng dan
gia cam 386.520 con, dat 117,45% ké hoach; Udc thuc hién ca nam 1a 387.000
con datl17,56% so voi ké hoach.

- Dién tich nudi tréng thiy san 316 ha, dat 100 % ké hoach. Tong san luong
thuy san dén 31/10/2022 1a 4.270 tan, dat 94,9% ké hoach (Trong dé: San hrong
nudi trong la 3.680 tan, san lwong khai théc la 590 tan). Udc thuc hién ca nim
12 4.500 tan dat 100% so v&i ké hoach (Trong dé: San lwong nuédi trong la 3.800
tan, san lwong khai thac la 700 tin).

- V& tinh hinh dich bénh trén dan gia suc: Trong ky da xuét hién lai 6 dich
Ta lon Chau phi tai 3 xa Pak La, BDak Hring, Ngok Réo (Cac dia phwong da kip
thoi trién khai céng tdc khir trimg tiéu djc).

c. Lam nghiép va cong tac quan ly bao vé rung:

- Tiép tuc day manh phat trién kinh té rimg, thuc hién trong rimg. Chi tiéu
trong rimg san xuat nam 2022 ciia UBND huyén Pak Ha duogc UBND tinh giao
nam 2022 la 298 ha, HDND huyén giao 450 ha. Két thuc mua vu trong rimg, trén
dia ban huyén da trong tong cong: 513,07 ha dat 172,17% so v&i chi tiéu tinh
giao, dat 114,02% ké hoach huyén giao. Ngoai ra con c6 Cong ty TNHH MTV
InnovGreen Kon Tum tréng dat 70,24 ha. Bén canh do, tiép nhan tr Chi cuc
Kiém lam tinh 7.059 cdy xanh phan tan cac loai (nhw: Sao xanh, Xoan, Dadu,
Bang ldng tim, Gidng Huong, Swa, Bang Pai Loan, Trdc, Théng). Thudng xuyén
chi dao cic co quan chuyén mén kiém tra, huéng dan cac cong dong, ho gia dinh
duoc ho tro tréng rung thuc hién viéc cham séc, quan 1y, bao v¢, PCCCR ddi vai
dién tich rimg tréng nam 2021, 2022.
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- Cong tac quan ly bao v€ rumg, ngan chan tinh trang pha rimg, vén chuyen
lam san trai phap ludt duoc ting cudng, phat hién xir Iy d6i véi cac ca nhan, to chiic
co hanh vi vi pham Luat Lam nghi€p theo quy dinh. Cong tac phong chay chira
chay rimg duogc thuc hién thuong xuyén, sin sang cht dong vé nhan lyc, phuong
tién tham gia chira chdy khi xdy ra chay rung (Trong nam 2022 trén dia ban huyén
khong xay ra chay rung).

d. Cong nghiép - Xdy dung

- Cong tac quan ly cap phép xay dung dugc thyc hién thuong xuyén, dam bao
dung quy dinh. Tlep nhan va tham dinh 56 luot ho so cong trinh xay dung co ban
v6i tong mirc dau tu trinh thAm dinh 116.613.560.966 dong, tong mirc dau tu sau
tham dinh 116.852.505.500 d6ng; Tham dinh ting so véi tong muc dau tu ban
dau 238.944.534 dong.

- Cong tac quy hoach dugc quan tdm thyc hién. Trién khai diéu chinh tong
thé quy hoach chung thi trin Pak Ha, huyén Pak Ha dén nam 2035; diéu chinh
D6 an Quy hoach chi tiét xay dung lang du lich cong dong Kon Trang Long Loi,
thi tran Pak Ha phu hop véi quy hoach va dinh huéng phat trién Du lich trén dia
ban huyén. Phé duyét Du toan chuan bi dau tu 1ap do an quy hoach x4y dung chi
tiét (zy 1é 1/500) Khu d6 thi mdi T6 dan pho 10, thi tran Pak Ha. Thoi gian t6i
trién khai phé duyét: Nhiém vu quy hoach chi tiét Khu dan cu T6 dan phd 2A, thi
tran Pak Ha, Nhiém vu quy hoach chi tiét trung tim thi tran Dak Ha (khu vue Péong
Bic trung tam thi tran Pak Ha). Ban hanh Quy dinh quan 1y xay dung theo D6 4n
quy hoach chung xay dyng xa Pak Long, huyén Pak Ha, tinh Kon Tum dén nim
2030.

* Thye hign linh vie djt phd tdp trung dau tw phdt trién két céu hq ting,
do thi, cong nghiép, dich vu:

- Vé trién khai dé dat muc tiéu moi huyén, thanh phé' hinh thanh mot khu
do thi moi hodc khu dan cuw moi: Pia ban huyén Pak Ha hién tai chua hinh
thanh khu d6 thi méi hodc khu dan cu méi. Hién dang tiép tuc trién khai thuc
hién mét s6 D6 an quy hoach tai do thi.

- Vé chinh trang, phat trién do thi két hop voi thwong mai, dich vu, chan
chinh tinh trang lan chiém via hé, long, 1é dwong:

+ D3 hoan thanh dua vao sir dung tuyén duong Hai Ba Trung; dang trién
khai thyc hién giai doan chuan bi dau tu xay dung coéng trinh Puong tir Tinh 10
671 (thon 1 Ha Mon) dén duong Lé Hong Phong (Trung tdm Day nghé huyén);
1ap hd so chudn bj dau tu tuyén dudng ndi tir duong Lé Hong Phong dén duong
Quang Trung kéo dai, quy md 3.708,72m véi tong muc dau tu khoang 159 ty
déng; da thuc hién dau tu 9 cong trinh, vdi téng muc dau tu 21.905,995 triéu
dong; dau tu xdy dung méi sin bé tong khudn vién nha vin hoa TDPS véi tong
dién tich 1.800m>2 Pang trién khai dau tu xay dyng méi hon 9.750m duong dién
ha thé tai cac dién khu dan cu cac TDP véi tong muc dau tu 8 ty dong. Ngoai ra,
trong dip tét Nguyén Pan Nham Dan 2022, huyén di dau tu hé thong dén LED
trang tri doc dudng Hung Vuong véi tong mirc kinh phi 666,6 triéu dong.

+ Uy ban nhan dan huyén thuong xuyén chi dao Uy ban nhan dan céc x4, thi
tran ting cuong cong tac quan Iy quy hoach, trat tu xay dung trén dia ban, nhit 1a
dia ban thi tran Dk Ha. Vé cong tac kéu goi thu hut dau tu theo hinh thirc xa hoi
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hoa dé xay dung cac cho di co trong quy hoach, han ché tinh trang 14n chiém long
1& duong dé budn ban giy can tré giao thong, anh huong dén my quan d6 thi. Sau
khi duoc Uy ban nhan dan tinh théng nhat chu truong diéu chinh, bd sung quy
hoach cuc b dbi v6i cho déan sinh tai thon 5, xa Ha Mon dén nay cho da di vao
hoat déng 6n dinh, cung v6i hé théng Chg Trung tim va chg TDP4B phuc vu t6t
hoat dong giao thuong trén dia ban. Cong tac xay dung ké hoach bb tri ‘ngan sach
dia phuong tir nguén thu quan ly chg va cac nguén von hop phap khac dé thuc hién
duy tu bao dudng, nang cap cho hién co: Pdi véi ngudn thu quan 1y chg, Uy ban
nhan dan huyén giao trong du toan dAu nam ctia Trung tdm M6i trudong va Dich vu
do6 thi huyén dé can dbi cho cac nhiém vu chi su nghiép cua don vi. Viéc thu gom,
xur ly rac thai, v¢ sinh moi trudng va cac cong trinh phic 1gi cong cong theo quy
hoach: Hién tai viéc thu gom rac thai sinh hoat trén dia ban huyén do Cong ty
TNHH thuong mai va cong nghé méi trudng DH thyc hién; khéi luong rac thai thu
gom trong nam 2022 14 4.122,93 tAn (56 ligu tinh dén 31/10/2022). DA t6 chirc thue
hién trong thay thé cay xanh trén via hé duong Hung Vuong voi sO luong 500 cay
xanh du’O’ng Huing Vu’ong, tong murc dau tu 1.073.837.829 dong.

- Vé phat trién ha tang khu cong nghiép, cum céng nghiép gdn véi dé thi
- dich vy: Trén dia ban thi trdan ¢c6 Cum CN-TTCN, Lang nghé thi tran Dak
Ha, day 1a nhén t6 thac day nganh cong nghiép phat trién, huyén da tap trung
kéu goi xa hoi hoa nguon lue dau tu x4y dung ha ting cum cong nghiép, nhat
1a hé thong giao thong két noi va duong ndi bg trong cum coéng nghiép nham
ting cuong xuc tién, thu hut cac du an dau tu vao cum cong nghiép; trong do,
uu tién cac du an sir dung cong nghé cao, gia tri san xuét 1on, st dung nhiéu
lao dong va khong giy 6 nhiém moi truong. Cac doanh nghiép va ho kinh
doanh tai Cum CN-TTCN, Lang nghé thi tran Dak Ha da xay dung co sé va di
vao hoat dong san Xudt tuong ddi 6n dinh.

e. Thuong mai - Dich vu

- Hoat dong thuong mai - dich vu trén dia ban huyén trong nam 2022 hoat
dong 6n dinh, dam bao cung ing day du cac mat hang thiét yéu phuc vu doi song
cua nhan dan trén dia ban. Cong tac kiém tra hoat dong thuong mai an toan vé€ sinh
thuc phém va do luong chét lugng trén dia ban huyén dugc quan tam. Chi dao cac
co quan chuyén mén thuong xuyén kiém tra hoat dong san xuét kinh doanh vat tu
nong nghiép va san pham nong, 1am, thuy san trén dia ban.

- T6 chirc thanh cong Phién chg sach huyén Dak Ha nam 2022 (lan thir 1).
Phéi hop trién khai trién lam truc tuyén trén san giao dich thuong mai dién tir
tinh Kon Tum dong thoi trién khai cong tac ting cuong kiém tra, hudng dan thyc
hién tot cong tac phong chéng dich Covid-19 d01 v6i hang hoa xuat khau ngay
tal vung trong. Trién khai xay dung Ké hoach sin sang d4p tung du cic mit hang
thiét yéu khi c6 bio 1 xdy ra.

f- Thu, chi ngdn sdch:

Tong thu ngan sach Nha nudc dén ngay 31/10/2022 1a: 474.896,4 triéu
déng. Trong d6, ngan sach huyén va xd hudng 421.016,3 triéu dong, dat
84,9% so vé1 du toan tinh giao va dat 82,7% so v&i dy todn huyén giao. Chi
ngan sach dia phuwong dén ngay 31/10/2022 1a: 402.960,5 triéu dong, dat
70,7% so v&i1 nhiém vu chi nam 2022.
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g. Pau tw phdt trién

- Téng ké hoach vbn dau tu cong nim 2022 phﬁn cap ngan sach huyén (ké ca
hoach von nam 2021 kéo dai thoi gian thuc hién va gidi ngdn sang nam 2022) dé
trién khai trén dja ban huyén la 58.066 tri¢u ddng (Trong d6: Ké hoach von HPND
tinh giao la 32.507 trigu dong, ké hoach vén HPND huyén giao tang thém doi VOi
nguon thu tien s dung dat la 10.560 triéu dong). Ké hoach von da bd tri chi tiét
dén thoi diém béao céo 1a 43.925 triéu dong. Thuc hién va giai ngan dén 31/10/2022
12 30.767 triéu dong, dat 70,04% so voi ké hoach von da bb tri chi tiét (dat 53% so
VOl téng ké hoach vo”'n). Udc thuc hién va gidi ngan hét nién d6 nam 2022 dat 100%
s0 v6i ké hoach von duge giao.

- Tong sb ng khéi lugng thanh toan cac cong trinh sau quyét toan con lai
dén nay trén dia ban huyén 1a 13.340 triéu doéng. Trong d6: Dy an Dudng tranh
I tir thon 10 xa PBak Pxi, huyén Bak Ha di thon 2 xa Dién Binh, huyén Bak T6:
2.424 triéu dong; Puong giao thong nong thon tir xa Pak La di Ngok Réo huyén
Pk Ha, tinh Kon Tum: 8.255 triéu dong; con lai cac cong trinh ¢ quy md nhod
khac 2.661 triéu dong.

k. Thu hit dau tie phat trién

Trong nam huyén di tap trung chi dao trién khai thuc hién cong tac thu hat
dau tu d6i voi danh muyc thu hit dau tu giai doan 2021 - 2025 trén dia ban huyén
dugc Uy ban nhan déan tinh phé duyét tai Quyét dinh s6 684/QD-UBND ngay
02/8/2021, theo d6 trén dia ban huyén Pak Ha c6 37 dy an thu hat dau tu giai
doan 2021-2025. Tiép tuc hd tro, tao diéu kién thuan loi cho cic nha dau tu da
dugc UBND tinh cho chu truong khao sat, nghién ctru dau tu trén dia ban huyén
tiép tuc khao sat, dau tu; Phdi hop, dé xuat UBND tinh gia han thoi gian khao sat
d6i v6i 01 dy an, thu hdi chi truong khao sat, nghién ctru dau tu d6i véi 02 du
an. Dong thoi, phdi hop véi cac S& nganh lién quan tham dinh, tham muu UBND
tinh xem xé&t, quyét dinh ddi véi 04 du an. Trong nam, 01 du 4n da dugc UBND
chép thuan chu truong dau tu.

1) Phat trién doanh nghiép, Hop tdc xd

Co quan chuyén mon di giai quyét 248 hd so thu tuc hanh chinh trong linh
vuc cap gidy phép kinh doanh. Tiép tuc trién khai thuc hién céc chinh sach cta
Trung wong, cla tinh vé to chic va hoat dong cla trang trai nong nghiép, to hop
tac, nhom ho; tao diéu kién thuén loi, tu van kip thoi, ho tro cac Hop tac xa, trang
trai, t6 hop tac, nhém ho phét trién, gin két san xuat v4i ché bién va tiéu thu san
pham thanh mot chudi khép kin tir san xuat dén tiéu thy, dé nang cao gia tri hang
nong san. Cong tac quan ly Nha nudc vé HTX dugc thuc hién nghiém tac, tao
diéu kién thuan loi cho HTX phat trién, tir thi tuc cap gidy ching nhan ding ky
kinh doanh, déng thoi ddy manh cong tac tuyén truyen van dong, hd trg tu van
thanh 1ap HTX hoat dong theo luat HTX nam 2012. Pén nay, trén dia ban huyé¢n
c6 24 HTX, Trong d6 c6 19 HTX dang hoat dong hi¢u qua theo Luat HTX 2012
(03 HTX thanh ldp moi: HTX nong ldm nghiép thuwong mai va dich vu Pak Pxi;
HTX Mdc ca Thanh Céng Pak Ha; HTX néng nghiép cong nghé cao Lién Minh
Farm), 05 HTX ngung hoat dong (trong do 01 HTX ngung hoat dong nhung chua
thwe hién thi tuc gidi thé va 04 HTX ngimg hoat ddng qud 01 ndm nhung kho
khan trong viéc gidi thé, gidi thé bt budc).
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m) Ngdn hang cong dong: Uy ban nhén dan huyén da chi dao UBND cac
x4, thi trdn tich cuc trong cong tac trién khai va don doc thu h01 vbn vay céc
ngan hang cong dong, tuy nhién dén nay chua thu hoi dit diém von vay (UBND
huyén di cé bao cdo Thwong trwc Huyén iy vé viéc thu héi va dé xudt gidi phdp
thu hoi, xit Iy dirt diém s6 tién "Ngdn hang cong dong" trén dia ban huyén).

1.3. Xay dung néng thon mdi; phong, chong thién tai, bao vé méi truwong
va irng phé véi bién déi khi hiu

a. Xdy dung nong thon mai:

- Cong tac xay dyng nong thon mai luén dugc quan tam, chi dao. DPén nay
tong s6 xa dat chuan ndéng thén méi 1a 5 xi. Theo Ké hoach ndm 2022 c6 02 x4
dat chuan xa noéng thon méi (xd Ngok Wang va xa Dak Ui), dén nay 02 x3 co ban
dat 19/19 tiéu chi. Bén canh do, viéc trién khai x@y dung xa nong thon moi néng
cao, nong thon méi kiéu mau va noéng thon mai kiéu miu ndi trdi tmg linh vuc;
khu dén cu nong thon méi kiéu mau da dat duoc nhitng két qua nhu sau:

+ Xa noéng thén méi nang cao: Pén nay tong s6 xa dat chuan néng thon méi
nang cao la 02 xa (Ha Mon va Pak Mar); Xa Pak La dat 5/10 tiéu chi; Xa Pak
Ngok dat 9/10 tiéu chi.

+ Xa nong thon méi kiéu mau: Xa Ha Mon c6 01/04 tiéu chi da dat (Tiéu
chi s6 4 vé an ninh trdt t).

+ X4 nong thén kiéu miu ndi trdi timg linh vue: Xa Ha Mon c6 2/5 tiéu
chi dd dat (Tiéu chi s6 4: An ninh trdt tw; Tiéu chi s6 5: Té chitc san xudt).

+ Khu dan cu Nong thén méi kiéu mau: Thon Théng nhat - Xa Ha Mon va
thon 5 xa Pak Mar da dugc UBND huyén cong nhan dat chuan khu dan cu nong
thén méi kiéu mau nam 2021; Thén Pak Tin xa Pak Ngok, Thon Binh Minh xa
Ha Mon dat 10/10 ti€u chi; Thon 2 -Xa Dak La dat 7/10tiéuchi.

- Chuong trinh Pé 4n mdi x3d mot san phém dugc thuc hién c6 hi€u qua.
Trén dia ban huyén da c6 27 san pham tham gia chuong trinh OCOP dugc danh
gia va xép hang nam 2020, nam 2021. Co 21 san pham dugc UBND tinh danh
gia, phan hang va cap gidy chtng nhan (Trong dé co 7 san phdm dat 4 sao, c6 14
san pham dat 3 sao). C6 01 san pham dat 5 sao cap qudc gia. Nam 2022, c6 02
san pham ding ky nang hang (San pham Tinh Cofice cia HTX Sdu Nhung; san
pham Nam linh chi ciia HTX Cwu Qudn Nhdn). Co 23 san pham cua 14 chi thé
dang ky tham gia chuong trinh OCOP nam 2022; dang ky 11 san phém cua 4 chu
thé dé nghi UBND tinh phé duyét b6 sung dé tham gia xép hang nim 2022.

b) Cong tdc quan ly tai nguyén; phong, chong thién tai, bdo vé méi trwong
va tng phé véi bién doi khi hdu:

- Cong tac quan 1y Nha nuéc vé dit dai dugc ting cuong. Hoan chinh
trinh Uy ban nhan dan tinh phé duyét Quy hoach sur dung dat thoi ky 2021 -
2030 huyén bak Ha, Ké hoach str dung dat nam 2022; hién dang tap trung hoan
thién Ké hoach sur dung dat nam 2023 trinh cap tham quyen xem xét phé duyét.
Cong tac cap gidy ching nhan quyen sir dung dét cho t6 chure, ho gia dinh, ca
nhin, giao dat, thu hdi va cho thué dat dugc thuc hién thu(mg Xuyén.

- Cong téc khai thac quy dat va giéi thiéu quy dat dé thu hut dau tu duoc
thuc hién dam bao theo quy dinh cia phap luat. Trong nam 2022, t6 chirc 02 dot
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dau gia quyén sir dung dat vai 106 16 dat, twong Gng véi tong dién tich 1a
23.434,1m?. Phong chuyén mon di tham muu UBND huyén gidi thiéu quy dat cho
cac nha dau tu, khao sat lap dbi véi 05 dy an.

- Trién khai theo di chit ch& dién bién thoi tiét, thién tai, bdo 1i va ting
cuong thuc hién cac nhi€ém vu theo chi dao cua Chu tich ﬁy ban nhan dan tinh,
Tinh uy, Huyén uy va cuia UBND huyén, khén truong khic phuc thiét hai do
thién tai gy ra. Xay dung phuong an, chuan bi luc luong, phuong tién dé sin
sang di doi nguoi dan khoi cac khu vuc co nguy co sat 10 cao, dam bao tuyét doi
an toan tinh mang va giam thiéu thiét hai cho nguoi dan.

- Cong tac quan ly vé moi _truong duoc thuc hién mot cach dam bao;
khong dé xay ra tinh trang 6 nhiém mai trudng nghiém trong. Viéc kiém tra,
giam sat cong tac bao vé moi trudong dbi véi cac co so san xuat dugc quan tam
thuc hién, khong dé xay ra tinh trang r dong réc thai.

2. Van hoa - xa hoi

2.1. Vé lao déng, viéc lam, bdo ddam an sinh xa héi, giam nghéo

- Cong tac an sinh xa hoi, hé trg cac gia dinh chinh sach dugc quan tam,
dam bao cho cic ddi tugng chinh sach duoc hudng tro cép kip thoi va dung
ché d6. Cac hoat dong “Pén on ddp nghia” va dam bao an sinh xa hoi trong
dip Tét Nguyén dan Tan Stru nim 2022, 75 nim ngay Thuong binh - Liét sy
(27/7/1947-27/7/2022) duoc quan tam trién khai.

- Trién khai ké hoach dao tao nghé cho ngudi lao dong nim 2022 trén dia
ban huyén dam bao theo ké hoach. Phdi hop véi cac co quan, don vi c6 lién quan
va Trung tam dich vu viéc lam tinh t6 chirc phién giao dich viéc lam luu dong tai
huyén Bak Ha thu hut hon 350 dai biéu, hoi vién, thanh nién, nguoi lao dong,
hoc sinh tham gia.

- Tiép tuc chi dao cac co quan chuyén méon phdi hop véi Bao hiém xi hoi
huyén, UBND céc x4, thi tran ra soat, tang giam thé BHYT cho ho nghéo, hd can
ngheéo nam 2022. Chi dao ra soat hd ngheo, hd can ngheo phat sinh mai trong nam
nam 2022 do tac dong tiéu cuc cua dich bénh Covid-19, thién tai dé kip thoi thuc
hién cac chinh sach giam ngheo, an sinh x3 hoi trong nam theo quy dinh.

2.2 Gido duc va dao tao, y té va Khoa hoc céng nghé.

a) Giao duc va dao tao

- Tiép tuc chi dao trién khai thuc hién hiéu qua viéc ddi méi can ban, toan
dién gido duc va dao tao, tao su chuyén bién can ban, manh m& vé chat luong,
hiéu qua gido duc va dao tao, dap ing yéu cau cta xa hoi va hoi nhap qudc té. Ty
1¢ huy dong hoc sinh ra 16p dau nim 2022-2023 dat 91,89 (Mdm Non: 84,6%,
Tiéu hoc: 100%, THCS: 100%). Cong tic phd cdp gido duc mam non
(PCGDMN) cho tré 5 tudi duoc duy tri va gitt virng; cong tac phd cap gido
duc tiéu hoc (PCGDTH), phd cép gido duc trung hoc co sé (PCGDTHCS) va
x6a mu chir (XMC) dugc duy tri va nang cao.

- Nam hoc 2022 -2023, toan huyén c6 41 don vi truong hoc. Cac phong hoc
dugc stra chita, nang cép va xay moi, co ban dam bao viéc day va hoc theo
Chuong trinh Gido duc phd thong 2018. Céng tac xdy dung trudng hoc dat
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chuan Qudc gia dugc chu trong, du kién cudi nim 2022 toan huyén c6 27/41
truong hoc dat chuin quéc gia, dat ti 1¢ 65,85%.

- Cong tac dau tu xay dung, sira chita truong 16p, mua sim trang thiét bi
phuc vu cong tac day va hoc tiép tuc duoc dﬁy manh trién khai. Phong hoc
duoc bd sung, co ban ddm bao viéc day va hoc. Cac co sé giao duc co ban da bd
sung thiét bi day hoc t6i thiéu dam bao cho cong tac day hoc.

- Chat luong gido duc vung DTTS tiép tuc duoc cai thién, co su chuyén
bién tich cuc. Phat huy stc manh h¢ thong chinh tri trong viéc huy dong tbi da
tré¢ em DTTS trong do tu01 mau gido, tiéu hoc, THCS ra 16p va duy tri si s,
nang cao ty 1¢ chuyén can, han ché s6 hoc sinh DTTS b6 hoc. Tich cuc hudng
tmg Cudc van dong “Lam thay déi nép nghi, cich lam ciia dong bao DTTS,
lam cho dong bao DTTS vieon 1én thodt nghéo bén viing” trén dia ban huyén
bak Ha, giai doan 2021-2025.

b) Céong tac y té, bao vé va cham séc sirc khde nhéan din

- Tiép tuc nang cao chat luong y té co sd, chat luong kham, chita bénh
duoc nang cao. Cdc hoat dong kiém tra, giam sat cong tac phong, chong dich
bénh & nguoi duoc trién khai thuong xuyén. Nang cao nang luc thuc hién tot
cong tac y té du phong, phong chdng bénh truyén nhiém, khong 1dy nhiém; sang
loc va phat hién sém, chira tri kip thoi, khong dé phat sinh, 1ay lan cac dich bénh,
bénh truyén nhiém trong cong doéng. Trong nim 2022 cac ca bénh déu giam so
v6i cung ky nim 2021. Cong tac dan sb, ké hoach hoa gia dinh dugc trién khai
thuong xuyén. Chat luong kham, chita bénh duoc nang cao, cac thu tuc kham,
chira bénh dugc don gian hoa. Duy tri 100% tram y té co bac si; 100% xa dat
Bo tiéu chi qudc gia vé y té xd. Cong tac dam bao vé sinh an toan thuc pham
dugc tang cuong.

c) Khoa hoc - cong nghé

- Tiép tuc Duy tri, ap dung HTQLCL theo tiéu chuan quéc gia TCVN
ISO 9001:2015 vao hoat dong cua cac co quan hanh chinh trén dia ban huyé¢n
nam 2022. Bao cao so két 01 nam thuc hién Nghi quyét s6 04-NQ/HU ngay
11/01/2021 cta Ban chip hanh Pang bd huyén khéa VI vé lanh dao va phat
trién thuong hiéu “Ca phé Pak Ha’’ vuon tam qudc té giai doan 2020-2025,
dinh hudng dén nam 2030.

- Péc biét, trong ndm 2022, san phém “Gao thom Pak Ha “ huy¢n Pak Ha
da dugc Cuc so hitu tri tué B khoa hoc cong nghé cap gidy ching nhan ding
ky nhan hiéu.

2.3. Viin héa - thé thao, thong tin - truyén thong

- Thuc hién c6 hiéu qua cac hoat dong thong tin, tuyén truyén cac chu
truong, chinh sach ctia Pang, phap luat cua Nha nudc; cac hoat dong van hoa,
van ngh¢, cac hoat dong mang tinh thoi sy trén dia ban. Tuyén truyén rong rai
trén cac phuong tién thong tin dai ching vé tinh hinh dich bénh Covid -19, dich
bénh s6t xuét huyet trén nguo1 va dich bénh trén dan gia stc, gia cam dé nguoi
dan chu dong trién khai cac bién phap phong, tranh. Tuyén truyén Cudc van
dong “Lam thay doi nép nghi, cich lam cia dong bao DTTS, lam cho PB DTTS
vieon 1én thodt nghéo bén viing”.
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- Céc gia tr1 van hoa cua dan tdc tiép tuc duoc bao ton, gin gilr va phat
huy. Cac di tich lich st cach mang, van hoa tiép tuc duge bao ton, khoi phuc.
Cac hoat dong van hoa, thé thao duoc quan tim chu trong. Tang cuong dau tu
nang cap va xdy dung moi cac thiét ché van hoa, gop phan nang cao muc hudng
thu vin héa ciia Nhan Dan. Day manh cong tac suu tam, tlep tuc phuc hdi va gitr
gin cac sinh hoat vin hoa, cac 18 hoi, cac nganh nghé truyén thong Phong trao
Toan dan doan két xdy dung doi sdng vin hoa duogc duy tri; nép sdng vin
minh duoc ddy manh thyc hién.

* Thuwe hién linh vwe dot phd vé ddy manh du lich véi nhiéu loai hinh:
D{fly manh phat trién du lich véi nhiéu loai hinh, lap hd so cong nhéan diém du
lich cho 5 diém: Di tich lich st cach mang diém cao 601; Rung dac dung Pak
Ui; Di tich lich sir Dap muia Xuan; Lang du lich cong ddng thén Kon Trang Long
Loi; Hop tac xd nong nghiép cong bang Po Ko. Xay dung Dé an phat trién du
lich cong dong thon Kon Trang Long Loi, thi tran Dak Ha giai doan 2020 - 2025,
dinh huéng dén nam 2030. Trién khai ndi dung 08 phat trién du lich ndng thon
trong xay dung nong thon méi thugc Chuong trinh MTQG xay dung Nong thon
ma1 nam 2022.

2.4. Tinh hinh trién khai cdc chinh sdch din tjc

- Chinh sdch doi véi nguwoi c6 uy tin theo Quyet dinh 12/2018/0D-TTg cua
Thii tuéng Chinh phii: Tudn quan tam, thuc hién tot cac chinh sach ddi voi ngudi
uy tin.

- Bdi v6i Chuong trinh MTQG Phat trién kinh té-xa hoi ving DTTS&MN
giai doan 2021-2025: Xay dung ké hoach trién khai thyc hién Chuong trinh muc
tiéu qudc giaphat trién kinh té-xa hoi vung dong bao dan toc thiéu sb va mién ni
niam 2022 trén dja ban huyén (nguén von sy nghiép). Két qua huy déng nguon luc
thyc hién Chuong trinh nam 2022, gom: Nguon hod tro tr NSTW: 39.213 tri¢u
dong (Trong do, von BTPT la: 29.178 triéu dong; von SN la: 10.036 triéu dong);
Nguén von déi ung tir NSPP; Ngudn von tin dung: Phé duyét dbi tuwong thy
huong theo Nghi dinh 28/2022/ND-CP caa Chinh phu; tinh dén nay, da giai ngan
dugc 4.400/9.950 triéu dong, dat 44,22%Kké hoach phé duyét (Quyét dinh so
1070/QP-UBND, ngay 12/9/2022 cua UBND huyén).

-Thuong xuyén chi dao kiém tra, ra soat cac ho dong bao DTTS trén dia
ban huyén c6 dit o, dét san xudt va khong co dat ¢, dat san xuat. Chi dao céc
nganh, dia phuong trién khai thyc hién cac bién phap nham dam bao thuc hién
chi tiéu vé dat &, dat san xuat cho dong bao DTTS trén dia ban. Tinh dén nay,
tong s6 ho DTTS trén dia ban 1a 8.114 ho.Két qua thuc hién chi ti€u veé dat ¢, dat
san xuat cho ho dong bao DTTS, cu thé: s6 ho DTTS c6 dat & 1a 8.098 ho/8.114 ho,
chiém 99,80%; s6 h¢ DTTS c6 dat san xuat 1a 7.994 ho/8.114 ho, chiem 98,52%
(dat va vueot chi tieu nam 2022 theo ké hoach).

3. Cong tac ndi vu, thanh tra, kiém tra, giai quyét don thw khiéu nai,
to cdo, tw phap

a) Cong tdc cdi cach thi tuc hanh chinh, xdy dung chinh quyén co sé

- Chi dao tiép tuc tang cuong ky luat, ky cuong hanh chinh trén dia ban
huyén, klem tra dot xuat cong tac cai cach hanh chinh nam 2022. Trién khai khac
phuc cac tdn tai, han ché va trién khai thuc hién cac nhiém vu dé nang cao Chi )
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hiéu qua quan tri va hanh chinh céng (PAPI) va Chi s cai cach hanh chinh (PAR
INDEX) tinh Kon Tum nam 2022.

- Tiép tuc ra soat trién khai sap xép tinh gon, bd may cac co quan hanh chinh
nha nudc, sip xép, kién toan doi ngil can bd, cong chirc cap xd theo huong chuan
hoa; diéu dong, luan chuyén, bd nhiém, bd nhiém lai, bd tri, sip xép doi ngii can bo,
cong chtrc, vién chure tai cac co quan, don vi dam bao quy trinh quy dinh.

b) Céng tac phong chong tham nhiing, ldng phi; tiép céng ddn, tiép nhdn
don, thu:

- Hoat dong thanh tra dugc thuc hi¢n dung quy dinh. Tu dau nam dén
nay, da ban hanh Két luan thanh tra 05 cudc tai 05 don vi. Qua thanh tra, tuy
chua phat hién trudong hop t6 chirc, ca nhan nao c6 hanh vi tham nhiing, tiéu cuc
nhung da phat hién 02 don vi co6 sai pham, da kién nghi xur Iy thu hdi ndp ngan
sach nha nudc sb tién 14.899.000 dong.

- Linh vuc tlep cong dan, giai quyet khleu nai, té cao duogc cac cap,
nganh quan tam. Hau hét don thu khiéu nai, to cao cua cong dan da duoc thu
ly giai quyét theo diing quy dinh. Pén nay, da tiép nhan 24 lugt cong dan dén
kién nghi, phan anh (cap huyén: 24 lwot; cdp xd: 0 lwot), giam 32 lugt so voi
cung ky nam 2020. Tlep nhéan 222 don khleu nai, to cao, kién nghi, phan anh cua
cong dan (cdp huyén tiép nhan 100 don, cdp xd tiép nhdn 122 don); dén nay,
UBND huyén, UBND cac x4, thi trin va cac co quan, don vi, nganh chirc nang
c6 lién quan d3 xem xét, giai quyét va tra 101 xong d6i voi 208 don (dat ty 1é:
94%), con 14 don dang trong thoi gian giai quyét (UBND huyén: 06 don; UBND
cdc xd, thi tran: 08 don).

c) Cong tdc tw phdp:

- Thuong xuyén tuyén truyén, phd bién, gido duc phdp luat, cac van ban
moi ban hanh dén moi ting 16p nhan dan. Tiép nhan va giai quyét cic viéc vé ho
tich ddm bao dang trinh ty, thu tuc quy dinh ctua phép luat vé ho tich.

- Cong tac kiém tra, ra soat cac van ban QPPL ludn duoc chi trong, gép
phan dam bao cac van ban QPPL va cac vin ban khac khi ban hanh duoc thong
nhat, dong bd, nhat quan, minh bach va kha thi. Nam 2022, UBND huyén cong
bb danh muc vin ban quy pham phap luat do Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan
dan huyén Dak Ha ban hanh hét hiéu luc toan bd trong nam 2021 voi1 10 van ban
QPPL hét hi¢u luc.

- Téng sb vu viéc vi pham hanh chinh da phét hién, xt Iy trén dia ban huyén: 22
truong hop. Trong d6: thudc tham quyén xur phat ciia Chu tich UBND huyén: 05
truong hop; thudc thadm quyén xu phat cia Chu tich UBND cép xi: 17 truong
hop. Nhin chung, quyét dinh xir phat VPHC dugc ban hanh dam béo trinh ty tha
tuc theo quy dinh cua Luat xu ly VPHC va cac Nghi dinh c6 lién quan.

- Tiép tuc don dbc, chi dao co quan chuyén mén tham muu khéc phuc cac
tdn tai, khuyét diém di duoc chi ra theo Két luan thanh tra, kiém tra cta cép co
tham quyén.

4. Quoc phong, an ninh, trat tw an toan xa hdi

- Tinh hinh quéc phong, an ninh chinh tri, trat ty an toan xa hdi trén dia ban
huyén 6n dinh. Thuong xuyén bd tri luc luong bam dia ban, ting cudng cong tic
tuan tra phong ngtra, dau tranh véi cac loai toi pham; kip thoi phat hién va xtr Iy cac
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hanh vi vi pham phap luat theo quy dinh. T6 chirc L& don nhan 129 quéan nhan hoan
thanh nghia vu quén sy, tr& vé xay dung qué huong. T chirc L& giao, nhin quin
nam 2022 cho 123 cong dan nhap ngii (105 cong dan thuc hién nghia vu quan sy va
18 cong dan thyc hién nghia vu Cong an nhdn dan). Trién khai thyc hién cong tac
xdy dyng phong trao toan dan bao v¢ an ninh T6 quoc nam 2022 trén dia ban
huyén. Trién khai cong tac dién tap chién d4u phong thu cdp xa nam 2022. TH chuc
huy dong, tlep nhan, ban giao 769 quan nhan du bi cho don vi nhan nguon td
chire huén luyén, dién tap khu vuc phong thua tinh ném 2022.

- Thyc hién tot cong tac quan ly Nha nudce vé ton gido, kip thoi nam bat,
xtr 1y dbi voi nhitng van dé phat sinh & co sd. Chi dao cac don vi lién quan,
UBND céc x4, thi trin ting cudng cong tac phong ngira, ddu tranh ddi véi cac
hoat dong Phap luan cong.

5. Thue trang phat trién d6 thi va cac khu dan cw ndng thon

5.1. Thue trang phat trién dé thi:

Huyén ik Ha hién tai c6 mot thi tran 1a thi trin Dak Ha, vai téng dién tich
1.547,42 ha, téng s6 dan dinh cu trén dia ban 14.345 nguoi, mat do dan ) trung
binh 927 ngudi/km?, 13 trung tdm chinh tri, kinh té - xd hoi cua toan huyén.
Trong nhimg nim qua, bd mit d6 thi noi day di c6 nhiéu thay doi, tinh ning
dong cua vung trung tam huyén duoc biéu hién rd nét, cac cong trinh co so ha
tﬁng dién, nudc, thong tin lién lac, co quan hanh chinh va nha ¢ dan cu dan duoc
xay dung kién cb, mtrc d6 do thi ngay cang nang cao. Khu vyc trung tam thi tran
da dugc quy hoach xay dung chi tiét, song v6i yéu cau phat trién do thi trong
tuong lai can quy hoach mo rong khu trung tdm cho phu hgp voi sy phat trién
kinh té - xa hoi.

Hoan chinh D6 an diéu chinh tong thé quy hoach chung thi trin Pak Ha dén
nam 2025 voi tong dién tich khoang 3.200 ha. Tap trung huy dong moi ngudn
luc dau tu x@y dung ket cau ha tang thi tran Pak Ha ngay cang dong bo, dap ung
dugc nhu cau phat trién kinh te - x4 hoi trén dia ban. Dinh ky ra soat, dé xuat
UBND tinh dleu chinh mét sé vi tri quy hoach khong con phu hop voi xu thé
phat trién kinh té - xa hoi trén dia ban thi trin Dk Ha va b sung mot sO vi tri
quy hoach cac tru so co quan, don vi, doanh nghiép. Pén nay, thi tran Dk Ha da
dugc UBND tinh cong nhan dat d6 thi loai V.

Tap trung huy dong toi da cac ngudn lyc dé dau tu phét trién hé théng giao
thong trén dia ban. Nhin chung, dén nay hé thong giao thong trén dia ban thi tran
Pik Ha co ban dugc thong sudt trong ca 02 mua, dap ung tot nhu cau luu thong,
van chuyén hang hoa, gop phan thic day phat trién kinh té - xa hoi va cai thién,
nang cao do1 song cia Nhan dan.

5.2. Thue trang phat trién cac khu din cw nong thén

Quy md dan sd ¢ nong thon 1a 54.050 dugc phan bd trén 10 xa, mat d6 dan
sO trung binh & nong thon 1a 64 nguoi/km?. Do dic diém vé diéu kién tu nhién,
phong tuc tap quén cua céac dan tQc, trén dia ban da hinh thanh nén cac cum dan
cur ¢6 cac tp quén khdc nhau. Pic diém cdc khu dan cu hién nay trén dia ban
huyén c6 thé chia thanh cdc dang chinh nhu sau:

- Dang dinh cu tip trung tai trung tdm cdc xd, trung tdm kinh té, ndng
truong qudc doanh, thi t va trung tAim cum xa.
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- Dang dinh cu doc theo cdc tuyén giao thong.

- Dang dinh cu Budn lang cua ngudi ddng bao dan toc tai chd, ddy 13 hinh
thirc dan cu tap trung nhu’ng thuong duge phin bo theo dang nha lién vuon.

Trong nhiing ndm gan day, do tinh trang nhap cu tu do di hinh thanh nhiéu
dlem dan cu ty phdt va manh mdn sbng rai rac trén cac sudn doi va trong dat san
Xuat néng nghiép, gay kho khan cho cong tac quan 1y va xay dyng co so ha ting.
Trong tuwong lai can quy hoach sap xép lai cac dlem dan cu nay cho pht hop voi
tién trinh phat trién kinh té - x3 hoi va dam bao qudc phong an ninh trén dia ban
toan huyén.

Dén nay huyén c6 04 x3 dat chuin ndng thon méi (xa Ha Mon, xd Ddk La,
xd Pdk Mar, xd Pak Ngok), téng s6 tiéu chi di dat cta cAc xa trén dia ban huyén
la 152 tiéu chi. Song song v&i qua trinh xay dung néng thon méi huyén cling tap
trung tai co cAu nganh nong nghiép. Tiép tuc xay dung va trién khai thyc hién c6
hiéu qua ké hoach xa nong thon ‘moi, nong thon moi nang cao, noéng thén mai

kiéu mau, nong thén mai kiéu mau ndi trdi timg linh vuc nam 2020 cé tinh dén
nam 2025.

6. Thue trang phat trién co sé ha ting

6.1. Giao thong

Trén dia ban huyén c6 Qudc 16 14 chay qua xuyén sudt theo chiéu dai doc
trung tdm huyén, day 1a tuyén giao thong quan trong nhat cta ving TAy Nguyén
ndi lién cic tinh Duyén hai Trung Bo va Thanh phé H6 Chi Minh.

Mang ludi giao thong trén dia ban huyén trong nhiing nam gan day da duoc
dau tu kha manh, duong 6 t0 da dén trung tim xa, hé thong duong lién xa, lién
thon da duoc ning cap va lam mai kha nhiéu, dudng dén trung tdm cic xi phan
16n dugc lang nhya.

- Puong quo”'c 16: Quéc 10 14 doan qua huyén dai 23 km, mat nhuya, dat cép
I1I - IV mién ndi, nén rong 9-10m, mat rong 6,5 - 7,5m.

- Bu’dng tinh:

+ Tuyén tinh 16 671 tir thi trin Pak Ha di Ngok Wang - Ngok Reo, tong
chiéu dai qua huyén la 24 km, hién trang la duong nhua, cap IV mién nii, bé
rong nén dudng 7,5 m, bé rong mit duong 4,5 - 5m.

+ Tuyén tinh 16 677 (Pudng Pk C6i - Pik PXi dai 22 km, bé rong nén
duong 7 - 8 m, bé rong mat dudng 4,5 - Sm, két cau mit duong nhua.

- Puong huyén:

+ Tuyén duong huyén PH 42 tir Dak Ha di Pak Ui dai 15 km, bé rong mat
duong 4,5 - Sm, két cAu mat dudong nhuya.

+ Puong tranh 1i; Puong Dk La di Ngok Réo

+ Tuyén dudng huyén PH 41 di Ha Mon dai 4 km, bé rong miat duong 4,5 -
5m, két cAu mit duong nhya.

- Puwong lién thén: Phan bd rong khiap trén dia ban huyén hau hét 1a dudng
dat, hon 200 km duong 16 ca phé, cao su phuc vu san xuat va di lai trong cac
néng trudng, trang trai, cong ty. Hé thong dudng nay do céc cong ty, don vi kinh
doanh ti dau tu xay dung va tu stra hang nam.
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- Puong dé thi: Tong chiéu dai khoang 32 km tap trung & thi tran Pak Ha,
L két cau mat duong nhya khoang 11 km, con lai dudng cap phdi va duong
dat.

Nhin chung mang ludi giao thong trén dia ban huyén kha hoan chinh, da
hinh thanh cac truc giao thong 601 ngoai, d6i noi. Tuy nhién, hién tai chét luong
duong chua dam bao, duong cap phdi va duong dat chiém ty 1& 16n trong hé
théng dudng lién thon.

6.2 Thuy lgi

Trén dia ban c6 61 cong trinh thuy 1oi hd chia va dap dang cung cap nude
tudi cho cdy trong va sinh hoat. Phan 1én céc cong trinh thiy loi trén dia ban
huyén 12 hd chita phuc vu tu:('yi cho di¢n tich lua, cay cong nghi¢p ca phé.

Cum cong trinh dau mdi, hé théng kénh muong va cac cong trinh trén kénh
dugc xay dung kha t6t co ban dap tmg duoc nhu cau tudi tiéu phuc vu cho san
xuat va sinh hoat ctia nhan dan trén dja ban huyén.

Nhin chung hé théng thuy 1oi trén dia ban huyén trong nhimg nim qua duoc
dau tu xay dung khd tét, dau tu phat trién thiy loi va kién c6 hoa kénh muong
mang lai hiéu qua thiét thuc vé kinh té - x4 hoi, timg budc dap ung nhu cau tudi
tiu cho nhiing khu vuc san Xuat. Tuy vay cong tac thuy loi van ton tai mot sd
vuéng mat nhu chua co quy hoach tong thé cho toan bo hé thdng thuy loi, nhiéu
cong trinh thuy lgi da qua lau nén hu hong, xubng cip, cac cong trinh tiéu nude
nén rat anh huong dén san xuat ndong nghiép.

6.3 Cap dién

H¢ théng lu6i dién trong nhitng nim gan day dugc dau tu tuong dbi dong
bo. Tinh dén nay c6 100% céac xi c6 dién ludi quoc gia di qua (gom 472 tram
110 KV Kon Tum). Lu6i dién trong nhiing nam gan day dugc dau tu twong d6i
ddng bo. Tinh dén nay, trén 100% xa, thi tran c6 dién ludi qudc gia di qua. Voi
62 tram bién 4p tiéu thy, tong cong suat 6.048 KVA; dién ap chu yéu la 22/0.4,
22/2x0,23, 12,7/0,22, 12,7/0,22.

6.4. Cip nuéc

Tinh dén quy 1/2020 trén dia ban huyén dau tu xay dung 06 cong trinh nudc
sinh hoat v&i tong muc dau tu 24,26 ty dong, 2.199 dau nbi, trong d6 02 cong
trinh da hoan thanh dua vao sir dung (Cap nudc sinh hoat thi tran Dak Ha, xa Ha
Mon, huyén Pak Ha 358 déu ndi/354 dau ndi thiét ké; Cap nudc sinh hoat thon
Kon Gung-Dik Miut, xa Dak Mar, huyén Dak Ha 395 dau ndi/402 dau nbi thiét
ké) 01 cong trinh dang trién khai thi cong (Cip nudc sinh hoat thon Quyét
Thang, thon 4 va thén Binh Minh 2 xd Ha Mon, huyén Pak Ha), 03 cong trinh da
dugc Uy ban nhan dan tinh Kon Tum phé duyét bao céo kinh té - k¥ thuat, ké
hoach lua chon nha thau, du kién hoan thanh cong trinh thang 12/2020 (Cap
nwoc sinh hoat thon 1, 2, 3, 4, va 5 xa Bdk Mar, huyén Bak Ha 670 ddu noi; Cd’p
nuwoc sinh hoat thon 1, xa Ha Mon, huyén Pak Ha 82 ddu noi; Cd'p nwoc sinh
hoat xd Pak Ngok, huyén Pak Ha 402 diu no”'l).

6.5 Buu chinh vién thong

Mang lu6i vién thong VNPT, Mobil, Viettel,...dd pht song dén cac xi trong
huyén. 100% x4 déu c6 buu dién van hoa xa, dap img mot phan vé nhu cau thong
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tin cho nhan dan; 100% céc thon, lang c6 may dién thoai; 100% xa c6 mang
Internet. SH nguoi st dung mang di¢n thoai di dong va ¢d dinh tang dang Ké.
Ung dung cong nghé thong tin vao san xuat ciing phat trién, sb gia dinh trang bi
may vi tinh ting, cac co s& san xuét, kinh doanh 16n déu tng dung coéng nghé
thong tin.

7. Vé gido duc - dao tao, Y té, vin hoa

7.1. Giao duc dao tao

Chat luong Gido duc - Pao tao chuyén bién tich cuc, giit viing va nang cao
két qua phd cap gido duc Mam non cho tré 05 tudi, Tiéu hoc ding do tudi va
Trung hoc co s&; phan ludng hoc sinh binh quin giai doan 2016-2020 dat
64,63% (dat 92,33% so Nghi quyét); ty 1& huy dong tre ra 1op hang nam dat cao.
Hé thong truong, 16p hoc tiép tuc duoc dau tu nang cp, sira chita gop phan nang
cao chat lugng va hiéu qua gido duc; cong tac xay dung truong hoc dat chuan
qudc gia dugc chu trong, dén nay c6 21/43 trudng chuan, dat ty 18 48,8 %. Cong
tac xa hot hoa gido duc, xay dung x4 hoi hoc tap dugc déy manh; cac co s& gido
duc ngoai cong lap dugc khuyén khich phat trién. Den nay, huyén quan 1y 43
don vi trudng hoc truc thudc; 724 nhom, 16p; voi tong so hoc sinh 1a 21.304 em.
Cong tac dao tao nghé cho lao dong ndng thén duoc trién khai tich cuc, nang ty
1¢ lao dong duogc dao tao tir 26,50% dau nhiém ky 18n 32,51%; giai quyét viéc
1am méi binh quan cho 415 ngudi/nam; xuat khau 164 lao dong.

7.2.Y té

Chat luong kham, chira bénh, chdm soc, bao vé stc khoe cho Nhan dan
dugc nang 1én, y té du phong duoc day manh gop phan phong va khéng ché cac
loai dich bénh ¢ nguoi. Co so vat chat, trang thiét bi y té duoc quan tam, dau tu
x@y dung, hién c6 11/11 x4, thi tran dat chuan bo tiéu chi quoc gia vé y té x4, dat
100% nghi quyét. So véi dau nhiém ky: Ty 1é tang dan so ty nhién giam tu
1,59% xuong con 1,33%; ty I¢ tré em dudi 5 tudi suy dinh dudng thé nhe can
giam tir 18,4% xubng con 15,8%; ty 1¢ bao phu bao hiém y té ting tir 54,5% 1én
95,5%.

8. Panh gia chung vé diéu kién tw nhién, kinh té - xa hoi

8.1. Thuan lgi:

Qua phan tich, danh gia cac diéu kién tu nhién, kinh té-xa hoi Pak Ha cé
mdt s6 1oi thé so v6i cdc huyén lan can:

- Loi thé vé dat dai va khi hau: Quy dét phat trién nong nghiép lon chlem
trén 87% dién tich tu nhién, dat dai phi nhiéu, phu hop voi nhiéu loai cay trong,
dac biét 1a cac loai cay cong nghiép co6 gid tri kinh té cao nhu: mia, cao su, ca
phé, tiéu.

- Loi thé vé ngudn nude: Co nhidu song, hd chia 16n, ngudn nude doi dao
nhiéu vi tri xay dung hd, dap dam bao yéu cau nude cho sinh hoat va cac nganh
san xuét trong huyén.

- Loi thé vé tai nguyén rung: Dién tich dat 1am nghiép 16n, v6i nhiéu
chung loai dong thyuc vat phong phu, thuan lgi dé hinh thanh cac ving tréng cay
nguyén liéu cho cong nghiép ché bién, cay duoc liéu...
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- Loi thé vé vi tri dia Iy Huyén Dak Ha c6 vi tri dia 1y thuan loi cho viéc
phat trién kinh té xa hoi va giao luu hang hoa véi cac khu vuc khac trong tinh.
Véi loi thé nam & trung tAm tinh, tiép giap véi thanh phé Kon Tum, c6 Qudc 10
14 1a tuyén duong huyét mach cia TAy Nguyén di qua, huyén c6 kha ning két
nbi tot véi cac khu vuc ctia Lao, Cam Pu Chia thong qua cira khau quéc té Bo Y
va cac ving kinh té trong diém khac.

- Loi thé vékhi hau nhiét d6i gié mua kha on hoa, dic biét co quy dat do
Bazan kha 16n (chiém khoang 73,36% dién tich tu nhién), 1a loai dt co chat
luong cao nhét trong cac loai dat ddi nui ¢ nudc ta, thich hop cho nhiéu loai cay
trdng c6 gia tri kinh té cao nhu ca phé, cao su, tiéu...

- Loi thé vé nhimng thanh tyu di dat duoc trong thoi gian qua: Dugc su
quan tdm cua Trung uong va tinh, nhiing nam qua tap trung dau tu xay dung két
ciu ha tang, dén nay cac cong trinh thuy dién 16n, thuy loi, giao thong, hé théng
ludi dién, thong tin lién lac, cac cong trinh phtc 11 xa hdi ... co ban da phu kin
cac x4 tao thuan loi dé phat trién kinh té va thu hat dau tu tir bén ngoai...

Vé xa hoi: V6i dan s6 c6 mat d trung binh so vé6i dién tich dat dai nong
nghiép, bao dam cong an viéc lam, khong gay ap lyc lon vé van dé thiéu dat san
xudt, c6 diéu kién dé tang thu nhap cho nong dan.

Co so ha tang tuy con nhiéu han ché nhung vé co ban di dap tmg dugc nhu
cau san xuat doi séng nhan dan nhu dién, phat thanh truyén hinh, thong tin lién
lac, y té gido dyc...

8.2. Khé khin

- Do dia hinh mot s6 khu vue nhu Pak Pxi, Ngok Réo...dia hinh chia cat
manh, cao va dbc, do d6 kho c6 thé hinh thanh cic ving san xuat tap trung va
phat trién d6 thi c6 quy mé 16n. Hién twong sat 16 dat va lii lut trong nhitng nam
gan day thuong xuyén xay ra da lam anh huong dén kinh té - x4 hoi cﬁa huyén.

- Khi h@u phén hoa theo mua, gay nén tinh trang thiéu nudc vé mua kho,
anh huong khong nho dén san xuét va doi séng ctia nhan dan. Lugng mua phan
bb khong déu vao thoi gian thu hoach nén anh huéng dén chat lugng nong san va
bao quan sau thu hoach.

- Trinh d6 lao dong van con nhiéu han ché, sé lao dong qua dao tao chlem
ty trong nho, khé tao ra dugc nhitng budc chuyén manh mé cua nén kinh té
huyén.

- Cong nghiép trén dia ban huyén con han che chat lugng san pham chua
dap (mg duoc nhu cau cia xa hoi, ha tang san xuat cong nghiép chua duoc hoan
thién nén chua thu hit duoc cac du an dau tu cong nghiép co6 quy mé 16n mang
tinh dot pha, tao dong luc cho nén kinh té trén dia ban huyén.

- Trén dia ban huyén c6 nhiéu déng bao dan tdc sinh séng v6i nhidu phong
tuc tap quan san xuat khac nhau, cha yéu 1a tu canh tac nén rat kho khan dé xay
dung nén san Xuat néng nghiép tap trung theo md hinh trang trai nham dua cac
tién bo khoa hoc k¥ thuat vao san xuét.

Khu vyc thi tran Dk Hava cac xa phu can tiép tuc duoc du tu phat trién
nang cap d6 thi, s& mat di mot phan dién tich dat nong, 1am nghiép. Bén canh do,
dé cai thién nang cao doi séng nhan dan va dap tng nhu cau d6 thi hod nong
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thon, ngoai vi¢c tan dung nang cép, cai tao cac cong trinh hién ¢, can danh mot
dién tich dat thoa dang dé xay dung thém cac cong trinh vin hoa thé thao, khu
vui choi giai tri... trong thi trin va cac diém déan cu trén dia ban huyén

Nhu vay, tu thyc trang phat trién kinh té - x4 hoi nhirmg nam gan day ciing
nhu du bao phat trién trong twong lai, ap luc 601 v6i dat dai cta huyén da va s&
ngay cang tang 1én (dac biét 1a ¢ khu vuc thi trdn va cac trong diém kinh té phat
trién) dan dén thay dbi hién trang su dung dat hién nay. Dé thuc hién chién lugc
phat trién kinh té - xa hoi lau dai, can xem xet nghiém tac viée khai thac sir dung
dat theo huéng khoa hoc trén co so tiét kiém, hop 1y va c6 hiéu qua cao, bd tri sir
dung dat phai dap tmg nhu ciu cho cac muc tiéu phat trién kinh té - xa hoi vé
hién tai cling nhu tuong lai.

8.3. Kha niing khai thac cac lgi thé va khic phuc han ché phuc vu
phat trién Kinh té xa hi.

- Tép trung dau tu két cdu ha ting dé phat trién kinh té, ddy manh giao luu
van hoa, trao d6i khoa hoc cong nghé va hop tac phat trién véi cac dia phuong
trong va ngoai tinh, dac biét 1a hai tinh gidp ranh Quang Nam va Gia Lai.

- Tao thuén loi dé phat trién cac nganh cong nghiép - TTCN quy mé vira
va nho, thu hut nhiéu lao dong, tap trung khai thac céc loi thé dé tré thanh ving
kinh té nong nghiép phat trién cua tinh. Déng thoi gan cac vung nguyén liéu
noéng nghiép voi phat tr1en cong nghiép ché bién, tao ra san pham hang hoa co
gia tri kinh té cao. Phat trién manh cic nganh cong nghiép ché bién, tao ra nhleu
viéc lam va tang thu nhép dang ké cho ngudi dan dia phuong su dung nguon
nguyén liéu doi dao, voi quy mo 16n: sin, cao su, ca phe san pham ring trong

- Khai thac hiéu qua ngudn nudc mit va nude ngam phuc vu nhu cau san
xudt va sinh hoat ciia nhan dan bang viéc xay dung cac cong trinh thuy dién,
thuy lgi, cip nudc ..

- Phat trién manh nganh nong nghip theo huong tham canh tang nang
sudt cac loai cay trong, dic biét 1a cAy cong nghiép, phat trién cac ving chuyén
canh, viingnguyén liéu tap trung phuc vu cho cong nghiép ché bién.

- Phét trién manh nganh du lich tdn dung thé manh cua huyén c6 rimg véi
hé sinh thai dong thuc vat phong phu, co nhiéu canh quan dep, nhiéu hd nhan
tao c6 dién tich 16n, nhiéu dan toc cung sinh séng v4i ban sic vin hoa phong
phu, da dang.

- Can dic biét quan tam dén viéc nang cao trinh do dan tri va trinh do
chuyén mén k¥ thuat ciia nguoi lao dong, nhat 1a dong bao dan toc thicu so dé
phuc vu su nghiép cong nghiép hoa, hién dai hoa tai dia phuong, tao co s ving
chéc dé thu hut cac ngudn von bén ngoai vao dau tu.
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Phan 11
KET QUA THUC HIEN KE HOACH SU DUNG PAT NAM TRUOC

1. Panh gia két qua dat thuc hién ké hoach s dung dat nim 2022.

Ké hoach su dung dat nam 2022 huyén Pak Ha duoc Uy ban nhan dan
tinh Kon Tum phé duyét tai Quyét dinh sé 352/QD-UBND ngay 15/6/2022 cua
Uy ban nhan dan tinh Kon Tum 12 mot trong nhiing can cu phap 1y va co s¢ quan
trong dé huyén thuc hién cong tac thu hoi dat, giao dat, cho thué dat va cho phép
chuyén muc dich str dung dat theo quy hoach va phap luat, nham dép tmg nhu
cau st dung dét cua céc nganh, phuc vu tang trudng kinh té - x3 hoi va bao vé
moi trudng cua huyén trong nam 2022.

Dién tich cdc chi tiéu st dung dat trong ndm 2022 huyén Pak Ha trén co
s¢0 danh muc cong trinh du an da dugc xét duyét, vi vay, vigc téng hop, danh gia
két qua thyc hién cdc chi ti€u ké hoach st dung dat nim 2022 1a mot nhiém vu
quan trong dé 1am co so xay dung K¢é hoach sir dung dat nam 2023 theo quy dinh
cua phap luat; pht hop voi nhu cau str dung dat ctia cac nganh, cac linh vuc va
dia phuong cap x4 trén dia ban huyén; dam bao dung theo chi tiéu ké hoach sur

dung dat da duoc phan bo, xét duyét.
Biéu 02: Két qua thuc hién ké hoach sir dung dat nim 2022

Don vi tinh (ha)
TT , K¢ hoach Két qua thuc hién
Chi tiéu sir dung dat Ma duge Nim | Caohon(+) Ty 1é
duyét 2022 | thap hon(-)| (%)
Tong dién tich tw nhién 84.503,8 | 84.503,8 100,00
1 | Pat néng nghi¢p NNP | 75.114,1 | 75.277,6 163,5 | 100,22
1.1 | Pét trong laa LUA | 22594 22921 32,7 | 101,45
Trong dé: Ddt chuyén trong liia mede | LUC 22594 | 2.292,1 32,7 | 101,45
1.2 | Pét trong cay hang nam khac HNK | 8.2329 | 8.697,9 465,0 | 105,65
1.3 | Pét trong cay lau nim CLN | 24.613,1 | 24.970,8 357,7 | 101,45
1.4 | Pat rimg phong ho RPH | 16.252,6 | 16.252,6 - | 100,00
1.5 | Pét rimg dic dung RDD 546,6 |  546,6 - | 100,00
1.6 | Pat rimg san xuat RSX | 22.715,1 | 22.245,8 -469,3 | 97,93
1.7 | Pat nudi trong thity san NTS 237,5 237,5 - | 100,00
1.8 | Pat lam mudi LMU ]
1.9 | Pat nong nghiép khéc NKH 256,8 343 1-2226 13,34
2 | it phi néng nghiép PNN 6.904,1 | 6.301,0 -603,1 | 91,27
2.1 | Dat qudc phong CcQpP 108,7 8,4 -100,3 | 7,75
2.2 | Pat an ninh CAN 53,2 52,9 0,3 99,44
2.3 | Dat khu cong nghiép SKK -
2.4 | Dat cum cong nghiép SKN 136,4 58,1 783 | 42,62
2.5 | Dét thwong mai dich vu TMD 81,4 4,5 2769 | 5,52
2.6 | Dat co so san xuat phi nong nghiép SKC 83,5 62,2 21,3 | 74,46
2.7 | Patsu dung cho hoat dong khoang san SKS 61,6 3,0 -58,6 4,84
2.8 | Pat SX vat liéu xdy dung, lam do6 gém SKX 101,3 51,8 49,6 | 51,08
})at hat trlen ha tang cap quoc ia,
29 | o Enh eAp husén, cgap ;’a‘l g% | DHT | 4.602,9 | 4.431,3 171,6 | 96,27
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— ’ K¢ hoach Két qua thue hién
Chi tiéu sir dung dat Ma dugc Nam | Caohon(+) Ty ¢
duyét 2022 | thap hon(-)| (%)
- | Pat giao théng DGT | 1.093,1| 1.014,6 785 | 92,82
- | Dat thuy loi DTL 972,9 906,7 66,2 | 93,20
- | Pat co s van héa DVH 1,5 1,5 - | 100,00
- | Patcosoyté DYT 4,8 4,8 - | 100,00
- Dt co 56 giao duc - dao tao DGD 65,7 65,1 - 06| 9909
- | Bt co s6 thé duc - thé thao DIT 29,6 27,6 19| 9347
- Pt céng trinh ning heong DNL 2.313,3 | 2.297,8 -15,6 | 99,33
- | Pat cong trinh buu chinh VT DBV 1,1 1,0 0,1 8860
- | Pat xdy dung kho dw tri¥ quoc gia DKG -
- | Dat ¢é di tich lich sir van héa DDT 5,0 3,4 -1,6 | 6806
- | Pat bai thai, xir Iy chat thai DRA 10,2 52 50| 50,98
- | Dat co so tén gido TON 13,8 13,6 0,1 9921
- [P ’;‘e’”n”hé’ah;flo;’?;fg nghta dia. nha | 82| 882 | 100,00
- Pt co s6 nghién cuu khoa hoc DKH -2,0
- Pt co s6 dich vu vé xa hoi DXH -
- | Pat chy DCH 38 1,8 12| 4841
2.10 | Pat danh lam thing canh DDL -8,0
2.11 | Dt sinh hoat cong dong DSH 14,5 15,7 39,7 | 108,12
2.12 | Pat khu vui choi, giai tri cong cong DKV 12,7 4,7 - | 36,81
2.13 | Pét ¢ tai nong thon ONT 6674 | 6277 03| 94,05
2.14 | Dat 6 tai d6 thi ODT 204,8 204,8 - | 100,00
2.15 | Pat xay dung tru sé co quan TSC 11,7 12,0 -1 102,57
2.16 | Pat xdy dung tru cua t6 chitc SN DTS 2,5 2,5 - | 100,00
2.17 | Pat xay dung co s¢ ngoai giao DNG -
2.18 | Pat co s6 tin ngudng TIN
2.19 | bat song, ngoi, kénh, rach, suoi SON 711,5 711,5 - | 100,00
2.20 | Pat c6 mat nude chuyén dung MNC 49,9 49,9 - [ 100,00
2.21 | Pt phi néng nghiép khac PNK
3 | Pat chwa sir dung CSD 2.485,5 | 2.925,1 439,6 | 117,69

100,22%: chi tiét tung loai dat nhu sau:

Két qua thuc hién:

Cin ctr theo Quyét dinh s6 352/QD-UBND ngay 15/6/2022 cta Uy ban
nhan dan tinh Kon Tum cta UBND tinh Kon Tum vé phé duyét Ké hoach sir
dung dat nam 2022 huyén bak Ha dugc phé duyét té)ng 138 du an va da thuc
hién duoc 59 cong trinh dy 4n; cdc chi tiéu sir dung dat nhu sau:

1.1. Pat nong nghiép

Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 1a 75.114,1ha; két qua
thuc hién dat 75.277,6 ha, cao hon so vdi chi tiéu dugce duyét 1a 163,5 ha dat

- Dat trong lda (LUA): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dét 2022
la 2.259.4 ha; két qua thuc hién dat 2.292,1ha, cao hon so v6i chi ti€u dugc duyét
32,7 ha dat 101,45%.
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- Dét trong hang nam khac (HNK): chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir
dung dat 2022 1a 8.232,9 ha; két qua thuc hién dat 8.697,9 ha, cao hon so véi chi
tiéu duogc duy¢t 1a 465,0 ha dat 105,65%.

- Pit trong cay lau nam (CLN): chi tiéu duoc duyét trong ké hoach st dung
dat 2022 12 24.613,1ha; két qua thyc hién dat 24.970,8ha, cao hon so v6i chi tiéu
dugc duyét 1a 357,7ha dat 101,45%.

- Pat rimg phong hd (RPH): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach str dung dat
2022 12 16.252,61 ha; két qua thuc hién dat 16.252,61 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

- Pit rimg dic dung (RDD): chi tiéu duge duyét trong ké hoach st dung dat
2022 1a 528,31 ha; két qua thuc hién dat 546,61 ha, cao hon so véi chi tiéu dugc
duyét 1a 18,3 ha dat 103,46% ké hoach.

- Pat rimg san xuat (RSX): chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dét
2022 12 22.715,1 ha; két qua thuc hién dat 22.245,8 ha, thap hon so véi chi tiéu
duoc duyét 13 469,3 ha dat 97,93% ké hoach.

- Pt nubi trong thity san (NTS): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir dung
dat 2022 13 237,5 ha; két qua thuc hién dat 237,5 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

- Pat nong nghiép khac (NKH): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung
dat 2022 1a 256,8ha; két qua thuc hién dat 34,3 ha, thap hon so véi chi tiéu duoc
duyét 1a 222,6 ha, dat 13,34%.

1.2. Pat phi nong nghiép (PNN):

Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022 1a 6.904,1 ha; két qua
thuc hién dat 6.301,0 ha, thép hon so vo1 chi tiéu dugc duyét 1a 603,1ha dat
91,26%, chi tiét timg loai dat cu thé nhu sau:

- bat qudc phong (CQP): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach st dung dat
2022 1a 108,7 ha; két qua thuc hi¢n dat 8,4 ha, thép hon so véi chi ti€u duoc
duyét 1a 100,3 ha dat 7,75%.

- Pit an ninh (CAN): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dat 2022
12 53,2 ha; két qua thuc hién dat 52.9 ha, thip hon so véi chi tiéu duogc duyét 0,3
ha dat 98,15%.

- Pat cum cong nghiép (SKN): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung
dat 2022 1a 136,4 ha; két qua thuc hién dat 58,1 ha, thap hon so véi chi tiéu duoc
duyét 78,3 ha dat 42,62%.

- Pit thuong mai dich vu (TMD): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir
dung dat 2022 1a 81,4 ha; két qua thuc hién dat 4,5 ha, thip hon so vdi chi tiéu
duoc duyét 76,9 ha dat 5,52%.

- Pt co s6 san xuat kinh doanh (SKC): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach
su dung dat 2022 1a 83,5ha; két qua thyc hién dat 62,2ha, thép hon so véi chi tiéu
dugc duyét 1a 21,3 ha dat 74,46%.

- Pat sir dung cho hoat dong khoang san (SKS): Chi tiéu duoc duyét trong
ké hoach sir dung dat 2022 1a 61,6 ha; két qua thuc hién dat 3 ha, thép hon so voi
chi ti€u dugc duyét 1a 58,6 ha dat 4,84%.
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- Dat san xuit vat lidu xay dung, gdm st (SKX): Chi tiéu dugc duyét trong
ké hoach sur dung dat 2022 1a 101,3 ha; thuc hién dat 51,8 ha, thép hon so véi chi
tiéu duge duyét 49,6 ha dat 51,08% ké hoach.

- it phat trién ha ting (DHT): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach str dung
dat 2022 1a 4.602,9ha; két qua thuc hién dat 4.431,3 ha, thip hon so vdi chi tiéu
dugc duyét 1a 171,6 ha dat 96,27%; chi tiét tung loai dét cu thé nhu sau:

+ Pat giao thong (DGT): Chi tiéu ké hoach str dung dat 2022 duoc phan bd
xét duyét 1.093,1 ha; thyc hién dat 1.014,6 ha, thap hon so véi chi tiéu dugc xét
duyé¢t 78,5 ha dat 92,82%.

+ Pit thiy lgi (DTL): Chi tiéu ké hoach st dung dat 2022 duoc phan bd xét
duyét 972,9 ha; thuc hién dat 906,7 ha, thép hon so vo1 chi tiéu dugc xét duyét
66,2 ha dat 93,20%.

+ Pt co so van hoa (DVH): Chi tiéu ké hoach sir dung dat 2022 dugc phan
bo xét duyét 1,5 ha; két qua thuc hién dat 1,5 ha, dat 100% chi ti€u ké hoach.

+ DPét co sd y té (DYT): Chi tiéu ké hoach str dung dat 2022 dugc phan bd
xét duyét 4,8 ha; thuc hién dat 4.8 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

+ Dt co so gido duc - dao tao (DGD): Chi tiéu ké hoach str dung dat 2022
dugc phan bo xét duyét 65,7ha; thuc hién dat 65,1ha, thép hon 0,6ha dat 99,09%.

+ Dat co so thé duc thé thao (DTT): Chi tiéu ké hoach sir dung dat 2022
dugc phan bd xét duyét 29,6 ha; thuc hién dat 27,6 ha, thip hon so véi chi tiéu
duoc xét duyét 1,9 ha dat 93,47%.

+ Dat cong trinh nang luong (DNL): Chi tiéu ké hoach st dung dat 2022
duoc phan bd xét duyét 2.313,3ha; thuc hién dat 2.297,8 ha, thap hon so vdi chi
tiéu dugc xét duyét 15,6ha dat 99,33%.

+ Pit cong trinh buu chinh vién thong (DBV): Chi tiéu ké hoach st dung
dat 2022 duoc phan bo xét duyét 1,1 ha; thuc hién dat 1,0 ha, thép hon so véi1 chi
tiéu duogc xét duyét 0,1 ha dat 88,60%.

+ Pat di tich lich st van hoa (DDT): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach str
dung dat 2022 13 5 ha; két qua thuc hién dat 3,4 ha, thap hon so v&i chi tiéu duoc
x€t duyét 1,6 ha dat 68,05%.

+ DAt bai thai, xu ly chét thai (DRA): Chi ti€u dugc duyét trong ké hoach str
dung dat 2022 12 10,2 ha; thuc hién dat 5,20 ha, thép hon so véi chi tiéu duoc xét
duyé¢t 5 ha dat 50,98 %.

+ Dat ton gido ton gido (TON): Chi tiéu duge duyét trong ké hoach sir dung
dat 2022 1a 13,8 ha; két qua thuc hién dat 13,6 ha, thap hon so véi chi tiéu duoc
xét duyét 0,2 ha dat 99,2%.

+ Pét nghia trang, nghia dia (NTD): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach str dung
dat 2022 12 88,21 ha; két qua thyc hién dat 88,21 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

+ Dat chog (DCH): Chi tiéu ké hoach sir dung dat 2022 duoc phan bd xét
duyét 3,8 ha; thuc hién dat 1,8 ha, thép hon so voi chi ti€u dugc duyét 2,0 ha dat
48,41% so v6i ké hoach.

- Pét sinh hoat cong déng (DSH): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir
dung dat 2022 1a 14,5 ha; két qua thuc hién dat 15,7 ha, cao hon so vdéi chi tiéu
duoc duyé¢t 1,2 ha dat 102,12%.
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- Pat khu vui choi, giai tri cong cong (DKV): Chi tiéu dugc duyét trong ké
hoach st dung dat 2022 1a 12,7 ha; thuc hién dat 4,7 ha, thép hon so v6i chi tiéu
duoc duyé¢t 8,0 ha dat 36,81%.

- Pat ¢ tai nong thon (ONT): Chi ti€u dugc duyét trong ké hoach st dung
dat 2022 1a 667,4 ha; két qua thuc hién dat 627,7 ha, thip hon so véi chi tiéu
dugc duyét 1a 39,7 ha dat 94,05%.

- Dét ¢ tai d6 thi (ODT): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir dung dat
2022 14 204,8 ha; két qua thuc hién dat 204,8 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

- Pat xay dung tru s¢ co quan (TSC): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach sir
dung dat 2022 1a 11,7 ha; két qua thuc hién dat 12,00 ha, cao hon so véi chi tiéu
dugc duyét 0,3 ha dat 102,57 %.

- Pét xay dung tru s& cac co quan su nghiép (DTS): Chi tiéu dugc duyét trong
ké hoach str dung dat 2022 1a 2,5 ha; két qua thyc hién dat 2,5 ha, dat 100% chi tiéu
ké hoach.

- Dét song, ngoi, kénh, rach, su6i (SON): Chi tiéu dugc duyét trong ké hoach str
dung dat 2022 1a 711,5 ha; thuc hién dat 711,5 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

- Pit mit nude chuyén ding (MNC): Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach str
dung dat 2022 12 49,92 ha; thuc hién dat 49,92 ha, dat 100% chi tiéu ké hoach.

1.3. Pit chua sir dung (CSD):

Chi tiéu duoc duyét trong ké hoach str dung d4t 2022 1a 2.485,5 ha; két qua thuc
hién 2.925,1 ha, cao hon so véi chi ti€u dugce duyét 1a 439,6 ha, dat 117,69%.

2. Cac dv an da dwoc phé duyét trong Ké hoach sir dung dat nhung 3
nam chua thyc hién:

Uy ban nhan din huyén di ra soat cac dy an d3 duoc phé duyét trong ké
hoach sir dung dat nhung 3 nam chua thyc hién véi 17 danh myc dy an trong do:
pé nghi huy bé 8 cong trinh, dy an; diéu chinh ké hoach st dung trong giai doan
2024-2030 1a 02 du an; tiép tuc thyc hi¢n trong ndm ké hoach 2023 12 7 cong trinh
du an (do cdc cong trinh ndy dw dn nay da dwge bé tri von), cu thé nhu sau:

Téng hop cdc dw dn di dwoc phé duyét trong ké hoach sir dung dit nhung 3
nam chwa thuc hién:

K¢ hoach thue
Dién . X hién . 4
TT Hang muc tich Dia diém Nam | Didu | Hiy Ghi chu
2023 | chinh | bé

Nha lam viéc cong an xa 0,10 Xa bak Mar X

Thi cong xay dung ludi dién , A

huyén Dak Ha-su dung von | 15,56 Xa bak Mar X lgllllgn g;rlll k:[u’

ODA, vay uu dii gdang Ky

San thé thao xa Pak Ui 1,20 Xa bak Ui X | Chua bd tri von

Thi cong xay dung ludi dién , A

huyén Pk Ha-sir dung vén | 15,56 | Xa bak Ui X 1(31111;111 (f;‘: o

ODA, vay wu dai g dang &y

Dy 4n khai thac quy dat dé

tao von phat trién két cau ha . .

tang khu vuc Phia Tay Qudc 4.60 | Xa bak Hring X

16 14,16 2, thon Tan Lap B
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TT

Hang muc

Dién
tich

Pia diem

Ké hoach thuc
hién

Niam | Diéu

2023

Huy
chinh | bé

Ghi cha

Dy 4n khai thac quy dat dé
tao von phat trién két ciu ha
tang khu vuc phia Dong
Qudc 10 14, 16 2, thon Tan
Lap B

6,81

Xa bak Hring

Thi cong xay dung ludi dién
huyén Dak Ha-su dung von
ODA, vay uu dai

15,56

Xa bak Pxi

Chu dau tu
khong dang ky

Du 4n trong cdy an qua theo
mo hinh Néng Lam két hop
(Cong ty TNHH san xuat ché
bién néng 1am san Nghia
Phat) vi tri 2

81,00

Xa bak Pxi

Chu dau tu
khong dang ky

Nha lam viéc BCHQS xa Ha
Mon

0,10

Xa Ha Mon

10

Nha [am viéc cong an xa

0,10

Xa Ha Mon

11

Thi cong xay dung ludi dién
huyén bak Ha-st dung von
ODA, vay uu dai

15,56

xa Ngok Réo

Chu dau tu
khong dang ky

12

Nha lam viéc BCHQS xa
Ngok Wang

0,10

xa Ngok Wang

13

Nha lam viéc cong an xa

0,10

xa Ngok Wang

14

Thi cong xay dung ludi dién
huyén Dak Ha-su dung von
ODA, vay uu dai

15,56

xa Ngok Wang

Chu dau tu
khong dang ky

15

Dy 4n san xuat nong nghiép
cong nghé cao tai théon 5
(Kon Gu I) thira dat 95+113,
to ban do 68

3,80

xa Ngok Wang

Chu dau tu
khong dang ky

16

Duong Truong Quang Trong

1,30

Thi trin Dak Ha

Chua b0 tri von

17

Cong vién van hoa trung tam
huyén DPak Ha - (doc sudi
biak Uy), thi tran Dak Ha

8,00

Thi trin Dak Ha

Chua b0 tri von

3. Panh gia nhirng ton tai trong thwe hién KHSD dat nim 2022.

Viéc trién khai thuc hién ké hoach sir dung dat nam 2022 trén dia ban huyén
ngoai nhitng thanh tyu dat dugc con c6 nhiing ton tai &nh huong dén chat lugng

cling nhu hi¢u qua thuc hién céc ké hoach sir dung dét cua huyén da dé ra. Cu thé
nhitng nguyén nhan sau:

- Cong tac ding ky nhu cau sir dung dat dua vao KHSD dat con nhiéu bat
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cap, mot s6 doanh nghi¢p c¢6 nhu cAu st dung dét chua tiép can dugc thong tin dé
dang ky, nhiéu doanh nghiép chua chii dong tim hiéu vai tro, tim quan trong cia
viéc 1ap KHSD dét hang nam nén khong dang ky, dén khi lam thu tyc trién khai
du 4n méi biét va yéu cau bo sung.








- Viéc chuyén muc dich sir dung dat san xuat néng nghiép cho cac muc
dich phét trién cong nghiép, xay dung két céu ha tang va do thi hoa, ha tang ky
thuat, g1a0 thong thiy loi anh huong truc tiép dén doi sdng nhan dan, viéc ngudi
dan e ngai giao dat san xuét néng nghiép cho cac dy an ciing la rao can lam chdm
tién d6 thuc hién ké hoach sir dung dit.

- Gia dat dén bu giai phong miat bang nhiéu khu vic dy an chua sat voi gia
thi truong nén din t6i nguoi sir dung dat bi anh hudng boi cac dy an chua dong
thuan din dén dy 4n bi cham tién do.

- Do thiéu vén dau tu nén phai kéo dai thoi gian thi cong cac cong trinh ha
tﬁng ky thuat giao thong, thuy 191, van hoéa, gido duc, khu dan cu, khu d6 thi,... da
lam cham tdc do thuc hién ké hoach st dung dat.

- Céc khu dan cu nong thoén ving sau viing xa ton tai tir 1au doi phan 16n 1a
xdy dung nha & theo hudng tu phat, phan bd khong hop 1y, dudng giao théng
khac khuyu, hep, di lai khé khan, 16 dat & méo mo, co 16 qua dai hoac di¢n tich
qua 16n ma khong c6 duong di dan dén sir dung dét lang phi. Mot s khu dan cu
nho 1é nam phan tan, gay kho khan cho viéc dau tu co sé ha tang phuc vu sinh
hoat va san xuat. Viéc dau tu chinh trang, ning cap, mo rong doi hoi von dau tu
bdi thuong, giai toa 16n trong khi nguén thu ngan sach dia phuong con han ché
cling 1a mot trong nhimg yéu t6 anh huong t6i KHSD dét.

- Vige st dung dat trong cac linh vuc lam nghiép, du lich, qudc phong - an
ninh ciing gap nhiéu vuong mic, do con c6 su chong chéo gitta quy hoach phat
trién ciia cac nganh, han ché trong viéc phat huy loi thé cua timg linh vuc.

- Cong tic do dac ban d6 dat 1am nghiép, giao dat giao rimg dién ra cham do
thiéu v6n dau tu anh hudng 10n téi tién do thuc hién ké hoach sir dung dat ndm trudc.

- Co ché thac ddy dau tu thuc hién cac cong trinh du an trong nim ké
hoach con yéu viéc cac doanh nghi€p chi dang ky dau tu r6i cham thuc hién du
an con dién ra pho bién.

- Két cdu ha téng ky thuat mdt s6 khu vuc chua theo kip tdc do phat trién
kinh té xa hoi dic biét 12 hé théng giao thong, dién, nudc... anh hudng tién do
giao dat cac du an.

- Cong tac pho bién phap luat dat dai vé quy hoach, ké hoach su dung dat
hang nam con nhiéu han ché, chwa phd bién rong rai vai trd, tim quan trong cua
viée 1ap KHSD dat hang nam dén cac cha st dung dat, ho gia dinh, ca nhan, td
churc, doanh nghiép.

4. Nguyén nhén ciia ton tai trong thwe hién KHSD dat nim 2022.

Thuc té qua trinh td chirc trién khai thuc hién, ké hoach sir dung dat nam
2022 da qua trén dia ban huyén da dat dugc nhing thanh qua nhat dinh trong giai
doan dau. Qua trinh str dung dat da dya trén nhitng quan diém khai thac sir dung
triét dé quy dat dai, dam bao su dung hop 1y va hiéu qua, dap ing dugc yéu cau
phat trién kinh té - xa hoi, _phu hop v6i quan diém phat trién chung cua huyén.
Tuy nhién, qua phén tich két qua thuc hién céc chi tiéu ké hoach cho thdy mot s6
chi ti€u st dung dét thuc hién duoc di vuot va khong dat so véi chi tiéu ké hoach
(da néu cu thé & phc”in két qua thyc hién cac chi tiéu ké hoach sir dung dat nam
2022). Bén canh d6, da c6 mét sd cong trinh, dy an phat sinh nam ngoai, ké
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hoach dan dén mot sd chi tiéu, ké hoach st dung dat da khong con phu hop.
Nguyén nhan chinh cua nhiing té)n tai néu trén la:

- Dt noéng nghiép mot sd chi tiéu thuc hién vuogt so voi chi tiéu xét duyét
do cac dy an dat phi nong nghiép c6 thu hoi, chuyen muc dich dat nong nghiép
tuy nhién chua thyc hién do d6 mot phan dién tich dat nong nghiép du kién giam
chuyén muyc dich chua tién hanh.

- Pat phi nong nghiép hau hét cac chi tiéu sir dung déu thap hon chi tiéu
dugc duyét do cac nguyén sau:

+ Moi ngudn luc cta huyén déu tip trung cho cong tic xd6a doi giam
ngheo, an sinh xa hoi, nguén von dau tu cho ha tﬁng k¥ thuat déu han ché do
thiéu von.

+ Do mdt s chinh sach vé dét dai thay doi nhu luat dat dai, cong tac boi
thuong giai phong mat bang , tai dinh cu... gip khong it kho khan thoi gian keéo
dai gia dat boi thuong chua thuc su sat voi gia dat thi truong 1am anh hudng tién
do cac du an.

+ Nhu cdu du bao cao hon nhu cau thuc té st dung dat dan dén doi du quy
dat trong qua trinh thuc hién.

+ La huyén trong dlem cay ca phé, tiéu cua tinh nén chui anh huong rat
16n tir viée tiéu, ca phé mat gid nén cac khu vuc du kién ban dau gia quyén st
dung dat & nong thon, dat & d6 thi dat két qua thap, khong hét dién tich dua ra
dau gia.

+ Do mdt sd chinh sach vé dat dai thay doi, cong tac bdi thudng giai
phong mit bang, tai dinh cu... gip khong it kho khan thoi gian kéo dai 1am anh
huong tién do cac duy an.
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Phin I1I
LAP KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2023

No6i dung lap Ké hoach st dung dat nam 2023 cua huyén bak Ha duoc
thuc hién theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 40 luat Pt dai nam 2013 (duoc sua
doi bo sung tai Ludt sua doi, bo sung mot s6 diéu cua 37 ludt c6 lién quan dén
quy hoach) nham dam bao 13 can cir xac dinh vi tri, dién tich dat phai thu hdi dé
thuc hién cong trinh, du an str dung dat vao muc dich quy dinh tai biéu 61 va
Piéu 62 ctia Luat Dat dai trong naim ké hoach dén timg don vi hanh chinh cap xa.
Danh muc céc congtrinh, du antrong nam ké hoach 2022 xac dinh dya trén danh
muc du an dugc phé duyét thuc hién trong nam 2022 nhung chua thuc hi¢n
chuyén sang thuc hién trong nam 2023 va dy an dang ky méi thuc hién trong
nam 2023, d6i v6i dy an dang ky moi da bd sung vin ban phap ly da dugc ghi
vbnthuc hién trong ndm ké hoach ddi véi cac du an thuc hién bang ngan sach
nha nude; ¢ van ban chip thuan chu truong dau tu cta co quan nha nude co
tham quyén d6i voi cac du an con lai theo quy dinh tai Piéu 46, Thong tu sb
01/2021/TT-BTNMT ngay 12/4/2021 cta B Tai nguyén va Moi truong.

Theo Khoéan 1 Piéu 6 Luét stra doi, bd sung mot s6 diéu cta 37 luat co lién
quan dén quy hoach (sita doi, b6 sung Khoan 9 Piéu 49 Ludt Pat dai ndm 2013)
thi khi két thuc thoi ky quy hoach str dung dat ma cac chi tiéu quy hoach sir dung
dat chua thuc hién hét thi van duoc tiép tuc thuc hién den khi quy hoach str dung
dat thoi ky tiép theo dugc co quan nha nudc c6 thim quyén quyét dinh, phé duyét.

Trén co so phan tich, danh gia diéu kién tu nhién, thyuc trang phat trién kinh
té x4 hoi; hién trang sir dung dat ndam nam 2022 cta huyén Pik Ha; can cr vao muc
tiéu, dinh hudng phat trién kinh té xa hoi ciia huyén Pak Ha ndm 2023 va Ké hoach
st dung dat nim 2023 nhiam dép Gng nhu ciu vé dat dai dé phat trién cac nganh
kinh té, dat hiéu qua dong bo ca 03 loi ich: Kinh té, xa hoi va méi trudng dya trén
quan diém sir dung dat tiét kiém, khoa hoc, hop 1y va c6 hiéu qua cao nhét.

1. Nhu céu sir dung dit cho cac nganh, linh vue.

Céc chi tiéu sir dung dat trong ké hoach sir dung dat 2023 duogc xiy dung
trén co s& cac cong trinh du an chuyén tiép trong ké hoach str dung dat 2022 va
céc cong trinh du an dang ky mé1 ndm 2023 cua cac x4, thi tran thudc huyén bak
Ha, cac co quan don vi, td chuc, ho gia dinh, can nhan lam co s& danh gid nhu
cau st dung dat trong nam Ké hoach nhu sau:

Dua trén co s¢ phan tich, danh gia dleu kién ty nhién, cac ngudn tai nguyen,
thuc trang phét trién ctia cac nganh kinh té - x4 hoi, hién trang va xu huong bién
dong str dung dét; can ctr vao cac muc tiéu, dinh huéng phat tr1en nén kinh té - xa
hoi cua huyén ndm 2023; trén co s6 cac dy bao, tinh toan vé nhu cau, dinh huong su
dung dit ciia cic nganh, cac linh vuc va tiém ning dat dai co thé dap ung (vé sé
luong, chat lwong) trén cac dia ban ... K& hoach str dung d4t nam 2023 cula huyén
duogc xay dung nham dap Gng cac nhu cau vé dat dai (ddam bdo sit dung tiét kiém,
khoa hoc, hop Ii va c6 hiéu qud) cho hién tai va twong lai dé phat trién cac nganh
kinh t& (v&i bién phdp wu tién phdt trién cdc nganh, cdc linh viec miii nhon, ¢é wu
thé); 1a co s& dé lap ké hoach st dung dat hang nim; dam bao sy thong nhét trong
cong tac quan 1y Nha nudc vé dat dai trén dia ban huyén, dap tmg duoc cac muc
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tiéu phat trién kinh té - xa hoi (dat hiéu qua dong bé ca 3 lpi ich vé kinh té, xd hoi
va méi trwong). Ké hoach str dung dat nim 2023 ciia huyén duogc xay dung vdi tinh
than ludn bam sat va xuyén sudt van dé nay theo phuong cham don dau, chuan bi
san viéc dap ing cic nhu cau vé dét dai khi can thiét.

1.1. Nhu céu sir dung dét ciia cac to chirc, h§ gia dinh c4 nhin nim
2022 linh vuc nong nghiép.

Nhu cau str dung dat nong nghiép nam 2023 tai cac x4 nhu: Xa Pik Long,
Ngok Wang, Ngok Réo, Pak Ui, bak Pxi, Pak Hring, Pak Mar c6 nhu cau st
dung khoang 1.337ha dé chuyén ddi trong ndi bo dat néng nghiép 1a 340,8ha;
dua dat chu st dung va st dung muc dich nong nghiép la 9ha; dé thuc hién cong
tac ddu gia thué dat nong nghiép, thu héi dat, cho thué dat nhu: du 4n trong rimg;
du an dat noéng nghi¢p khac cua ho gia dinh ca nhan (dw dn chan nuoi, trang
trai...) thu hdi dat cua cac Cong ty néng lam nghiép ban giao vé dia phuong
quan 1y; Dy an: T6 hop chin nudi, trong trot va ché bién thuc pham xuat khau tai
dia ban xa Ngok Réo; dau gia QSD dat cong ich tai xa bak La, Ngok Wang, thu
hoi dat va giao dat cua theo nhu cdu céc cong ty nong lam nghiép khoang
897,2ha (t6ng dién tich thuc tang la 9ha). Tuy nhién, bén canh cip huyén do6 xac
dinh dé thuc hién cac cong trinh du an thudc dat phi néng nghiép 1a 316,6ha;
trong ky Ké hoach str dung dat nim 2023 huyén Pak Ha dat nong nghiép giam
307,6ha dé thuc hién cong trinh du an thudc dat phi néng nghiép.

1.2. Nhu céu sir dung dit ciia cic to chirc, hd gia dinh c4 nhin nim
2022 linh vuc phi néng nghiép.

Nham dép tng nhu cau phat trién kinh té x4 hoi ctia huyén, giai quyét nhu
cau dat o, dat cong nghiép - tiéu thi cong nghiép - dich vu tap trung, xay dung
co so ha tang va cac co s, dat phi nong nghiép trong nam ké hoach sur dung dat
2023 tong dién tich dat phi néng nghiép: 6.624,8 ha, chiém 7,84% tong dién tich
tu nhién, tdng 323,8 ha so vai hién trang sir dung dat nam 2022 do chuyén tir dat
noéng nghiép va dat chua stir dung sang dap umg nhu cau cia cac td chuc, ho gia
dinh, c4 nhan trong linh vuc phi néng nghiép nam 2023, cu thé nhu sau:

+ Nhu cau dat quoc phong ciia Ban Chi huy quan sy huyén véi dién tich
108,6ha tang thém 100,2 ha d¢ thyc hién cdc dy 4n st dung dat nhu: Nha lam viée
Ban Chi huy quéan su cdc xi Ngok Wang, Ha Mon, trudng ban, thao trudng huan
luyén s 2/Ban chi huy quan sy huyén Dak Ha/Bo chi huy quin su tinh Kon Tum
tai xa Bak Pxi.

+ Nhu cau dét an ninh ciia cong an tinh, huyén véi dién tich 57,2ha ting thém
4.2 ha dé thuc hién céc du 4n st dung dat nhu: Nha lam viéc cong an cua 11 xa, thi
tran theo Nghi quyét cua Dang uy BO Cong an va try s¢ cong an huyén - co s¢ 2, .

+ Nhu cau dat cum cong nghi¢p vai dién tich 102,6ha tang thém 44,5ha de
M6 rong Cum cong nghiép Diak La nham dap u’ng nhu cau dau tu.

+ Nhu cau dat thuong mai dich vy cua t6 chirc, hd gia dinh c4 nhan voi
dién tich 12,5ha ting thém 8ha dé thuc hién cdc du dn st dung dat nhu: Dat
thuong mai dich vu cac dé 4n phat trién quy dat tai xa bak Hring, du an téi dinh
cu tai xa dak Pxi, cdc ctra hang xang dau, diém du lich,....

+ Nhu cau dit san xudt kinh doanh ctia t6 chirc, ho gia dinh ca nhan véi dién
tich 77,5 ha ting thém 15,3ha dé xdy du cédc cd sé san xuat cuia T6 hop chin nudi,
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tr6ng trot va ché bién thuc phém xuét khau tai dja ban xa Ngok Réo, cac diém san
xudt ché bén ndng san ngoai cum cdéng nghiép cua cic ho gia dinh c4 nhan,.. .

+ Nhu cdu dit cta cdc doanh nghiép dé khai thdc vat liéu xdy dung voi
dién tich 84,7ha tang thém 32,9ha dé thuc hién cdc dir dn sir dung ddat nhw: Pdu
gid cdc mé dat san lap, mé réng mé dd Pik La....

+ Nhu ciu str dung dat cia UBND huyén, UBND x4, cic co quan don vi
dong chén trén dia huyén dé dau tu xay dung cdc cong trinh dy dn phat trién ha
tAng cap quoc gia, cdp tinh, cp huyén, cap xa voi dién tich 4.513,3ha tang thém
82,3 ha dé thuc hién cdc du 4n sur dung dat nhu cac tuyén duong giao thong, dap
thuy lgi Bak CAm, trudn hoc, tram y té,....

+ Nhu cau dit ¢ néng thon chuyén muc dich, giao dit c¢6 thu tién, ddu gid
cua ho gia dinh c& nhan voi dién tich 657,0 tang thém 29,2 ha dé thuc hién cdc
du an: dau gid cdc thura dat nho 1é do Nha nu6e quan ly, thue hién cac dé 4n khai
thdc quy dat dé dau tu phat trlen két cAu ha tang cac xa Dak Hring, Pik Ngok,
bak Mar; dy é4n Sap xép, bd tri 6n dinh dan cu tap trung tai thon Kon Pao Ko La,
xd Piak Pxi, Giao dat c¢6 thu tién cdc thira dat nho hep, chuyén muc dich st dung
dat theo nhu cau cia Nhan dén ...

+ Nhu cau dat & do thi ddu gid, chuyén muc dich, giao dat ciia ho gia dinh
cé nhan vdi dién tich 210,4 ha, tang thém 5,6 ha (thuc hién cdc dw dn: ddu gid
cdc thira dat nhé 1é do Nha nwée quan 1y, Giao dat c¢é thu tién cdc thira ddt nho
hep, chuyén muc dich sir dung dat theo nhu cau ciia Nhan dan ...)

+ Nhu cau cua ca don vi dong chan trén dia ban huyén dé xay dung tru so
co quan voi dién tich 11,6ha tang thém 0,4 ha (thuc hién cdc dy dn: Tru so lam
viéc Chi cuc Théng ké, chi cuc thi hanh dn dén sw huyén ...).

2. Tong hop va can doi cac chi tiéu sir dung dat.

Danh muc cac cong trinh, du an trong ndm ké hoach 2023 x4c dinh dya
trén danh muc du an duoc phé duyét thuc hién trong nam 2022 nhung chua thuc
hién chuyén sang thuc hién trong nam 2023 va du an dang ky moi thuc hién
trong nam 2023, ddi voi du an dang ky méi da bod sung van ban phap 1y da duoc
ghi von thuc hién trong nam ké hoach ddi voi cac du an thuc hién b:fmg ngan
sach nha nudc; Co vin ban chap thuan chu truong dau tu cia co quan nha nude
c6 thAm quyén ddi vai cac dy an con lai theo quy dinh tai Khoan 6 va Khoan 7
Diéu 46 Thong tu s6 01/2021/TT-BTNMT ngay 12 thang 4 nim 2021 cia B
Tai nguyén va Moi truong. Can ctr cac loai ban dd chuyén nghanh va danh gia
tiém nang dat dai ctia huyén va tir quy dit chua sir dung; ban do quy hoach thuy
loi va quy hoach giao thong, cac nganh khac; can d6i nhu cau sir dung dat cua
cac nganh, nhu cau dit & nong thoén va do thi hoa; xir ly su chdng chéo nhu cau
stt dung dit cua cac nganh; kha ning dap tmg nhu cau st dung dat trong ké
hoach nam 2023.

Véi cac co sé va muc tiéu néu trén, phuong an ké hoach st dung dat nam
2023 va phan b sir dung dat dai cu thé cho timg muyc dich str dung trén dia ban
huyén trong nam 2023, dugc xay dung nhu sau:

Téng dién tich ty nhién toan huyén dén nam 2023 1a: 84.503,8ha; trong do:

- Pit noéng nghiép: 74.970,1ha, chiém 88,72% tong dién tich tu nhién, giam
307,6ha so v&1 nam 2022.
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- Bt phi nong nghiép: 6.624,8ha, chiém 7,84% tong dién tich tu nhién, ting
323,8ha so voi nam 2022.
- Pét chua st dung: 2.908,8 ha, chiém 3,44% téng dién tich tu nhién; giam

16,3ha so v&i nam 2022.
Biéu 4: Chi tiéu sir dung dit trong Ké hoach si dung dit nim 2023
Don vi tinh (ha)
K& hoach sir dung dat 2023
; HT So sanh
STT Chi tiéu sir dung dat Ma nam Nam < A
2022 | 2023 | Tane®), | Tyl
giam(-) (%)
Tong dién tich tw nhién 84.503,8 | 84.503,8 - | 00,00
1 | Pat nong nghiép NNP | 75.277,7 | 74.970,1 - 307,6 | 88,72
1.1 | Pat trong lta LUA | 22921 | 22832 - 90| 2,70
Trong dé: bat chuyén trdng lia nwoc LUC 22921 | 22832 | - 9,0 2,70
1.2 | Pat trong cay hang nam khéc HNK | 8.697,9 | 8.365,8| - 3321 9,90
1.3 | Pét trong cay 1au nim CLN | 24.970,8 | 24.921,2 | - 49,6 | 29,49
1.4 | Dit rung phong hd RPH | 16.252,6 | 16.252,6 - 19,23
1.5 | Dat rung déc dung RDD 546,6 546,6 - 0,65
1.6 | Dat rung san Xuat RSX | 222458 | 22.177,1 | - 68,8 | 26,24
1.7 | Dit nuoi trong thuy san NTS 237.5 237.5 - 0,28
1.8 | Pét lam mubi LMU
1.9 | Pat nong nghiép khac NKH 34,3 186,2 151,9 0,22
2 | Pat phi ndng nghiép PNN | 6.301,0 | 6.624,8 323,8 7,84
2.1 | Pat qubc phong CQP 8,4 108,7 100,3 0,13
2.2 | bat an ninh CAN 52,9 57,2 4,2 0,07
2.3 | Dat khu cong nghiép SKK
2.4 | bat cum cong nghi¢p SKN 58,1 102,6 44.5 0,12
2.5 | Pat thuong mai dich vu TMD 45 12,5 80| 0,01
2.6 | Pat co sé san xuat phi nong nghiép SKC 62,2 71,5 153 ] 0,09
2.7 | Patsu dung cho hoat dong khoang san SKS 3,0 3,0 - 0,00
2.8 | Dét san xuat vat heu xay dung, lam d6 gom SKX 51,8 84,7 32,9 0,10
29 Pat phat trién ha tang cap qudc gia, cip DHT | 44313 45136 823 5.34
tinh, cap huyén, cap xa
- Pt giao thong DGT | 1.014,6 | 1.041,3 26,7 1,23
- Pat thuy loi DTL 906,7 956,7 50,0 1,13
- | Dt co s6 van hoa DVH 15 2,1 0,6 | 0,00
- | Pdtcosoyié DYT 4,8 5,0 02| 001
- | Pt co so gido duc - dao tao DGD 65,1 65,5 04| 0,08
- | Dt co s thé duc - thé thao DTT 27,6 30,2 26| 0,04
- Pat cong trinh nang hrong DNL | 2.297,8 | 2.2991 1,3 2,72
- | Dt cong trinh buu chinh VT DBV 1,0 1,1 01| 0,00
- Pat xdy dung kho dw trit quoc gia DKG
- | Dt cé di tich lich sir vin héa DDT 3,4 34 -| 0,00
- | Dat bai thai, xir Iy chdt thai DRA 5,2 5,2 -1 001
-_| Pat co so t6n gido TON 13,6 13,6 -1 0,02
) Dat lchm nghch trang, nghia dia, nha NTD 88,2 88,2 ) 0.10
tang lé, nha hoa ting
- Dt co sé nghién ciru khoa hoc DKH
- Pt co sé dich vu vé xa hoi DXH
- | Dat cho DCH 18 2,2 04| 0,001
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K& hoach sir dung dat 2023
; HT So sanh
STT Chi tiéu sir dung dat Ma nam Nam < A
2022 | 2023 | Tane®), | Tyl
giam(-) (%)
2.10 | Pat danh lam thang canh DDL
2.11 | Dt sinh hoat cong dong DSH 15,7 155 - 02] 0,02
2.12 | Pat khu vui choi, giai tri cong cOng DKV 4,7 6,9 2,2 0,01
2.13 | it ¢ tai nong thon ONT 627,7 657,0 29,2 0,78
2.14 | Dit & tai do thi ODT 204,7 2104 5,6 0,25
2.15 | bat xay dung try sO co quan TSC 12,0 11,6 | - 0,4 0,01
2.16 | Dét xay dung tru cua to chic sy nghi¢p | DTS 2.5 2.5 - 0,00
2.17 | Dat xay dung co sé ngoai giao DNG
2.18 | Dt co s tin ngudng TIN
2.19 | Dat song, ngoi, kénh, rach, sudi SON 711,5 7113 | - 02| 084
2.20 | Dit co mat nudc chuyén dung MNC 499 49,9 - 0,06
2.21 | Dat phi nong nghiép khac PNK
3 | Pit chua sir dung CSD | 29251 | 29088 | - 16,3 3,44
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Biéu 5: Chi tiéu sir dung dit phan theo don vi hanh chinh trong ky Ké hoach sir dung dit nam 2023

Don vi tinh (ha)

OQH thoi Dién Phén theo don vi hanh chinh
grr | Chitieusirdyng | e | (0 ogp. | teh Co | Xa | opik | Xapik | 8 Xa Xa | Xabak | XaHa | A |Xa TT
dat 2030 nam cau bak Pxi Hrin. bak bak Pik Ui La Mon Ngok | Ngok bak
2023 Long g Mar | Ngok Wang | Réo Ha
Téng dién tich tw
hie 845038 | 84.5038 | 100,0 | 6.029,5 | 265058 | 6.777,6 | 4.500,5 | 3.672,1 | 9.5802 | 5.0562 | 3.8055 | 63134 | 107157 | 1.547,4
1 | Dhtnongnghigp | NNP | 705673 | 74.970,1 | 88,67 | 50257 | 244943 | 61683 | 3.502,7 | 3.0969 | 8.569,6 | 43036 | 25150 | 58882 | 103847 | 1.0212
1.1 | Déttrdng lta LUA | 20845| 22832 268 1162 1385 | 1218 621| 2848| 2864| 6281 278 | 1478 2259 2435
Eztn:é‘:yen Tong | yyc | 20038 | 22832| 268| 1162 1385 | 1218 621| 2848 | 2864 | 6281 278 | 1478 | 2259| 2435
12 ?;I;iflzf cay hang |y | 74382 | 8365.8| 989 | 11699 | 13668 | 4528 | 127.5| 3288 | 14080 | 1964 14,1 | 11723 | 21273 17
13 f;; ong cdy Bu | oy | 200101 | 249212 | 2945 | 15979 | 14395 | 3.6064 | 23611 | 21220 | 13209 | 33919 | 24292 | 39407 | 19508 | 7608
14| PAtnmgphongho | RPH | 155863 | 162526 | 1923 | 139487 2224 2836| 996 14169 - - | 2814 -
15 | Ddtnimgdacdung | RDD 5253 | 5466| 065 - - | 5466 - - - - - - -
1.6 | Ditnmgsanxudt | RSX | 215396 | 22.177, | 2624 | 21220 | 7.5980| 1721.6| 886| 2319 4.1216 439 | 5940 56556 -
1.7 | Pétnuditrong TS | NTS 2330| 2375| 028 6,7 2.8 32 22| 287 156 393 337 224 76| 152
1.8 | Ditlam mudi LMU - _ - _ _ - - - - _ _ _ _ _
1.9 Ef‘;c nong nghicp | Ny 9483 | 1862 | 024 130 - -l oo 1l . 40| 101  109| 1360 -
2 Egﬁiép phi  mong | pon | 117916 | 66248 | 789 | 3587 | 7369 | 4627 | 9895 | 5263 | 3112 7246 | 12905| 4099 | 2885 5258
2.1 | Datqudc phong CQP | 23491 1087 013 - 100.0 - 3,0 - - - 0,1 48 - 0,7
22 | Ditanninh CAN 57.6 572 007 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 51,0 16 02 0.1 36
2.3 Bat n khu Cong SKK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nghiép
p4 | DA cumcOng | gpy 1372 1026| 0,13 - - -l 372 - - 65,4 - - - -
ng}nt;p
o5 | DAt thuomg mall vy | 9s90| 125|003 . 54 14 18] 06| 02 03 02| 02 23
dich vu
26 | DAt cososan xuat| gy 322|715 009| 02 0.7 19 99 . S| 210 83| 05| 152| 198
phi nong nghiép
Pit st dung cho
27 | hoat dong Khoing | SKS 106,2 30| 000 - - 3,0 - - - - - - - -








OQH thoi Dién Phén theo don vi hanh chinh
grr | Chitieusirdyng | e | (5 ogpy. | teh Co | Xa | o pik | Xapik | 8 Xa Xa | Xabak | XaHa | A |Xa TT
dat 2030 nam cau bak Pxi Hirin bak bak Pik Ui La Mon Ngok | Ngok bak
2023 Long g Mar | Ngok Wang | Réo Ha
san
bat san xuat vat
28 | lidu xdy dung, lam | SKX 279,7 847 | 011 2,6 63 105 - 33 - 62,0 - - - -
do gobm
bat phat trién ha
29 |WNg cdp qUOC 8, | npp | s9187 | 45136 | 533 | 2363 | 4494 | 2325 | 7928 | 4347 | 1886| 3928 | 1L1681| 2597| 1110| 2476
cap tinh, cap huyén,
capxa
- | Ddt giao thong DGT | 16442 10413| 121 677 1148 938 980| 729 575| 1222] 1004 971 713 | 1456
-~ | Dat thuy loi DIL | 11026| 9567| 1,13| 214 50 247 38| 3259| 1120] 1721 553 146, 21,1 94
- | Ditcosovinhéa | DVH 2.8 21| 000 - 03 04 - - - - 03 - 0,1 1,0
- | Ditcosoyté DYT 7.2 50| 001 0,7 02 03 0,1 05 02 02 02 0,6 02 18
- ’_9;506;;" gido duc | ey 68,0 655| 008 3,8 48 8,5 6,2 2.5 43 59 2.9 48 21| 198
.| Datcosgtheduc |y 335 302 004| 19 14 48| 32| 13 1.8 26 0,1 36 25| 68
the thao
L | Patcongwrinh | pyy | o6ss4| 22091 |  272| 1322|3150 89,1 6159| 227 . 727 9902 . 01| 613
nang luong
.| Dt cong trink i |-y 12 L1l 000 - 0.0 02| 00| 02| 00 0.0 00| 03 01| 02
chinh VT
_ | Pat xay dung kho | - ) ] ] ] ] ] ] ] ] _ _ ] _ _
du triv quoc gia
.| Bateo ditich lich | by 50 34| 000 . . . . |02 Ll 21 . . .
sutvan hoa
.| Batbai thal, 5 7| gy 197 52| 001 . . . . . : : 52 : : :
chat thai
- | Pétcosotongico | TON 138 136] 002 - 15 - 34 - 16 5,1 - 1,1 0,7 03
bPat  lam  nghia
L | frang nghia dia |, 126,2 882| 0,10 8,6 6.1 105 2,1 89| 111 10,8 114 538 12,8 0,1
nha tang lé, nha
hoa ting
bat co so nghién
) cieu khoa hoc DKH i ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
-~ | Pdt co so dich wi | DXH - - - - - - - - - - - - - -
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QH thoi Dién Phén theo don vi hanh chinh
grr | Chitieusirdyng | e | (5 ogpy. | teh Co | Xa | o pik | Xapik | 8 Xa Xa | Xabak | XaHa | A |Xa TT
dat 2030 nam cau bak Pxi Hirin bak bak Pik Ui La Mon Ngok | Ngok bak
2023 Long g Mar | Ngok Wang | Réo Ha
vé xd hoi
~ | Dat chy DCH 6.2 22| 001 - 0,4 03 - - - - 0,0 03 - 12
Pit danh lam thing
210 | o DDL . - . - - . . . . - - . - ;
2.11 ?gggsmh hoat cong | gy 18,6 155 00 0,6 0,8 0,7 0,9 3,1 1,0 1,0 1,6 0,7 1,8 35
212 | DAt Khu wui choi, | ey 27,0 69| 002 09 2,0 ; 02 04 0,1 04 038 ; ; 2,0
giai tri cong cong
213 | Ditotainongthon | ONT | 1.1885| 6570| 09| 278 369 | 1243 1146 480| 439 91,0 9L1| 500 295 -
2.14 | Dét 6 tai do thi ODT 5766 | 2104 026 _ _ - - - - _ _ - “| 2104
215 | Patxdy dmgtuso | pgo 154 11,6| 001 12 03 0,6 1,1 1,5 0,6 04 08 08 0,6 36
co quan
bat xdy dung try
216 |cia 5 chic sw| DTS 18 25| 000 - 0,0 03 - 02 - 0,04 1,1 0,1 - 0,7
nghiép
517 | Patxay dmgcoso |y~ ) i ) i i _ _ _ ) i i ) i i
ngoai giao
718 Bat~ co sO tin TIN i ) i ) ) i i i i ) ) i ) )
ngudng
219 | Datsong, ngol, SON 7051 7113| 084| 889 1348 873 | 164| 285| 742 30,1 42| 924| 1285| 261
kénh, rach, sudi
200 | Datcomatnude )y e 490 499|006 - 0,1 |16 60| 25 93| 125 05 18] 56
chuyén diing
bat phi nong
221 | e kbie PNK . - . - - - - - ; - - ; - -
3 | Ditchuasirdung | CSD | 2.1448| 29088| 344| 6450 | 12746| 1466 83| 488 6994 28,0 153 25 04
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* Chi tiét cdc logi dit nhw sau:

2.1. Pat nong nghiép (NNP):

Pat nong nghiép hién trang nam 2022 1a 75.277,7ha; dén nam 2023 dién
tich dt nong nghiép 1a 74.970,1ha chiém 88,72% tong dién tich tu nhién; giam
307,6ha so v61 hién trang nam 2022; trong do:

- Dién tich khong thay ddi muc dich trong nam ké hoach 1a 74.961,2ha; dién
tich thuc tang 12 9ha (dw dn T6 hop chan nudi, trong trot va ché bién thwe phim
xudt khdu tai dia ban xa Ngok Réo); dién tich thyc giam 1a 316,6ha, do chuyén
sang muc dich sir dung dat phi néng nghiép.

- Dién tich phan bb theo don vi hanh chinh: X3 Pak Long: 5.025,7ha; xa
bak Pxi: 24.494,3ha; xa Bak Hring: 6.168,3ha; xa Pak Mar: 3.502,3ha; xa bak
Ngok: 3.096,9ha; xa Pak Ui: 8.569,6ha; xa Pak La: 4.303,6ha; xa Ha Mon:
2.515,0ha; xa Ngok Wang: 5.888,2 ha; xa Ngok Réo: 10.384,7ha; thi trin Dak
Ha: 1.021,2ha.

Trong do: chi tiét tieng logi dit néng nghiép nhw sau:

2.1.1. Bat trong lia (LUA):

Pit trong 1ua: Hién trang nam 2022 13 2.292,2 ha, dén nam 2023 dién tich
12 2.283,2 ha chiém 2,70% téng dién tich tu nhién; gidm 9,0ha, so véi hién trang
nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach 13 2.283,2ha;

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 12 Oha;

- Dién tich thuc giam trong nim ké hoach 12 9ha; dién tich giam do chuyén
sang cac loai dat sau: Dat nong nghiép khac 3ha (Dw dn T6 hop chdan nuéi, trong
trot va ché bién thuc phcfm xudt khéu tai dia ban xa Ngok Réo 3ha); dat phat
trién ha tang 4,0ha (xd Ngok Wang va xd Dik Ngok); dat & tai nong thon 2ha (tgi
xa Dak Ngok).

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 116,2ha; xa Dik
Pxi: 138,5ha; xa Pak Hring: 121,8ha; xa bak Mar: 62,1ha; xa Pak Ngok:
284,8ha; xa bak Ui: 286,4ha; xa Dak La: 628,1ha; xa Ha Mon: 27,8ha; xa Ngok
Wang: 147,8 ha; xa Ngok Réo: 225,9ha; thi tran Pak Ha: 2435 ha.

2.1.2. DBat trong cdy hang nam khdic (HNK):

Pit trong cAy hang nam khac: Hién trang nam 2022 1a 8.697,9ha, dén nim
2023 dién tich 1a 8.365,8ha chiém 9,90% tong dién tich tw nhién; giam 332,1ha,
so vo1 hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nim ké hoach 1a 2.283,2 ha;

- Dién tich thyc tang trong ndm ké hoach 14 Oha;

- Di¢n tich thuc gidm trong nam ké hoach la 332,1ha; di¢n tich giam do
chuyén sang cac loai dat sau: DAt trong cay lau nam 1a: 191ha; dt nong nghiép
khéc 12:103ha; dat qudc phong 1a: 8,9 ha; dit cong an 1a: 0,1ha; dat thuong mai
dich vu 1a: 1,1ha; dat co so san xuat phi nong nghiép 1a: 15,3 ha; dat phat trién ha
téng 1a: 12,4ha; dit & nong thon la: 0,3ha.

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 1.169,9ha; xa
bak Pxi: 1.360ha; xa Pak Hring: 452,8ha; xa Pak Mar: 127,5ha; xa Pak Ngok:







328,8ha; xa bak Ui: 1.408,0ha; xa bak La: 196,4ha; xa Ha Mon: 14,1ha; xa
Ngok Wang: 1.172,3ha; xa Ngok Réo: 2.127,1ha; thi tran Pak Ha: 1,7ha.

2.1.3. Dat trong cdy lau nam (CLN):

Pat trong cdy lau nam: Hién trang nam 2022 1 24.970,8ha, dén nim 2023
dién tich 1a 24.921,2ha chiém 29,49% tong dién tich ty nhién; giam 49,6ha, so
vo1 hién trang nam 2022; trong do:

- Dién tich khong thay d6i muc dich trong nim ké hoach 1a 24.723,4ha;

- Di¢n tich thyc tang trong nam ké hoach 1a: 197,9ha; di¢n tich tang do
chuyén tir cac loai dt sau: dat trong cdy hang nam khac chuyén sang 1a: 191 ha;
dat chua sir dung chuyén sang 1a: 6,9 ha.

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 247,5ha; dién tich giam do
chuyén sang céc loai dat sau: dat néng nghiép khac 1a: 43,8ha; dat qudc phong 1a:
19 ha; dét an ninh 1a: 3,4 ha; dit cum cong nghiép 1a: 44,5ha; dat thuong mai dich
vu 1a: 6,9ha; dét co s vat lidu xdy dung 1am d6 gém la: 32,9 ha; dat phat trién ha
tang 1a: 62ha; dat khu vui choi giai tri cong cong la: 2,2 ha; dat ¢ tai nong thon la:
27,0ha; dat & tai d6 thi 1a: 5,6 ha; dat xay dung tru cua t6 chirc sy nghié¢p la: 0,1ha.

- Dién tich phéan bd theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 1.597,9ha; xa DBak
Pxi: 1.439,5ha; xa Pak Hring: 3.606,4ha; xa Bak Mar: 2.361,1ha; xa Bak Ngok:
2.122,0ha; xa Bak Ui: 1.320,9ha; xa PBak La: 3.391,9ha; xa Ha Mon: 2.429,0ha;
xa Ngok Wang: 3.940,7 ha; xa Ngok Réo: 1.950,8ha; thi tran Pak Ha: 760,8ha.

2.1.4. Pdt rieng phong hé (RPH):

Pit rimg phong ho: Trong ky ké hoach dién tich giir nguyén 1a 16.252,61 ha
chiém 19,23% tong dién tich tu nhién.

Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Pxi: 13.948,7ha; xa Dak
Hring: 222 ha; xa Bak Mar: 283,6ha; xa Pak Ngok: 99,6ha; xa Dak Uil.416,9
ha; xa Ngok Réo: 281,4ha;

2.1.5. Dat riemg déic dung (RDD):

Pit rimg dic dung: Trong ky ké hoach dién tich gitt nguyén 1a 546,61 ha
chiém 0,65% tong dién tich tu nhién (toan bé dién tich thuée xa Pak Mar).

2.1.6. Dat rimg san xudt (RSX):

Dt rimg san xuat: Hién trang ndm 2022 13 22.245,8ha, dén nam 2023 dién
tich 12 22.173,8ha chiém 26,24% tong dién tich tu nhién; giam 68,8ha, so voi
hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 1a 22.177,1ha;

- Dién tich thyuc tang trong ndm ké hoach 1a: Oha.

- Dién tich thuc giam trong nam ké hoach 12 68,8ha; dién tich giam do chuyén
sang céc loai dat sau: dat qudc phong 1a: 64,9 ha; dat phat trién ha tang la: 3,8 ha.

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 2.122,0 ha; xa
bak Pxi: 7.598,0ha; xa Pak Hring: 1.721,6ha; xa bak Mar: 88,6ha; xa bak
Ngok: 231,9ha; xa bak Ui: 4.121,6ha; xa PBak La: 43,9ha; xa Ngok Wang: 594,0
ha; xa Ngok Réo: 5.655,6 ha.

2.1.7. Bdt nudi trong thiy san (NTS):

Dat nudi trong thuy san: Trong ky ké hoach dién tich giit nguyén 1a 237,5ha
chiém 26,3% téng dién tich ty nhién.
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Dién tich phan bd theo don vi hanh chinh: X3 bak Long: 6,7ha; xa bak Pxi:
2,8ha; xa Pak Hring: 43,2ha; xa Dak Mar: 2,22ha; xa Dak Ngok: 28,7ha; xa bak
Ui: 15,6ha; xa Pak La: 39,3ha; xa Ha Mon: 33,7ha; xa Ngok Wang22,4 ha; xa
Ngok Réo: 7,6ha; thi tran Pak Ha: 15,2ha.

2.1.8. DBadt néng nghiép khic (NKH):

Pat nong nghiép khac: Hién trang nam 2022 1a 34,3ha, dén nim 2023 dién
tich 1a 186,2ha chiém 0,22% téng dién tich ty nhién; tang 151,9ha, so vdi hién
trang ndm 2022. Trong do6:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 1a 34,3ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Di¢n tich thuc tang trong nam ké hoach 1a: 152ha; dién tich tang do
chuyén tir cac loai dat sang gdm: Dat trong lua chuyén sang 3ha; dit trong ciy
hang nam khac chuyén sang 103ha; dét trong ciy lau nim chuyén sang 43,8 ha;

dat chua st dung chuyén sang 2,1 ha;

- Danh myc cong trinh, dy an thugc chi tiéu dat nong nghiép khac dé thyc
hién trong ky Ké hoach str dung dat nam 2023:

D’ién Dién Tang thém
Hang muc E(:Il tich Dién | Ma Dia diém
HT | tich | dat

Dit nong ‘nghiép khac xa bak La: Trang trai chan ~ s
nudi gia cm cua 6ng Tran Vin Linh 0,80 0.80 | NKH | Xa bk La
Dit nong nghi¢p khac xa Dak La: Trang trai chan 120 120 | NKH | X3 Pik La
nudi ong Nguyeén Van Thinh ’ ’
Dit nong nghiép khac tai xd Hi Mon: Dy 4n chin
nudi cia hd gia dinh ba Lé Thi Thu Huong tai thon 5, | 0,13 0,13 | NKH | Xa Ha Mon
xa Ha Mon
Pat néng nghiép khac tai xa Ha Mon: Co so nudi
chim yén ciia ho gia dinh 6ng Lé Hong Cuong tai | 0,10 0,10 | NKH | Xa Ha Mon
thdn 4, xa Ha Mon
Duy 4n san xuat nong nghiép céng nghé cao: Co
s& chan nudi yén sao TG Tay Nguyén (ho gia 730 130 | 1.00 | NKH | X3 Ha Mon
dinh ong Lam Van Giang) tai thon Thong Nhat, ’ ’ ’
xa Ha Mon
Dit néng nghiép khéc tai xi Ha Mon: Dy 4n trong
san pham nong nghiép sach cua hd gia dinh ong 1,74 1,74 | NKH | Xa Ha Mon
Nguyén Duy Trung tai thon 3, xi Ha Mon
Dit nong nghiép khéc tai xa Ngok Wang: Trang trai X3 Neok
chan nuéi dé cua ho gia dinh 6ng Tran Van Hoa tai | 5,00 5,00 | NKH Wan &
thon Bak Dudng &
Dit nong nghiép khac tai x3 Ngok Wang: Trang trai 290 290 | NKH Xa Ngok
cua ho gia dinh 6ng L€ Tan Anh tai thon Pak Duong ’ ’ Wang
Heé thong chin nudi gia cam, thity cim ctia T6 hop
chi}n nuoi, tréng trot va ché bién thuc phém xuat | 50,00 50.00 NKH | Xa Ngok Réo
khau - cong ty ¢6 phan tap doan Ma Vin ’
Heé thong chan nuéi heo cua To hop chan nuoéi, trong 36.00 86,00 | NKH | Xa Ngok Réo
trot va ché bién thyc pham xuat khau - cong ty ¢6 | ’ '
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Dién n Tang thém
tich Dign

Hang muc KH tich | Di¢n | Ma Pia diém
HT | tich | dat

phan tap doan Ma Vin

- Di¢n tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pak Long: 13,0ha; xa bak
Mar: 11,0ha; xa Pak Ngok: 1,1ha; xa Pak La: 4ha; xa Ha Mon: 10,1ha; xa Ngok
Wang: 10,9ha; xa Ngok Réo: 136,0 ha.

2.2. Pt phi néng nghiép (PNN):

Dat phi nong nghiép hién trang ndm 2022 la 6.301,0ha, dén nam 2023 dién
tich 6.624,8chiém 7,84% tong dién tich ty nhién; ting 323,8ha so véi hién trang
nam 2022. Trong d6: Dién tich khong thay d6i muc dich trong nim ké hoach 1a
6.301,0ha; dién tich thyuc tang 1a 323,8ha; di¢n tich thyc gidm la Oha.

- Di¢n tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Dak Long: 358,7ha; xa
bak Pxi: 736,9ha; xa Dak Hring: 462,7ha; xa Dak Mar: 989,5ha; xa Dak Ngok:
526,3ha; xa bak Ui: 311,2ha; xa Pak La: 724,6ha; xa Ha Mon: 1.290,5ha; xa
Ngok Wang: 409,9ha; xa Ngok Réo: 288,5ha; thi tran Dak Ha: 525,8ha.

Trong do: chi tiét tieng logi dit néng nghiép nhw sau:

2.2.1. Dit quéc phong (COP):

Pat qudc phong: Hién trang nam 2022 1a 8,4ha, dén nam 2023 dién tich la
108,6ha chiém 0,13% téng dién tich tu nhién; tdng 100,2ha, so v&i hién trang
nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach 1a 8,4ha;

- Dién tich thyc giam trong ndm ké hoach 1a Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a:100,2ha; dién tich ting do
chuyen tu cac loai dat sang gdm: DAt trong ciy hang nam khac chuyen sang 15,7
ha; dat trong cdy lau nim chuyén sang 8,9 ha; dat rimg san xuat chuyén sang
68,2 ha; dat xay dung tru s& co quan chuyén sang 0,lha; dat chua s dung
chuyén sang 7,3 ha;

- Danh muyc céng trinh, du 4n thudc chi tiu dat Qudc phong dé thuc hién
trong ky Ké hoach sir dung dat nam 2023, bao gom:

Dién | Dién | Tang thém
Hang muc tich tich | Di¢gn | Ma Dia diém
KH | HT | tich | dét

Quy hoach dat quoc phong - Cong trinh:
truong ban, thao truong huan luyén sb 2/

Ban chi huy quan sy huyén Bak Ha/Bo chi 100,00 100,00 | CQP | X3 bak Pxi
huy quan sy tinh Kon Tum

Nha lam viéc BCHQS xa Ngok Wang 0,10 0,10 | CQP | xa Ngok Wang
Nha lam viéc BCHQS xa Ha Mon 0,10 0,10 | CQP | Xa Ha Mon

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa D::ik Pxi: 100ha; xa Pak
Mar: 3ha; xa Ha Mon: 0,1ha; xa Ngok Wang: 4,8ha; thi tran DPak Ha: 0,7ha.
2.2.2. Dit an ninh (CAN):
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D4t an ninh: Hién trang nam 2022 1a 52,9ha, dén nam 2023 dién tich 1a
57,2ha chiém 0,07% tong dién tich tu nhién; ting 4,2ha, so voi hién trang nim
2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 1a 52,9ha;

- Dién tich thuc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Di¢n tich thyc tang trong nam ké hoach la: 4,2ha; dién tich tang do chuyén tur
cac loai dat sang gom: Dat tréng cay hang nam khac chuyén sang 0,1ha; dét trong cay
lau ndm chuyén sang 3,3 ha; dat phat trién ha ting chuyén sang 0,2 ha; dat sinh hoat
cong dong chuyén sang 0,2 ha; dat xay dung tru sé co quan chuyén sang 0,4 ha.

- Danh muc cong trinh, dy an thudc chi tiéu dit an ninh dé thuc hién trong
ky K& hoach st dung nim 2023, bao gém:

Dién | Dién | Tangthém ]
Hang muc tich tich | Dién | Ma Dia diem
KH | HT | tich | dét
Nha lam viéc cong an xa Bak Mar 0,10 0,1 CAN | Xa bak Mar
Nha lam viéc cong an xa Ha Mon 0,10 0,1 CAN | Xa Ha Mon
Nha lam viéc cong an xa Dak Long 0,19 0,19 | CAN | Xa bak Long
Nha lam viéc cong an xa Dak Pxi 0,12 0,12 | CAN | Xa bak Pxi
Nha lam viéc cong an xa Dak Hring 0,13 0,13 | CAN | Xa bak Hring
Nha lam vi¢c cong an xa DPak Ngok 0,10 0,1 | CAN | xa bak Ngok
Nha lam viéc cong an xa Bak Ui 0,10 0,1 CAN | Xa bak Ui
Nha lam viéc cong an xa Dak La 0,19 0,04 | 0,15 | CAN | X3 bak La
Nha [am viéc cong an xa Ngok Wang 0,15 0,15 | CAN | xa Ngok Wang
Nha lam vi¢c cong an xa Ngok Réo 0,10 0,1 CAN | xa Ngok Réo
Nha [am viéc cong an thi tran Dak Ha 0,04 0,04 0 CAN | Thj tran Dak Ha
Co s? lam vi¢c Cong an huyén bak Ha 3.00 3 CAN | Thi trén Dk Ha
(coso2)

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Pk Long: 0,2ha; xa bak
Pxi: 0,1ha; xa Dak Hring: 0,1ha; xa Pak Mar: 0,1ha; xa Pak Ngok: 1,1ha; xa
bak Ui: 0,1ha; xa Pak La: 51,0ha; xa Ha Mon: 1,6ha; xa Ngok Wang: 0,2 ha; xa
Ngok Reéo: 0,1ha; thi tran Bak Ha: 3,6ha.

2.2.3. Pit cum cong nghigp (SKN):

Pit cum cong nghiép: Hién trang nam 2022 la 58,1ha, dén nam 2023 dién
tich 1a 102,6ha chiém 0,12% tong di¢n tich ty nhién; tang 44,5ha, so vo1 hién
trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam Kké hoach Ia 58,1ha;

- Dién tich thuc giam trong nim ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach ?12‘1: 44,5ha; di¢n tich tang do chuyén
tur dat trong cay lau nam chuyén sang 44,5 ha dé mé rong cum cong nghiép Dk La.

- Dién tich phan bd theo don vi hanh chinh: Xa Pak Mar: 37,2ha; xa Pik La:
65,4ha.

2.2.4. Dit thuwong mai dich vu (TMD):

Dat thuong mai dich vu: quén trang nam 2022 1a 4,5ha, dén nam 2023 dién
tich 1a 12,5ha chiém 0,01% tong dién tich tu nhién; tang 8ha so vo1 hién trang
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nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach la 4,5ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dign tich thuc tang trong nam ké hoach 1a: 8ha; dién tich tang do chuyép
tu cac loai dat sang gom: Dat trong cay hang nam khac chuyén sang 1,1ha; dat
trong cdy lau ndm chuyén sang 6,%ha.

- Danh muc cong trinh, du é}n thudc chi tiéu deflt thuong mai, dich vu thuc
hién trong ky K¢ hoach st dung dat nam 2023, bao gém:

Dién | Dién | Ting thém Pia diém
Hang muc tich | tich | Dién | Ma
KH | HT | tich | dit

Khu du lich sinh thai thac PBak Pe, xa bak Pxi -

(Diém du lich két hop sdn xudt néng nghiép | 5,10 5,1 | TMD | Xa bak Pxi
huwu co)
Ctra hang xang dau xa Pak Pxi 0,11 0,11 | TMD | Xa bak Pxi

Dit Thuong mai dich vu - Dé 4n khai thac quy
dat dé tao von phat trién két cau ha tang khu

vuc Phia Tay Quéc 16 14,16 2, thon Kon Hnéng | 0,17 0,17 | TMD | Xa bak Hring
Yép va thén Tan Lap B, xa Dik Hring, huyén

bak Ha

Cira hang xing dau Phuong Nam 0,33 0,33 | TMD | Xa bak La
Dich vu du lich long ho Plei Krong tai thi tran A e
Dék Ha - diém du lich Sudi D4 (thira 70+93, | 1,10 1,1 | TMD g:ll tran Bak
TBD 48)

Dich vu du lich long ho Plei Krong tai xa Dak

Mar - diém du lich Dak Mt 1,20 1.2 | TMD | Xa Dak Mar

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pak Pxi: 5,4 ha; xd Pak
Hring: 1,4ha; xa Dak Mar: 1,8ha; xa Bak Ngok: 0,6ha; xa Dék Ui: 0,2ha; xa Dak
La: 0,3ha; xa Ha Mon: 0,2ha; xa Ngok Wang: 0,2ha; thi tran Dak Ha: 2,3ha.

2.2.5. Dit co sé san xudt phi néng nghiép (SKC):

Pit co s& san xuét phi noéng nghiép: Hién trang nam 2022 la 62,2ha, dén
nam 2023 dién tich 1a 77,5ha chiém 0,09%, tong dién tich tu nhién; tdng 15,3ha
so vo1 hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 13 62,2ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dién ’tich‘ thuc tang trong nam ké hgach la: 15,3ha; dién tich tang do
chuyén tir dat trong cay hang nam khéac chuyén sang.

- Danh muyc cong trinh, du an thudc chi’ tiéu dat co so séq xuat phi nong
nghi¢p thuc hién trong ky Ké hoach stir dung dat nam 2023, bao gom:

Dién | Dién Tang thém
Hang muc tich tich | Diégn | Ma Dia diem
KH | HT | tich | dét

Nha méy ché bién thiic an gia stic ciia To hop chan
nuoi, tréqg trot va ché bién thuc pham xuat khau - 5,00 5,00 | SKC
cong ty c0 phan tap doan Ma Vin

Xa Ngok
Réo
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Dién | Dién | Tangthém ]
Hang muc tich tich | Diégn | Ma Dia diém
KH | HT | tich | dét

Nha may san xuat phan hitu co cua To6 hop chan

nudi, trdng trot va ché bién the pham xudt khau - | 5,00 500 | sKC | X3 Neok
n PR S \ . Réo

cong ty co phan tap doan Ma Vin

Hé thong giét mé‘ va ché bién thyc phém cla Ié X3 Nook

hop chan nudi, trong trot va ché bién thuc pham 5,00 5,00 | SKC Réo &

xuét khau - cong ty ¢6 phan tip doan Ma Vin

Co s6 thu mua ché bién boi 10i tai thon 1 xAPakLa | 0,50 | 0,20 0,3 | SKC | xa Dik La

Co so thu mua ché bién nong san tai xa bak Pxi (ho
gia dinh ong Tran Ngoc Sang, thira dat 144, to ban 0,10 0,1 | SKC | Xa bak Pxi
do 18)

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 0,2ha; xi Pak Pxi:
0,7ha; xa Pak Hring: 1,9ha; xa Pak Mar: 9,9ha; xa Délg La: 21,0ha; xa Ha Mon:
8,3ha; xa Ngok Wang: 0,5ha; xa Ngok Réo: 15,2ha; thi tran Dak Ha: 19,8ha.

2.2.6. Pit siv dung cho hoat dong khodng sin (SKS):

Pit str dung cho hoat dong khoang san: Trong ky ké hoach dién tich gii
nguyén la 3ha chiém 0,001% tong dién tich tw nhién (thuoc xa Dak Hring).

2.2.7. Dit san xudt vt ligu xdy dwng, lam do gom (SKX):

Pit san xuat vat liéu xay dyng, 1am d?) gbém: Hién trang nam 2022 la
51,8ha, dén ndm 2023 dién tich 1a 84,7ha chiém 0,11% tong dién tich tu nhién;
tang 32,9ha so v&i hién trang ndm 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nim ké hoach 13 51,8ha;

- Dién tich thyc giam trong ndm ké hoach 1a Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a: 32,9ha; dién tich ting do
chuyén tir cac loai dat sang gdm: Dat trong cdy 1au nim chuyen sang 32.9ha.

- Danh muc cong trinh, du an thudce chi tiéu dat san xuét vat liéu xay dung,
lam d6 gom thuc hién trong ky K& hoach stir dung dat nam 2023, bao gom:

Dién | Dién | Tang thém
Hang muc tich tich | Dién | Ma Dia diem
KH | HT | tich | dit

Mo da bak La (dién tich quy hoach thoi ky
2021-2030: 70 ha; Diép tich hién trang | 62,00 | 40,00 | 22,00 | SKX | xa bak La
40ha; dién tich dang ky bo sung 22ha)

Pat lam VLXDTT (Pdt san ldp) sb hiéu BS

29 tai thon Kon Mong, xa Pak Hring 3,00 3,00 | SKX | Xa bak Hring
Pat lam VLXDTT (Pdt san ldp) sb hiéu BS N
30tai thon Kon Mong, xa DBak Hring 4,69 4,69 | SKX | Xa bak Hring
Dat san 1ap phuc vu dau tu dy an ha tang k¥

thuat: Puong tor Tinh 10 671 (thén 1 Ha 3.05 3.25 | SKX | xa Pak Neok

Mon) dén duong Lé Hong Phong (Trung
tam Dqy nghé huyén)

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pik Long: 2,6ha; xa bak
Pxi: 6,3ha; xa Bak Hring: 10,5ha; xa Bak Ngok: 3,3ha; xa bak La: 62ha.
2.2.8. Dit phdt trién ha tang (DHT):
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- Dét phat trién ha tang hién trang nam 2022 1a 4.431,3ha, dén nam 2023
dién tich 14 4.513,6ha chiém 5,34% tong dién tich tu nhién; ting 82,3ha so v&i
hién trang nam 2022. Trong d6: Dién tich khong thay d6i muc dich trong nam ké
hoach 1a 4.431,1ha; dién tich thuc tang l1a 83,5ha; di¢n tich thuc giam la 0,2ha.

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pk Long: 236,3ha; xa bak
Pxi: 449,4ha; xa Pak Hring: 232,5ha; xa Pak Mar: 792,8ha; xa Pak Ngok:
434,7ha; xa Pak Ui: 188,6ha; xa Pak La: 392,8ha; xa Ha Mon: 1.168,1ha; xa
Ngok Wang: 259,7 ha; xa Ngok Réo: 111,0ha; thi tran Dak Ha: 247 6ha.

* Trong do cdc logi dét chi tiét nhw sau:

a. Pdt giao théng (DGT):

Pat giao thong: Hién trang nam 2022 1a 1.014,6ha, dén nam 2023 dién tich
12 1.041,3ha chiém 1,24% téng dién tich ty nhién; tdng 26,7ha so voi hi¢n trang
nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 13 1.013,1ha;

- Dién tich thyc giam trong nam ké hoach 13 1,5ha (do chuyén sang dat thiy 1oi).

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a: 28,2ha; dién tich tang do chuyén
tir cac loai dat sang gom: Dat trong laa nudc 1a 0,3 ha; dat trong cay hang nam
khac chuyén sang 9,8 ha; dét trong cdy 1au nam chuyén sang 14,6ha, dat rimg san
XUAt chuyén sang 3,3ha; dat song, ngoi, kénh, rach, sudi chuyén sang 0,2ha.

- Danh muc cong trinh, dy an thudc chi ti€u dat giao thong thuc hi¢n trong
ky Ké hoach st dung dat nam 2023, bao gom:

Dién | Dién Tang thém
Hang muc tich tich | Dién | Ma Dia diém
KH | HT | tich | dit

Dat giao thong xa Dak Pxi: Mo rong duong

1én khu san xuat Dik Pe 250 | 050 2 | DGT | Xa bak Pxi

Pat giao thong xa Pik Pxi: Mo rong duong

1én khu san xuat Dik Xoa 1,20 | 0,40 0,8 DGT | Xa bak Pxi

Pat giao thong - Dy 4n Sap xép, bo tri 6n
dinh dan cu tap trung tai thén Kon Pao Ko | 0,86 0,86 | DGT | Xa bak Pxi
La, xa Bak Pxi, huyén Dak Ha

xa Ngok Wang,
xa Ngok Réo

Nang cap tuyén duong lién xa Ngok Wang

di xa Ngok Réo 18,40 | 16,00 | 24 | DGT

DBuong giao thong thon Kon Ho Dré (Poan
tu 9u6i duong lién thon ra duong di khu san | 1,80 | 0,90 0,9 DGT | Xa Ngok Réo
xuat Dak Joang)

Buong vao T6 hop chan nubi, trong trot va
ché bién thuc pham xuét khau - cong ty ¢ | 5,00 | 2,00 3 DGT | Xa Ngok Réo
phan tap doan Ma Vin

Pat giao thong - D¢ 4n khai thac quy dat dé
tao von phat trién két cau ha ting khu vuc

Phia Tay Qudc 16 14, 16 2, thon Kon Hnoéng | 0,65 0,65 | DGT | Xa bak Hring
Yép va thon Tan Lap B, xi Pak Hring,

huyén bak Ha

Dat giao thong - D¢ 4n khai thac quy dat dé

tao von phat trién két cau ha ting khu vuc | 0,84 0,84 | DGT | Xa bak Hring

phia Pong Qudc 16 14, 16 2, thon Tan Lap
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Dién | Dién | Tang thém ]
Hang muc tich tich | Di¢gn | Ma Dia diém
KH | HT | tich | dit

B,xa bak Hring, huyén bak Ha

Diat giao thong - Du an Khai thac quy dat

khu vuc 4,7 ha tai xa Pak Mar 0,63 0.63 | DGT | xa bak Mar

Pat giao thong - Dy 4n Khai thic quy dat
phia Tay duodng chinh trung tdm xa Pak
Ngok, huyén bak Ha (thon Pak Binh, xa
bak Ngok)

0,28 0,28 | DGT | Xa bak Ngok

Puong tir Qudc 16 40B huyén Tu Mo Réng
di thon Kon Pao Ko La xa Pak Pxi, huyén | 18,83 18.83 | DGT | Xa bak Pxi
bak Ha (Poan qua dia phan huyén Dak Ha).

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: X3 Dak Long: 67,7ha; xa Dak
Pxi: 114,8ha; xa Pak Hring: 93,8ha; xa Dak Mar: 98ha; xa Dak Ngok: 72,9ha; xa
bak Ui: 57,5ha; xa Pak La: 122,2ha; xa Ha Mon: 100,4ha; xa Ngok Wang:
97,1ha; xa Ngok Réo: 71,3ha; thi tran Dak Ha: 145,6ha.

b. Pdt thuy loi (DTL):

Pat thuy loi: Hién trang nim 2022 1a 906,7ha, dén nim 2023 dién la
956,7ha chiém 1,13% tong dién tich tu nhién; ting 50ha so véi hién trang nim
2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muc dich trong nam ké hoach 1a 906, 7ha;

- Dién tich thuc giam trong nim ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach la: 73,2ha; dién tich tang do
chuyén tir cac loai dat sang gom: Dat tréng lta chuyén sang 3,6ha dat trong cay
hang nam khac chuyen sang 2,6 ha; dat trong cay lau ndm chuyén sang 41,8ha,
dat rimg san xuat chuyen sang 0,5ha, dat giao thong chuyén sang 1,5ha dé thuc
hién du an Nang cip Pap thuy loi Pak Cim tai x3 Ngok Wang.

- Di¢n tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 21,4ha; xa Dak
Pxi: Sha; xa Dak Hring: 24,7ha; xa Dak Mar: 63,8ha; xa Bak Ngok: 325,9ha; xa
bak Ui: 112,0ha; xa Bak Lal72,1ha; xa Ha Mon: 55,3ha; xa Ngok Wang: 146,1
ha; xa Ngok Réo: 21,1ha; thi tran Dak Ha: 9,4ha.

c. Dat co s6 van héa (DVH):

Dt co s& van hoa: Hién trang nam 2022 1a 1,5ha, dén nam 2023 dién tich 1a
2,1ha chiém 0,001% téng dién tich ty nhién; tang 0,6ha so v&i hién trang nam
2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong ndm ké hoach 1a 1,5ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thuc tdng trong nam ké hoach 1a: 0,6ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong cdy 1au ndm chuyén sang dit van hoa dé thuc hién cac cong trinh, du
an khai thac quy dat tai xa Dak Hring va Dy an Sép xép, bd tri 6n dinh déan cu
tap trung tai thon Kon Pao Ko La, xa bBak Pxi.

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: X& Pak Pxi: 0,3ha; xd Dak
Hring: 0,4ha; xa Ha Mon: 0,3ha; xa Ngok Réo: 0,1ha; thi trAn DPak Ha: 1,0ha.
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d. Pdt co sé y té (DYT):

DAt co s& y té: Hién trang nam 2022 1a 4,8ha, dén nam 2023 dién tich 1a
5,0ha chiém 0,01% téng dién tich tu nhién; tang 0,2ha so v61 hién trang nam
2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muc dich trong nam ké hoach 13 4,8ha;

- Dién tich thuc giam trong nim ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thyuc tang trong nam ké hoach 1a: 0,2ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong cdy 1au nim chuyén sang dé thuc hién cac cong trinh, du an tram y té
xa bak Pxi.

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pik Long: 0,7ha; xa bak
Pxi: 0,2ha; xa Pak Hring: 0,3ha; xa Pak Mar: 0,1ha; xa Pak Ngok: 0,5ha; xa
bak Ui: 0,2ha; xa Pak La: 0,2ha; xa Ha Mon: 0,2ha; xa Ngok Wang: 0,6ha; xa
Ngok Réo: 0,2ha; thi trAn Dak Ha: 1,8ha.

e Pdt co s6 gido duc - dao tao (DGD):

Dit co s gido duc - dao tao: Hién trang ndm 2022 1a 65,1ha, dén nam 2023
dién tich 1a 65,5ha chiém 0,08% téng dién tich tu nhién; tang 0,4ha so v&i hién
trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach 13 64,9ha;

- Dién tich thyc giam trong nam ké hoach 1a 0,2ha do chuyén sang dat cong
an dé xay dung Nha lam viéc Cong an xa Piak La.

- Dién tich thyuc tang trong nam ké hoach 1a: 0,8ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong cdy 1au nam chuyén sang.

- Danh muc cong trinh, du an thudc chi ti€u dat gido duc thuc hién trong ky
Ké hoach sir dung dt nim 2023, bao gém:

Dién | Dién | Ting thém

Hang muc tich tich | Dién | Ma Pia diém
KH | HT | tich | dit

M6 rong Truong Mam non Ngok Réo 1,69 1,50 0,19 | DGD | xa Ngok Réo
D:Qittru(:yng Mﬁm non - Tiéu hoc - Du an Sap
x€p, bo tri 6n dinh dan cu tap trung tai thon | 0,05 0,05 | DGD | Xa bak Pxi
Kon Pao Ko La, xa bBak Pxi, huyén bak Ha
Pat gido dyc - Dy 4n Khai thac quy dat khu ~ s
v 4.7 ha tai xa Dak Mar 0,14 0,14 | DGD | xa bak Mar
Dat gido duc -Dé 4n khai thac quy dat dé tao
von phat trién két cau ha tang khu vuc phia ~ .
Pong Quéc 16 14, 16 2, thon Tan Lap Bxa | O 0.41 | DGD | Xa bak Hring
bak Hring, huyén DBak Ha
Truong mam non Hoa My (6ng Hoang Thi trdn Dak
Minh Tuén ding ky) 0061 0,03 0.03 ) DGD |

, X 1 a U Thi tran Dak
Truong Pho thong DTNT huyén Bak Ha 3,00 | 3,00 0 DGD o

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 3,8ha; xa bak

Pxi: 4,8 ha; xa Dak Hring: 8,5ha; xa bak Mar: 6,2ha; xa Bak Ngok: 2,5ha; xa

bak Ui: 4,3ha; xa Pak La: 5,9ha; xa Ha Mon: 2,9ha; xa Ngok Wang: 4,8 ha; xa
Ngok Réo: 2,1ha; thi tran Pak Ha: 19,8ha.
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g. Pt co s6 thé duc - thé thao (DTT):

Dit co so thé duc,— thé thao: Hién trang ndm 2022 1a 27,6ha, dén nam 2023
dién tich 1a 30,2ha chi€ém 0,04% tong dién tich tu nhién; tang 2,6ha so véi hién
trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muc dich trong ndm ké hoach 13 27,6ha;

- Dién tich thuc giam trong nam ké hoach 12 0,0ha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké:hoach 1a: 2,6ha; dién tich ting do chuyén
tur dat trong cay lau nam chuyén sang dé thuc hi¢n cic cong trinh, du an sau:

- Danh muc cong trinh, dy éq thudc chi tiéu dat O 8O thé duc - thé thao thuc
hién trong ky Ké hoach st dung dat nam 2023, bao gom:

Dién | Dién | Ting thém

Hang muc tich tich | Dién | Ma Pia diém
KH | HT | tich | dit
Khu thé thao thon7 0,50 0,50 | DTT | xa Ngok Wang
Khu thé thao thén Kon Brong 0,80 0,80 | DTT | xa Ngok Wang
Dat khu thé thao - Dy an Sip xép, bd tri 6n
dinh dan cu tip trung tai thon Kon Pao Ko | 0,25 0,25 | DTT | xa bak Pxi

La, xa Bak Pxi, huyén Bak Ha

Dat khu thé thao- D& an Khai thac quy datdé
tao von phat trién két cAu ha tﬁng khu vuc
Phia Tay Qudc 16 14, 16 2, thén Kon Hnéng | 0,29 0,29 | DTT | Xa bak Hring
Yép va thon Tan Lap B, xa DBak Hring,
huyén bak Ha

Pat khu thé thao - Pé an Khai thac quy
datdé tao von phat trién két ciu ha tang khu
vuc phia Dong Quéc 10 14, 16 2, thon Tan
Lap B,xa bak Hring, huyén Dak Ha

0,71 0,71 | DTT | Xa bak Hring

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Pk Long: 1,9ha; xa bak
Pxi: 1,4ha; xa Pak Hring: 4,8ha; xa Pak Mar: 3,2ha; xa Pak Ngok: 1,3ha; xa
bak Ui: 1,8ha; xa Pak La: 2,6ha; xa Ha Mon: 0,1ha; xa Ngok Wang: 3,6ha; xa
Ngok Réo: 2,5ha; thi tran Dak Ha: 6,8ha.

h. Pdt cong trinh nang heong (DNL):

Pit cong trinh ning luong: Hién trang nam 2022 13 2.297,8ha, dén nim
2023 dién tich 1a 2.99,1 chiém 2,72% tong dién tich tu nhién; ting 1,3ha so véi
hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach la 2,297,8ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thuc ting trong nam ké hoach 1a: 1,3ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong lta chuyén sang 0,01ha; dat trong ciy lau nim chuyén sang 0,29ha
dé thyc du an Puong day 220kV Bo Y- Kon Tum doan qua huyén Pak Ha.

- Di¢n tich phan bd theo don vi hanh chinh: Xa bak Long: 132,2ha; xa Pak
Pxi: 315ha; xa bak Hring: 89,1ha; xa bak Mar: 615,9ha; xa Dak Ngok: 22,7ha; xa
bak La: 72,7ha; xa Ha Mon: 990,2ha; xa Ngok Réo: 0,1ha; thi tran Dak Ha: 61,0ha.

i. Bat buu chinh vién thong (DBV):

- Pt cong trinh buu chinh vién thong: Hién trang nam 2022 1a lha, dén
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nam 2023 dién tich 1a 1,1 chiém 0,0001% tong dién tich ty nhién; ting 0,1ha so
vo1 hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 1a 1,0ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam !{é hoach 1a: 0,1ha; dién tich ting do chuyén
tur dat trong laa chuyén sang 0,1ha; dé xay dung Buu dién van hoa xa bak Ngok.

- Di¢n tich phan bd theo don vi hanh chinh: Xa Dk Hring: 0,2ha; xa bak
Ngolg: 0,2ha; xa Pak Ui: 8.569,1ha; xa Ngok Wang: 0,3ha; xa Ngok Réo: 0,1ha;
thi tran Bak Ha: 0,2ha.

k. Dt cé di tich lich sir van héa (DDT):

Dat co di tich lich sir van hoa: Trong ky ké hoach dién tich giit nguyén 1a
3,4ha chiém 0,001% tong dién tich tu nhién.

- Di¢n tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Dak Ui: 0,2ha; xi Dak La:
1,1ha; xa Ha Mon: 2,1ha.

I. Bat bdi thdi, xit Iy chdt thai (DRA):

Dat bai thai, xir Iy chat thai: Trong ky ké hoach dién tich gifr nguyén la
5,2ha chiém 0,001% tong dién tich tu nhién (thuoc xa Ha Mon).

m. Dat tén gido (TON):

Pat ton gido: Trong ky ké hoach dién tich git nguyén la 13,6ha chiém
0,02% tong dién tich tu nhién.

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: X& Pak Pxi: 1,5ha; xd Dak
Mar: 3,4ha; xa Dak Ui: 1,6ha; xa Dak La: 5,1ha; xa Ha Mon: 2.513,%ha; xa@ Ngok
Wang: 1,1 ha; xa Ngok Réo: 0,7ha; thi tran Bak Ha: 0,3ha.

n. Pdt nghia trang, nghia dia (NTD):

Pat nghia trang, nghia dia: Trong ky ké hoach dién tich gitt nguyén la
88,2ha chiém 0,10% tong dién tich tu nhién.

- Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 8,6ha; xa bak
Pxi: 6,1ha; xa Pak Hring: 10,5ha; xa Bak Mar: 2,1ha; xa Dak Ngok: 8,9ha; xa
bak Ui: 11,1ha; xa Dak La:, 10,8ha; xa Ha Mon: 11,4ha; xa Ngok Wang: 5,8 ha;
xa Ngok Réo: 12,8ha; thi tran Dak Ha: 0,1ha.

0. Pdt cho (DCH):
it cho: Hién trang ndm 2022 1a 1,8ha, dén ndm 2023 dién tich 1a 2,2ha,
chiém 0,01% tong dién tich tu nhién; tdng 0,04ha so vdi hién trang nam 2022.
Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong ndm ké hoach 1a 1,8ha;

- Dién tich thyc giam trong ndm ké hoach 1a Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a: 0,4ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong cay lau nam chuyen sang 1,4ha; dat gido duc chuyen sang dé thuc
hién chuyén muc dich 1am chg dau méi- Dy an Sap xép, bd tri 6n dinh dan cu tap
trung tai thon Kon Pao Ko La, xa Dak Pxi, huyén Dak Ha

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pak Px’i: 0,4 ha; xa bak
Hring: 0,3 ha; xa Ha Mon: 0,03ha; xa Ngok Wang: 0,3 ha; thi tran Dak Ha: 1,2ha.
2.2.9. Dit sinh hoat cong dong (DSH):
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- PAt san sinh hoat cong déng: Hi¢n trang nam 2022 1a 15,7ha, dén nam
2023 dién tich 1a 15,5ha chiém 1,28% tong dién tich tu nhién; giam 0,2ha so véi
hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 13 15,5ha;

- Dién tich thuc giam trong nam ké hoach 14 0,2ha do chuyén sang dat an
ninh (lam tru so cong an xa Pak Ui va xa Dak Pxi) 1a 0,2ha.

- Dién tich thuc tang trong nam ké hoach 1a: 0,1ha; dién tich tang do chuyén
tlr cac loai dat xay dung tru sé cac co quan su nghiép dé 1am nha van hoa thén 3,
xa Ha Mon.

- Dién tich phan bd theo don vi hanh chinh: X4 Pak Long: 0,6ha; xa Dik
Pxi: 0,9ha; xa bak Hring: 0,7ha; xa Bak Mar: 0,9ha; xa Pak Ngok: 3,1ha; xa
bak Ui: 1,1ha; xa Pak La: 1,0ha; xa Ha Mon: 1,6ha; xa Ngok Wang: 0,7ha; xa
Ngok Réo: 1,8ha; thi tran Dak Ha: 3,5ha.

2.2.10. Pit khu vui choi, gidi tri cong cong (DKV):

- Pat khu vui choi, giai tri cong cong: Hién trang nam 2022 la 4,7ha, dén
nam 2023 dién tich 1a 6,9 ha chiém 0,01%, téng dién tich ty nhién; tdng 2,2ha so
v61 hién trang ndm 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong ndm ké hoach 1a 4,7ha;

- Dién tich thuc giam trong nim ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thuc ting trong nam ké hoach 1a: 2,2ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong cAy 1au nim sang 2,2ha.

- Danh muc cong trinh, du an thudce chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong
cong thuc hién trong ky K& hoach sir dung dat nam 2023, bao gém:

Dién | Dién Tang thém )
Hang muc tich tich | Dién | Ma Dia diém
KH | HT | tich | dit

Dé‘g cdy xanh, cong vién - Dy 4n Sap xép, bd
tri 6n dinh dan cu tdp trung tai thon Kon Pao 2,0 2,0 | DKV | Xabak Pxi
Ko La, xa bak Pxi, huyén Dak Ha

Dat cay xanh cong vién - Dé an Khai thac

qu§ détkhu vuc 4.7 ha tai xa Dak Mar 0,20 0,20 | DKV | xa bak Mar

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 0,9ha; xa bak
Pxi: 2ha; xa Dak Mar: 0,2ha; xa Pak Ngok: 0,4ha; xa bak Ui: 0,1ha; xa Pak La:
0,4ha; xa Ha Mon: 0,8ha; thi tran Dak Ha: 2ha.

2.2.11. Pit 6 tai noéng thén (ONT):

- Dat ¢ tai néng thon: Hién trang nam 2022 1a 627,7ha, dén nim 2023 dién
tich 12 657,0 chiém 0,78% tong dién tich ty nhién; ting 29,2ha so v&i hién trang
nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 1a 627,7 ha;

- Dién tich thyc gidm trong ndm ké hoach 12 Oha.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach la: 29,2ha; dién tich tang do
chuyén tir dat trong lua sang 2ha; dat trong cdy hang nim sang 0,3ha; dat trong
cay lau nam sang 27ha.
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- Danh muc cong trinh, du an thudc chi ti€u dat o tai nong thon thuc hién
trong ky K& hoach str dung dat nam 2023, bao gom:

Hang muc

Dién
tich

Dién
tich
HT

Tang thém

Dién
tich

Ma
dat

Dia diém

Dit & tai nong thon (cac 16 dat ¢ gia dinh) -
Dy 4an Sép xép, bd tri n dinh dan cu tap
trung tai thon Kon Pao Ko La, xa Pak Pxi,
huyén bak Ha:

7,20

7,2

ONT

Xa bak Pxi

Chuyén muc dich str dung dét tir dat nong
nghiép sang dat ¢ theo nhu cau nhin dan xa
bak Pxi

0,50

0,5

ONT

Xa bak Pxi

Chuyén muc dich str dung dét tir dat nong
nghi¢p sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
bak Hring

0,45

0,45

ONT

Xa bak Hring

Chuyén muc dich str dung dat tir dat nong
nghi¢p sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
bak Mar

0,25

0,25

ONT

X3a bak Mar

Chuyén muc dich sur dung QQit tir dat nong
nghi¢p sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
bak Ngok

1,45

1,45

ONT

xa bak Ngok

Chuyén muyc dich s dung dét tir dat nong
nghi€p sang dat ¢ theo nhu cau nhin dan xa
bak La

1,60

1,6

ONT

xa bak La

Chuyén muyc dich s dung dat tir dat nong
nghi€p sang dat ¢ theo nhu cau nhin dan xa
Ha Mon

2,90

29

ONT

Xa Ha Mon

Chuyén muc dich str dung dét‘tfl dat nong
nghiép sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan
xaNgok Wang

0,46

0,46

ONT

xa Ngok Wang

Chuyén muc dich str dung d‘ét tir dat nong
nghiép sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
Ngok Réo

0,30

0,3

ONT

xa Ngok Réo

Chuyén muc dich sir dung dat tir dat nong
nghiép sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
bak Ui

0,20

0,2

ONT

Xa bak Ui

Chuyén muc dich sir dung dat tir dat nong
nghiép sang dat ¢ theo nhu cau nhan dan xa
bak Long

0,35

0,35

ONT

Xa bak Long

Pat ¢ tai nong thén - Dy an Khai thac quy
dat phia Tay dudng chinh trung tim xi Dak
Ngok, huyén bak Ha (thon Pak Binh, xa
bak Ngok)

1,96

1,96

ONT

xa bak Ngok

Qét O tai nong thon - Dy an Khai thac quy
dat khu vuc 4,7 ha tai xa Dak Mar

3,74

3,74

ONT

X3 bak Mar

Dat & tai nong thon - Dé an khai thac quy
dat dé€ tao von phat trién két cau ha tang khu

4,52

4,52

ONT

Xa bak Hring
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Hang muc

Dién
tich

Dién
tich
HT

Tang thém

Dién
tich

Ma
dat

Dia dieém

vuc phia Dong Qudc 16 14, 16 2, thon Tan
Lap B,xa bak Hring, huyén bak Ha

Dat ¢ tai nong thon - Dé an khai thac quy
dat dé tao von phat trién két cAu ha tang khu
vuc Phia Tay Quéc 16 14, 16 2, thon Kon
Hnéng Yép va thon Tan Lap B, xd Pak
Hring, huyén bak Ha

3,40

3,4

ONT

Xa bak Hring

Dau gia QSD dat do Nha nuéc quan ly tai
xd bak Hring da dau gia nam 2020 nhung
khach hang khong ndp tién

0,06

0,06

ONT

Xa bak Hring

Pau gia QSD dat ¢ va tai san gan lién véi
dat tai vi tri dat nha & bac sy dugc UBND
tinh diéu chuyén cho UBND huyén quan 1y,
su dung

0,04

0,04

ONT

X3 bak Mar

Giao dit ¢ phan dién tich do diéu chinh
hanh lang an toan giao thong tai xa bak Mar

1,50

1,50

ONT

X34 bak Mar

Giao dét co thu tién sir dung dat ddi véi cac
vi tri nho hep khong tao thanh thira dat do
UBND huyén quan 1y tai xa bak Mar

0,03

0,03

ONT

X3a bak Mar

Giao dét co thu tién sir dung dat doi véi cac
vi tri nho hep khong tao thanh thira dat do
UBND huyén quan 1y tai xa Ha Mon

0,02

0,02

ONT

Xa Ha Mon

Giao dat ¢6 thu tién sir dung dat doi voi céc
vi tri nho hep khong tao thanh thira dat do
UBND huyén quan 1y tai thon 1, xa Bak La

0,01

0,01

ONT

xa bak La

Pau gia QSDD d6i voi dién tich dat phi
nong nghiép dugc UBND tinh thu hoi cua
Cong ty TNHH MTV ca phé 731 (thua dat
sO 12 to ban d0 69), tai thon 3, duong
Truong Chinh

0,01

0,01

ONT

Xa Ha Mon

Pau gia QSDD dbi voi dién tich dat nho 1¢
dugc phan 16 tao von tir tai duong Nguyén
Pinh Chiéu, thon 5, xa Ha Mon (16 32, 52,
khu A; 16 39, khu K)

0,09

0,09

ONT

Xa Ha Mon

Giao dit ¢ phan dién tich do diéu chinh
hanh lang an toan giao thong tai xa Ha Mon

2,00

2,00

ONT

Xa Ha Mon

Dau gia QSD dat do Nha nu6c quan ly tai
x& Ngok Wang da dau gia nam 2020 nhung
khéch hang khong ndp tién

0,15

0,15

ONT

xa Ngok Wang

Pau gia QSD su dung dét tai thira dat sd
223, to ban do so 28 - tai xa Ngok Réo

0,07

0,07

0

ONT

xa Ngok Réo

- Di¢n tich phan bo theo don vi hanh chinh: Xa ik Long: 27,8ha; xa bak
Pxi: 36,9 ha; xa Bak Hring: 124,3ha; xa bak Mar: 114,6ha; xa Bak Ngok: 48ha;
xa Pak Ui: 43,9ha; xa Dak La: 91,0ha; xa Ha Mon: 91,1ha; xa Ngok Wang: 50

ha; xa Ngok Réo29,5ha.
2.2.12. Piit ¢ tai dé thi (ODT):
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Dt ¢ tai d6 thi: Hién trang ndm 2022 1a 204,7ha, dén ndm 2023 dién tich la
210,4ha chiém 0,25% tong dién tich ty nhién; tdng 5,6ha so voi hién trang nam

2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 13 204,7ha;
- Dién tich thuc gidm trong nam ké hoach 12 Oha.
- Dién tich thyc ting trong nam ké hoach 1a: 5,6ha; dién tich ting do chuyén

tir dat trong cdy 1au nim sang 5,6ha.

- Danh muyc cong trinh, dy 4n thudc chi tiéu dat & tai do thi thuc hién trong
ky K& hoach str dung dat nam 2023, bao gom:

Hang muc

Dién
tich
KH

Dién
tich
HT

Tang thém

Dién
tich

Ma
dat

Dia diém

Chuyén muc dich st dung dat tir dat nong
nghiép sang dat & theo nhu cau nhan dan thi
tran Dak Ha

5,60

5,6

ODT

Thi tran Dak Ha

Pau gia QSDD dbi véi dién tich dat nho 1¢
dugc phén 16 tao von tir tai duong Nguyen
Thugng Hién, T6 dan pho 2B, thi tran bak
Ha

0,17

0,17

ODT

Thi tran Dak Ha

Pau gia QSDD ddi véi thira dat do UBND
huyén quan ly tai duong Hai Ba Trung, thi
tran Bak Ha

0,13

0,13

ODT

Thi trin Pak Ha

Pau gia QSDD doi voi thua dat do UBND
hl}yén quan ly tai khu E, t6 dan phd 7, thi
tran Dak Ha

0,24

0,24

ODT

Thi trin Pak Ha

Pau gia QSDP d6i véi dién tich dat phi nong
nghiép duoc UBND tinh thu hdi ctia Cong ty
TNHH MTV ca phé 731, tai TDP 2B, thi
tran Dak Ha

0,06

0,06

ODT

Thi trin Dak Ha

Pau gia QSDD d6i voi thira dat do UBND
huyén quan ly tai duong Quang Trung, thi
tran Dak Ha

0,03

0,03

ODT

Thi trin Pak Ha

Giao dat co thu tién st dung dat d6i véi cac
vi tri nho hep khong tao thanh thira dét do
UBND huyén quéan 1y tai thi tran Pak Ha
(g6m 11 vi tri)

0,10

0,10

ODT

Thi trin Pak Ha

Pau gia QSD dat do Nha nudc quan ly da
dua ra ddu gia nam 2022 nhung khach hang
khong nop tién hodc khong cb nguoi tham
gia ddu gia

0,20

0,20

OoDT

Thi trin Pak Ha

Pau gia dat nho hep thudc qui dat tao von do
UBND thi tran quan ly tai thi tran Pak Ha
(04 vi tri)

0,03

0,03

ODT

Thi trin Pak Ha

Giao dat ¢ phan dién tich do diéu chinh hanh
lang an toan giao thong tai thi trin Pak Ha
(tai duong Hung Vuong, duong Hoang Thi
Loan, duong Nguyén Binh Khiém)

0,18

0,18

OoDT

Thi trin Pak Ha

- Toan dién tich dat & d6 thi thudc thi train Pak Ha.
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2.2.13. Pit xdy duwng tru sé co quan (TSC):

Dt xay dung tru s& co quan: Hién trang nam 2022 1a 12ha, dén nam 2023
dién tich 1a 11,6ha chiém 0,01% tong dién tich tu nhién; giam 0,4ha so v&i hién
trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muc dich trong ndm ké hoach 13 11,4ha;

- Dién tich thyc giam trong nim ké hoach 12 0,5ha do chuyén sang dat qudc
phong 1a 0,1ha; dat an ninh 12 0,4ha.

- Dién tich thyuc tang trong nam ké hoach 1a: 0,1ha; dién tich tang do chuyén
tir dat trong ciy lau nim sang 0,1ha dé thuc hién chuyén muc dich tai Du an
Khai thac quy dat khu vuc 4,7 ha - xa Dak Mar (Pdt tru sé co quan du triv).

- Dién tich phan bo theo don vi hanh chinh: X3 Pik Long: 1,2ha; xa bak
Pxi: 0,3 ha; xa Pak Hring: 0,6ha; xa bak Mar: 1,0ha; xa Bak Ngok: 1,5ha; xa
bak Ui: 0,6ha; xa Pak La: 0,4ha; xa Ha Mon: 0,8ha; xa Ngok Wang: 0,8ha; xa
Ngok Réo: 0,6ha; thi trin Dak Ha: 3,6ha.

2.2.14. Pit xdy duwng tru sé cdc co quan sw nghiép (DTS):

Piat xdy dung tru s& co quan su nghiép: Trong ky ké hoach dién tich gir
nguyén 12 2,5ha, chiém 0,0001% tong dién tich ty nhién.

- Dién tich phan bd theo don vi hanh chinh: Xa Pak Hring: 0,3ha; xa bak
Ngok: 0,2ha; xa Ha Mon: 1,1 ha; xa Ngok Wang: 0,1ha; thi trAn Dak Ha: 0,7ha.

2.2.15. Pit song ngoi, kénh, rach, suéi (SON):

Pt song ngoi, kénh, rach sudi: Hién trang nam 2022 1a 711,5ha, dén nam
2023 dién tich 1a 711,3ha chiém 0,84% tong dién tich tu nhién; giam 0,2ha so
v6i1 hién trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay d6i muyc dich trong nam ké hoach 13 711,3ha;

- Dién tich thuc giam trong nam ké hoach 14 0,2ha do chuyén sang dat phat
trién ha tang.

- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a: 0,0ha.

Dién tich phan b theo don vi hanh chinh: Xa Pak Long: 88,9ha; xa Dk
Pxi: 134,8 ha; xa Bak Hring: 87,3ha; xa DPak Mar: 16,4ha; xa Bak Ngok: 28,5ha;
xa bak Ui: 74,2ha; xa Pak La: 30,1ha; xa Ha Mon: 4,2ha; xa Ngok Wang:
92.,4ha; xa Ngok Réo: 128,5ha; thi trin Dak Ha: 26,1ha.

2.2.16. Pit mdt nwéc chuyén diing (MNC):

Pat mat nuéc chuyén dung: Trong ky ké hoach dién tich giit nguyén 1a
49,9ha chiém 0,06% téng dién tich tu nhién.

Dién tich phan b6 theo don vi hanh chinh: X3 Dak Pxi: 0,1ha; xa Diak Mar:
11,6ha; xa Pak Ngok: 6ha; xa Pak Ui: 2,5ha; xa Pak La: 9,3ha; xa Ha Mon:
12,5ha; xa Ngok Wang: 0,5ha; xa Ngok Réo: 1,8ha; thi tran Dak Ha: 5,6ha.

2.3 Pit chwa sir dung (CSD):

Pét chua st dung: Hién trang nam 2022 la 2.925,1ha, dén nam 2023 dién
tich 1a 2.908,8ha chiém 3,43%, tong dién tich ty nhién; giam 16,3ha so véi hién
trang nam 2022. Trong do:

- Dién tich khong thay doi muc dich trong nam ké hoach la 2.908,8ha;
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- Dién tich thyc giam trong nam 1gé hoach 1a 16,3ha; dién tich giam do
chuyén sang dat nong nghi€p 9,0ha; chuyén sang dat phi nong nghiép 7,3ha.
- Dién tich thyc tang trong nam ké hoach 1a Oha;
- Di¢n tich phan b6 theo don vi hanh chinh: Xa Pk Long: 645ha; xa bak
Pxi: 1.274,6ha; xa Dak Hring:146,6ha; xa bak Mar: 8,3ha; xa Pak Ngok:
48,8ha; xa bak Ui; 699,4ha; xa bak La: 28ha; xa Ngok Wang: 15,3ha; xa Ngok
Réo: 42,5ha; thi tran Bak Ha: 0,4ha.
3. Dién tich dat cin chuyén muc dich sir dung dat nim 2023:
Dién tich cac loai dat can chuyén muc dich st dung dat nam 2023 1a
316,7ha; trong do:
+ Pat trong lda chuyén sang phi nong nghiép: 6,0ha.
+ DAt trdng cdy hang ndm khac chuyén sang phi nong nghiép: 38, lha.
+ Pat trong cdy lau nam chuyén sang dat phi nong nghiép: 203,9ha.
+ DAt rimg san xuat chuyén sang dat phi nong nghiép: 68,8ha.
Ghi chii: Chi tiét chia theo cdc don vi cap xd xem biéu 07/CH.
4. Dién tich dat can thu hoi:
Dién tich dat can thu hdi trong nam 2023 1a 317,9ha, trong do:
- Thu hdi dat néng nghiép: 313,7ha, trong do:
+ Thu hoi dét trong laa: 9ha.
+ Thu hoi dét trong cy hang nam khéac: 115,7ha.
+ Thu hoi dét trong cdy lau lam: 185,2ha.
+ Thu hoi dét rimg san xuat: 3,8 ha.
- Thu hoi dét phi nong nghiép: 2,1ha, trong dé:
+ Thu hdi dat phat trién ha tﬁng: 1,7 ha.
+ Thu hoi dét sinh hoat cong dong: 0,2 ha.
+ Thu hoi dét song, ngoi, kénh, rach, sudi: 0,2ha.
- Thu hoi dat chua st dung: 2,1ha.
Ghi chii: Chi tiét chia theo cdc don vi cdp xd xem biéu 08/CH.
5. Dién tich dat chwa sir dung dwa vao sir dung trong ké hoach 2023:
Dién tich dt chua st dung dua vao sir dung 1a 16,3 ha trong do:
- Pt chua str dung dura vao sir dung cho muc dich néng nghiép: 9ha; trong do:
+ Di¢n tich sir dung vao muc dich dat tréng cay lau nam la 6,9ha.
+ Dién tich sir dung vao muc dich dit nong nghiép khac 13 2,1ha.
- Pt chua st dung dua vao s dung cho muc dich phi néng nghi¢p 7,3ha;
(Dién tich dwa vao sw dung v muc dich dat quoc phong 7,3ha).
Ghi chii: Chi tiét chia theo cdc don vi cap xa xem biéu 09/CH
6. Danh muc céc cong trinh, dw 4n trong nim ké hoach: Gom 96 danh
muc cong trinh, dy an.
(Xem chi tiét phu luc biéu 10 CH).
7. Dw kiép cac khoan thu, chi lién quan dén dat dai trong nim ké
hoach sir dung dat 2023:
- Luat Dat dai s6: 45/2013/QH13 ngay 29 thang 11 nam 2013;
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- Can ctr Nghi quyet sO 28/2017/QH14 ngay 11/11/2017 cua Quoc hoi stra
d6i, bd sung mot so diéu cua Nghi quyét s6 55/2010/QH12 vé mién, giam thué
st dung dat nong nghiép.

- Can ctr Nghi dinh 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu Quy
dinh chi tiét thi hanh mét s diéu cua Luét Pat dai nam 2013;

- Can cu Nghi dinh 01/2018/ND-CP ngay 06/01/2018 ctia Chinh phu stra
d6i, bd sung mot sé Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat dat dai;

- Can ctr Nghi dinh 44/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu Quy
dinh vé gia dat;

- Can ct Nghi dinh 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu Quy
dinh vé boi thuong, hd tro, tai dinh cu khi Nha nude thu hoi dat;

- Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31 thang 12 nim 2019 cta Uy
ban nhan dan tinh Kon Tum phé duyét bang gia dat 5 nim (2020-2024) cua tinh
Kon Tum.

- Quyét dinh s6 31/2021/QD-UBND ngay 30/9/2021 caa UBND tinh Kon
Tum stra d6i, bo sung mot sd diéu cia quyét dinh sé 53/2014/QD-UBND ngay
19/9/2014.

- Can cir Quyét dinh s6 529/2018/QD-UBND ngay 29/5/2018 ctia UBND tinh
Kon Tum vé viéc ban hanh don gia trong rimg thay thé trén dia ban tinh Kon Tum;

- Can cir Quyét dinh s6 30/2018/QD- UBND ngay 30 thang 10 nim 2018 sira
d6i bo sung diéu 9 cua Quyet dinh s6 53/2014/Qb-UBND ngay 19/9/2014 cua
UBND tinh Kon Tum vé viéc ban hanh quy dinh cu thé mot s6 ndi dung vé bdi
thuong, ho tro, tai dinh cu khi nha nude thu hdi dét trén dia ban tinh Kon Tum;

- Can cu Quyet dinh s6 53/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 cua UBND
tinh Kon Tum vé viéc ban hanh quy dinh cu thé mot sé ndi dung vé bdi thudng,
hd tro, tai dinh cu khi nha nudc thu hoi dat trén dia ban tinh Kon Tum;

- Quyét dinh s6 49/2021/QD-UBND ngay 21 thang 12 nam 2021 cta Uy
ban nhan dan tinh Kon Tum quy dinh hé s6 diéu chinh gia dat nam 2022 trén dia
ban tinh Kon Tum.

7.1. Dw kién cdc khodn thu:
Cac khoan thu:

Co s& dé tinh toan cac khoan thu trong ké hoach sir dung nam 2023 huyén
Pik Ha dua vao Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31 thang 12 ndm 2019
ctia Uy ban nhan dan tinh Kon Tum va Quyét dinh s 49/2021/QD-UBND ngay
21 thang 12 nam 2022. Do cung mét loai dat nhung & nhiéu vi tri khac nhau nén
don gia s& khac nhau, nén don gia duoc sir dung trong bao céo thuyét minh cac
khoan thu chi vé K& hoach st dung dat nam 2023 huyén Pik Ha s& duge tinh
theo don trung binh giita gia dat tai vi tri c6 don gia cao nhat va vi tri c6 don gia
thap nhét trong bang gia dat theo Quyét dinh sé 30/2019/QD-UBND ngay 31
thang 12 nam 2019 cta Uy ban nhan déan tinh Kon Tum phé duyét bang gia dét 5
nam (2020-2024) cua tinh Kon Tum. Chi tiét gia dat vé cac khoan thu nhu sau:

Pon gia khi giao dit ¢ tai néng thon 1a 4.9 ty ddng/ha (gid ddt & tai néng
thon co don gia cao nhat trén dia ban huyén Pk Ha thudc xa Ha Mon thudc OL 14
doan twr giap ranh dat thi tran phia nam dén tru sé tram bdo vé thuc vat, tai cac
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VTI, VT2 c6 don gid lan lwot la 1,72 triéu dong/m?; 0,72 triéu dong/m?, gia ddt ¢
tai néng thon cé don gid thap nhat la 40 nghin dong/m? tai cdc vi tri con lai trén dia
ban cac xa cdc khu vuc khong nam trong muc dat & tai nong thon cdc xd thuoc
huyén Pk Ha theo Quyét dinh so 30/2019/0P-UBND ngay 31 thdng 12 ndm 2019
ciia Uy ban nhan dén tinh Kon Tum phé duyét bang gid dat 5 nam (2020-2024) ciia
tinh Kon Tum). Vay gia dat & tai nong thon trung binh tai cac vi tri trén dia ban
huyén Pak Ha 13 4,9 ty dong /ha, hé s6 diéu chinh tinh binh quéan 1,5.

Tuong ty nhu cach tinh don gia khi giao dat & tai nong thon: Pon gia dat khi
giao dat & tai do thi 1a 8,95 ty ddng/ha (Gid dat ¢ tai dé thi cé don gid cao nhdt trén
dia ban thi tran Dak Ha thudc truc duong chinh QL 14 doan tw Puong Hai Ba
Trung dén dwong Hodng Thi Loan tai cac VT1, VI2, VI3 ¢6 don gid lan heot la 2,4
triéu dong/m?; 1,68 triéu dong/m?; 1,2 triéu dong/m?, gid dat & tai do thi cé don gid
thd}) nhat la cac vi tr con lai (cdc khu viec khong nam trong muc | V-Ddt & tai dé thi
huyén Pk Ha theo Quyét dinh so 30/2019/0P-UBND ngay 31 thang 12 nam 2019
ciia Uy ban nhan dén tinh Kon Tum phé duyét bang gia dat 5 nam (2020-2024) ciia
tinh Kon Tum) thudc khu vuc to dan phé 4B (Céng 3 18) tai VT1 ¢ don gia 14 90
nghin déng/m®. Vay gia dat ¢ tai do thi trung binh tai cac vi tri trén dia ban thi tran
Pik Ha 1a 8,95 ty dong/ha, hé s6 diéu chinh tinh binh quén 1,5.

Gia dat thuong mai dich vu ¢ nong thon va & d6 thi déu bang 80% gia dat
& tai co cung vi tri, hé so diéu chinh tinh binh quéan 1,5; thoi han thué dat 50nam.

Gia dat co s& san xuat kinh doanh phi nong nghiép khong phai la dat
thuong mai dich vu ¢ nong thon va do thi déu bang 80% gia dat ¢ tai cung vi tri,
hé s diéu chinh tinh binh quan 1,5; thoi han thué dat 50 nam.

Gia dat cho hoat dong thiam do, khai thac khoang san, khai thac nguyén
liu dé 1am vat liéu xay dung, 1am d6 gém tai nong thon 1a 0,4 ty dong /ha, tai d6
thi 14 0,55 ty ddng/ha, hé sd diéu chinh tinh binh quéan 1,2 theo Quyét dinh s6
52/2021/QD-UBND ngay 31 thang 12 ndm 2021; thoi han thué dat 50 nam.

Gia cac loai dat nong nghiép 4p dung theo Quyét dinh sé 30/2019/Qb-
UBND ngay 31 thang 12 nam 2019 ctia Uy ban nhan déan tinh Kon Tum va hé s6
diéu chinh 4p dung theo Quyét dinh sé 49/2022/QD-UBND ngay 21 thing 12
nam 2022.

* Tong cdc khodn thu dw kién trong ky Ké hoach sir dung dit nim 2023
la 362,65 ty dong; bao gom:

- Thu tién giao dat, chuyén muc dich st dung dat 1a 337ty dong; trong do:

+ Thu tién sir dung dat & tai ndng thon (chuyén muc dich sir dung dat, giao
dat) = dién tich dat ¢ tai nong thon thyc hi¢n trong nam ké hoach x gia dat ¢ tai
ndng thon x hé sd diéu chinh: 33,5 ha x 4.9 ty ddng/ha x1,5 = 246,52ty dong.

+ Thu tién str dung dat ¢ tai d6 thi (chuyén muc dich sir dung ddt, giao
dat) = dién tich dat ¢ tai d6 thi thuc hién trong nam ké hoach x gia dit ¢ tai d6
thi x hé s6 diéu chinh: 6,7 ha x 8,95 ty/ha x 1,5 = 90,48 ty dong.

- Thu tir tién thué dat 1a 25,64 ty dong, trong do:

+ Thu tién thué dat thuong mai dich vu khu vuc nong thon = dién tich dat
thuong mai dich vu trong ndm ké hoach tai khu vuc nong thoén x gia dat thuong
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mai dich vu (80% gia dat ¢ lién k&) x hé sd/thoi han thué dat 50 nam: 10,2ha x
3,92 ty/ha x 1,5)/50 =1,2 ty ddng.

+ Thu tién thué dit thvong mai dich vu khu vuc d6 thi: dién tich dét
thuong mai dich vu trong nam ké hoach tai khu vuc do thi x gia dat thuong mai
dich vu (80% gia dat & lién ké) x hé s6 /thodi han thué dat 50 nam 2 (2,3ha x 7,16
ty/ha x 1,5)/50 =0,49 ty dong.

+ Thu tién thué dat cum cong nghiép, dat co so san xuét phi nong nghiép
khu vic nong thon = Dién tich dat cum cong nghiép, dat co so san xuat phi nong
nghi¢p trong nam ké hoach tai khu vuc nong thon x gia dat cum cong nghiép, dat

co sO san xuat phi néng nghiép (80% gid ddt ¢ lién ké) x hé sd/thoi han thué dat
50 nam (160,3ha x 3,92 ty/ha x 1,5)/50 =18,85ty dong.

+ Thu tién thué dat cum cong nghiép, dat co so san xuat phi nong nghi¢p
khu vuc d6 thi = Dién tich dat cum cong nghiép, dat co so san xuat phi nong
nghiép trong nam ké hoach tai khu vuc db thi x gia dat cum cong nghiép, dét co
sO san xuat phi nong nghiép (80% gid ddt ¢ lién ké) x hé sd/thoi han thué dat 50
nam (19,8ha x 7,16 ty/ha x 1,5)/50 =4,26 ty dong.

- Thu tir thué dat san xuat vat liéu xy dung gom su; dat hoat dong khoang
san (khu vuc nong thon)= dién tich dat cum cong nghiép, Dét co so san xuat phi
nong nghiép trong nam ké hoach x gia dAt san xuat vat liéu xay dung gém sur; dat
hoat dong khoang san x hé sd /thoi han thué dat 50 nam: (87,7ha x 0,4 ty/ha x
1,2)/50 =0,84ty dong.

Du kién cdc khodn thu trong ké hoach 2023 huyén Dik Ha

Dién Pon gia Thoi | Thanh
. % L Pon | Hé¢ s6 | han SD | tién Lo
STT Loai dat tich . Y * 34 , Ghi cha
(ha) gia dieu dat ty
(ty/ha) | chinh | (ndm) | dong
Du kién cic nguon thu: 362,65
I Giao dz}t, chuyén muc dich sw 337,00
dungdat
1 Thu tr giao dat ¢ tai nong thon 33,54 4,90 1,50 | Laudai | 246,52 | Cac xa
2 | Thu tir giao dat ¢ tai do thi 6,74 895 | 1,50 | Laudai | 90,48 | Thi Tran
II | Thué dat 25,64
p | Thuwrthue dat TMDV khuvwe |65 1 395 | 50| 5000 1,20| Cacxa
nong thon
2 g(})“tlhtlu thu¢ dat TMDV khu vue | 5 7,16 | 1,50 | 50,00| 049 | Thi Trén
Thu tir thué dat SKC, SKNkhu | 66 31 395 | 150 5000| 1885| Cicxa
vuc nong thon
g | Thutrthué dat SKC, SKN khu 16 o5 | 596 | 150| 50,00 Thi Trin
vuc do6 thi 4,26
Thu tur thué’dét san )guét vat liéu
6 | xay dung gom su; dat hoat dong 87,67 0,40 1,20 50,00 0,84 | Cacxa
khoang san (khu vuc nong thon)

1.7.2. Dy kién cac khoén chi:
Cac khoan chi :
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Co s& dé tinh toan cac khoan chi trong ké hoach sir dung nim 2023 huyén
Pik Ha dua vao Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31 thang 12 ndm 2019
va Quyét dinh s6 49/2022/QD-UBND ngay 21 thang 12 nam 2022 cta Uy ban
nhan dan tinh Kon Tum. Chi phi bdi thuong s& bang dién tich thu hdi nhan véi
hé sb diéu chinh, chi phi boi thuong cua tung loai dat va hé sb diéu chinh theo
bang gia dat hién hanh cu thé nhu sau:

Chi phi bdi thudng cho dat trong lua: tai thi tran Dak Ha 1a 0,3 ty dong/ha,
hé s diéu chinh 14 1,5; tai cdc xa 13 0,29 ty déng/ha, hé sb diéu chinh 14 1,5.

Chi phi boi thuong cho dat trong cay hang ndm khac: tai thi trin Dak Ha la
0,12 ty déng/ ha, hé sb diéu chinh 14 2,1; tai cac xa1a 0,11 ty dé)ng/ha; hé sb diéu
chinh la 1,8.

Chi phi bdi thuong cho dét trong ciy lau nam: tai thi trin Pik Ha 14 0,1 ty
dong/ha, hé so diéu chinh 1a 1,9; tai cac x4 1a 0,09 ty dong/ha, hé s6 diéu chinh 12 1,9.

Chi phi bdi thudng cho dat rimg san xuat tai thi tran Pak Ha 1a 0,065 ty
déng/ha, tai cac xa la 0,05 ty déng/ha, hé s6 diéu chinh dat rung san xuét tai thi
tran Dik Ha va cac xa déu 1a 1,4.

Chi phi bdi thudng cho dat nudi trong thity san: tai thi trin Dak Ha 13 0,16 ty
dong/ha, hé s6 diéu chinh 1a 1,9; tai cac x4 14 0,14 ty dong/ha, hé sb diéu chinh 1a 1,8.

Chi phi boi thuong cho dat & tai ndng thon va dat & tai d6 thi 4p dung mirc

binh quan tai muc 7.1.
* Tong cdc khodn chi trong ky Ké hoach siv dung dit ndm 2023 la 263,3

1y dong; bao gom:
Du kién cdc khodn chi trong ké hoach 2023 huyén Dik Ha
Dién Thanh tién
STT Loai dét tich | Pom | Heso | Thoi |0 | i ong
(ha) gia dieu | han SD dén
(ty/ha) | chinh | (nim) g
Du kién cac khoan chi: 235,45
|| Chi cho thu hdi dét rung lia - 030 1,50 5 - | Thi Tran
2vu 9.0 0,29 1,50 Cac xa
3,90
’ Chi cho thu hdi dat tréng cay - 0,12 2,10 50 - | Thi Tran
hang ndm 115,7 0,11 1,80 22.91 Cac xa
5 | Chicho thu hoi dét trong cay 59 0,10 190 | 1,12 | Thi Tran
lAu ndm 1790 0,09 1,90 30,67 | Céc xa
, | Chi cho thu hoi dat rimg san -] 007 140 | - | Thj Tran
xuat, phong ho 3,8 0,05 1,40 0,27 | Cacxa
s | Chicho thu hoi dat nudi trong - o016 190 - | Thi Tran
thuy san - 0,14 1,80 -| Cacxa
6 | i chothuhotdatotainong | 49| 1,50 | Laudai .| cicxa
7 | Chi cho thu hoi dat & tai d6 thi - 8,95 1,50 | Lau dai -
X Ae 34 (gap 3 lan
3 1(135111 hi t;(_;écho thu hoi dat 176.59 it d?t ¢
g nNghep thu hdi)

* Cdn doi thu chi: (362,65- 235,45) ty dong = 127,2¢y déng.
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Trén cd so lay dat thu hoi va chuyén muc dich sir dung dat, dua theo bang
gia dat hién hanh cua dja phuong va cac phuong phap tinh toan dugc lut quy
dinh, ma trong ndm 2023 huyén Dik Ha ¢ cac khoan thu tir giao dat, cho thué
dat. Cac khoan chi cho viéc boi thuong dat, boi thuong vé ciy tréng trén dat, di
doi, tai dinh cu, chuyen d6i nghé. Can ddi thu chi 1a 100,43 ty dong. S6 liéu trén
chi 12 s6 liéu du kién mang tinh chat tham khao do vi tri cdc thta dat, cdc du 4n
o tung dia diém khéc nhau nén cling mot loai dat nhung & cdc vi tri khac nhau sé&
c6 don gia khac nhau va can c6 cong tic kiém dém, danh gia thyc trang vé ciy
trong trén dat. Vi vay don gia trong bao céo thuyét minh Ké hoach sir dung dat
nam 2023 huyén Dik Ha dé tinh todn du kién thu-chi 1a don gia trung binh theo
bang gia dat quy dinh tai Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31 thing 12
nam 2019 cua Uy ban nhén dén tinh Kon Tum phé duyét bang gia dat 5 nam
(2020-2024) cta tinh Kon Tum va Quyét dinh s6 52/2021/QD-UBND ngay 31
thiang 12 nam 2021 ctia Uy ban nhan déan tinh Kon Tum quy dinh hé s6 diéu
chinh gia dat nam 2022 trén dia ban tinh Kon Tum.
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Phan IV
GIAI PHAP TO CHUC THUC HIEN KE HOACH SU DUNG PAT

1. Céc giai phap bao vé, cai tao dat va bao vé mdi truong:

1.1. Giai phap bao vé, cai tao dat:

- Py manh trong rimg phu xanh dét trong ddi ndi troc va trdng lai ring trén
dat rimg da khai thac, trong rimg thay thé dién tich bi thu hdi, chuyén muc dich
dé thuc hién cac cong trinh dy an, dé tang d6 che phu dat bao vé dat va moi
trudng sinh thai.

- Trong san xudt nong nghiép can ap dung cac bién phap canh tic luin canh,
xen canh véi cac cay ho dau, ... dau tu can doi cac loai phan bon, trong d6 chi
trong bon cac loai phan hitu co, phan vi sinh dé cai tao do phi nhiéu dit va nang
cao hiéu qua sir dung dat.

- Bao vé va cai tao, nang cao chat lugng dat trong lua nudc; mo rong dién tich
dat trong lua nude ¢ nhimg vung co diéu kién vé tuoi, tiéu; thyc hién t6t viée hd tro
vén cho dia phuong, ngudi trong laa theo nghi dinh s6 62/2017/ND - CP vé bo sung
mot s6 diéu Nghi dinh 35/2015/ND-CP ngay 13/4/2015 ctia Chinh phil.

1.2. Giai phép bao v€ moi truong.

- T chirc tot hé thong thu gom, chat thai ran cong nghiép khong nguy hai
va chat thai nguy hai, thyc hién xa hoi hoa hoat dong thu gom, vén chuyén chét
thai ddm bao v€ mdi truong cong nghiép.

- Cum cong nghiép; cac co so san xuét kinh doanh phai c6 phuong an xu ly
chat thai dé tranh 6 nhiém moi truong; can phai thudong xuyén thanh tra, kiém tra
va xu phat cac co so gy 6 nhiém mai truong. Tang cudng kiém tra moi trudng
c4c co s& san xuat nudi trong thuy san.

- Trong qua trinh trién khai thuc hién cac dy an cy thé vé xay dung cym
cong nghi€p, cac nha may ché bién nong, 1am san, cac co sé san xuit cong
nghiép.,... can chap hanh va tuan thu nghiém ngat Lut Bao vé mdi truong ngay
29/11/2005; Nghi dinh s6 80/2006/ND-CP ngay 09/8/2006 cua Chinh pha vé
viéc quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot sé diéu cua Luét Bao vé méi
truong s6 55/2014/QH 13 ngay 23/06/2014; Nghi dinh s6 19/2015/ND-CP ngay
14/2/2015 cta Chinh phu vé viéc quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot so
diéu ctia Luat Bao vé moi truong; Nghi dinh s6 29/2011/ND-CP ngay 18/4/2011
ctia Chinh phu quy dinh vé danh gia méi truong chién luge, danh gia tac dong
mdi trudng, cam két bao vé moi trudng va Théng tu sd 26/2011/TT-BTNMT
ngay 18/7/2011 cta Bo Tai nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét mot sé diéu
ctia Nghi dinh s6 40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 cua Chinh phu.

2. Cac giai phap to chirc thwe hién Ké hoach sir dung dit nim 2023:

- Thuc hién viéc cong bd cong khai Ké hoach st dung dat nam 2023 toan
huyén sau khi dugc UBND tinh phé duyét dé cho céc to chire, ca nhan duoc biét
va nang cao cong tac giam sat thyc hién quy hoach sir dung dat.

- Thyc hi¢n nghiém tac KHSD dat nam 2023 da dugc phé duyét nham dam
bao tinh thong nhat, lién tuc trong viéc quan 1y, sir dung dat dung theo quy hoach
va phap luat. Quan 1y chat ché tir tong thé dén cac dia phuong dé dap tmg nhu
cau phét trién kinh té - xa hoi; bao dam qudc phong, an ninh; quy hoach, ké
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hoach ciia cac nganh, dja phuong c6 sir dung dat phai dua trén co so KHSD di
dugc phé duyét.

- X4ac dinh ranh gi61 trén ban do, ngoai thuc dia va cong khai dién tich dat
trong la, dat rimg phong ho can bao vé nghiém ngit cho céc xa.

- Viéc thu hoi dat, giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich sir dung dat phai
tuan thu theo KHSD dat nam 2023 da dugc phé duyét.

- Tang cuong kiém tra, giam sat viéc thuc hién quy hoach, KHSD dat; kién
quyét xir 1y cac trudng hop vi pham QH, KHSD dat da duogc cap ¢ tham quyén
phé duyét. Thuong xuyén kiém tra tién d6 du tu dyu 4n va thu hoi dat ddi véi cac
du 4n cham hodc khong trién khai.

- Quan 1y chit ch& cum coéng nghiép, dat co s& san xuat kinh doanh phi
néng nghiép. Viéc st dung dat cho muc dich phi néng nghiép phai theo ké
hoach, tiét kiém va hiéu qua.

- Kiém soat chit ché tinh trang ty phat chuyén doi dat trong lua nudc sang
dat trong cdy lau nam, nudi trong thuy san hodc chuyén sang st dung vao cac
muc dich khic khong theo quy hoach; tiét kiém cao nhat dién tich dat tréng lua
nuéc phai chuyén sang sir dung vao muc dich phi nong nghiép.

- Thuyc hién tét viéc dao tao nghé, chuyén doi co ciu nganh nghé d6i véi lao
dong co dat bi thu hoi.

- Phong Tai nguyén va Moi trudng can mé cac 16p tp hudn nghiép vu
chuyén mon, phéap luat dat dai cho can bo dia chinh cip xa dé lam tot cong tac
quan 1y, sir dung dat ctia dja phuong.

- Hoan thanh coéng tac do dac 1ap ban dd dia chinh chinh quy cac xa chua
duoc do dac dé cong tac quan ly, st dung dat duoc tot hon, chit chd hon.
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Phin V
KET LUAN VA KIEN NGHI

I. KET LUAN

Ké hoach su dung dat nam 2023 duoc xay dung trén co so: Ké hoach su
dung dat nim 2022 huyén Dak Ha di dugc phé duyét tai Quyét dinh sb 352/Qb-
UBND ngay 15/6/2022 ciia Uy ban nhan dan tinh Kon Tum va céc chi tiéu Ké
hoach st dung dat cap tinh phan bd cho huyén va cip huyén xac dinh thém cho
pht hop véi Quy hoach tong thé phat trién kinh té - x3 hoi toan huyén va cac
nganh trong nim 2023. Bdo cdo di danh gia bién dong sir dung dat; danh gia két
qua thuc hién ké hoach sir dung dat nam 2032 va xac dinh nhiing tdn tai dé lam
co sO lap Ké hoach st dung d4t nam 2023 cho cac nganh dé dat duge muc tiéu
dé ra.

Két qua lap K& hoach str dung d4t nam 2023 di xac dinh duoc ranh gio1 su
dung céc loai dét theo quy dinh 1ap quy hoach, ké hoach str dung dat cua BO Tai
nguyén va Mbi trudng; xac dinh quy dat dap ung chi tiéu cap tinh phan bo cho
huyén va nhu cau st dung dat phét trién cac nganh kinh té - xa hoi cua huyén,
bao dam quéc phong, an ninh nam 2023 theo quy hoach tong thé phat trién kinh
té - x3 hoi toan huyén da duoc phé duyét va quy hoach cua cac nganh, chuong
trinh cua huyén dén ndm 2023.

Thue hién Ké hoach sir dung dat ndm 2023 ciia huyén s& gdp phan dat duogc
cac muc tiéu phat trién kinh té - xa hoi nam 2023 cua huyén.

II. KIEN NGHI

- Pé s6m khai thac tiém nang dét dai vao phat trién kinh té - xa hoi, c6 tbe
d6 phat trién kinh té cao vuot mit bang chung cua tinh, UBND huyén dé nghi
UBND tinh, cac Bo, Nganh cua Trung wong som trién khai va day nhanh tién do
thi cong cac cong trinh cép trén tai dia ban huyén nhu cic cong trinh phuc vu
muc dich quéc phong, xay dung cac tuyén dudng két ndi véi duong HO Chi
Minh cac tuyén dudng huyén, lién huyén, két ciu ha ting khu trung tim huyén,
cac cong trinh ha tang k¥ thuat xay dung noéng thon mdi... va huyén rat can dugc
Trung wong va cac nganh dau tu von hd trg hang nam dé xay dung cac cong
trinh co so ha tang ky thuat, xa hoi nham tao dleu kién cho dia phuong c6 diéu
kién khai thac cac ngudn tai nguyén vao phat trién kinh té- xa hoi.

- P& nghi UBND tinh Kon Tum, S¢ Tai nguyén va Mbi truong tinh Kon
Tum xét duyét Phuong én Ké hoach st dung dat nam 2023 huyén bak Ha dé
UBND huyén c6 cin ct phap 1y thuc hién viéc giao dat, cho thué dat chuyén
muc dich st dung dat va thu hoi dat theo quy dinh cta phép luat vé dat dai.
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